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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Công ty TNHH Waffer Technology (Việt Nam) được thành lập theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0801412012, do Sở kế hoạch và đầu tư 

tỉnh Hải Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 12 năm 2023. Ngành nghề 

sản xuất của Công ty là sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe 

có động cơ khác; sản xuất máy chuyên dụng khác.  

Công ty triển khai dự án: “Nhà máy sản xuất Waffer Technology” tại Lô 

B6.2, khu công nghiệp Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là 

phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Phòng). Đây là loại hình dự án đầu tư mới 

thuộc ngành nghề được thu hút đầu tư của KCN Cộng Hoà. 

 Đây là dự án mới, có mã ngành 2930 là nhóm ngành sản xuất phụ tùng và 

bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (cụ thể: Giá đỡ đèn chiếu 

hậu, hệ thống hiển thị thông tin giải trí, giá lắp gương, giá lắp màn hình nóc xe ô 

tô, giá đỡ tấm che nắng ô tô, giá đỡ cho hệ thống giải trí trên ghế sau, khung đèn 

chiếu hậu LED, giá để đõ cửa sau ô tô, giá đỡ màn hình HUD cho ô tô, giá đỡ 

SCB, vách ngăn pin ô tô, giá đỡ bộ tổ hợp vi mạch điện tử cho ô tô, giá đỡ hệ 

thống lập trình nhúng ô tô); mã ngành 2829 là nhóm ngành sản xuất máy chuyên 

dụng khác (sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích lấy đồ, vận 

chuyển đồ, cố định sản phẩm để đo hoặc kiểm tra); mã ngành 2910 là nhóm 

ngành sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; mã ngành 2920 là nhóm ngành sản 

xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ móoc và bán rơ móoc. Đối với 2 

nhóm ngành 2910 và 2920: Nhà đầu tư thực hiện nghiên cứu đánh giá thị 

trường, hoàn thiện mẫu sản phẩm xe điện và xe hybrid, cải tiến công nghệ phù 

hợp với điều kiện tiêu thụ tại Việt Nam; dự kiến sản xuất, lắp ráp giới thiệu ra 

mắt sản phẩm vào năm 2026 - 2027. Quy mô của dự án: Sản xuất phụ tùng và bộ 

phận phụ trợ cho xe ô tô và xe động cơ khác khoảng 10.000.000 sản phẩm/năm 

và sản xuất máy chuyên dụng khác khoảng 100 sản phẩm/năm. 

Quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và hướng dẫn của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường  “Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có công suất lớn tại số thứ tự 17, Phụ lục 

II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
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một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường” thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 30, 

Luật Bảo vệ môi trường. Dự án thuộc nhóm I do đó cơ quan thẩm định Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 35, Luật Bảo vệ Môi trường. 

Căn cứ theo Quy định tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ. Tại điều 26a “Phân cấp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường” thì Dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất 

Waffer Technology” tại Lô B6.2, khu công nghiệp Cộng Hoà, thành phố Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Phòng) là Công 

ty TNHH Waffer Technology Việt Nam. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

Hải Dương là đơn vị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và 

quy định khác của pháp luật có liên quan 

1.3.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh 

a. Sự phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Tính đến thời điểm hiện tại, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia chưa 

được ban hành nên chưa có cơ sở để xác định sự phù hợp của Dự án với quy 

hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia. 

b. Về tính phù hợp với Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Dự án phù hợp với Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể: 
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+ Dự án phù hợp với nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu không 

để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường mới; 

+ Dự án phù hợp nhóm nội dung biện pháp có hệ thống xử lý nước thải 

tập trung đạt yêu cầu; 

+ Dự án phù hợp nhóm, nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu nâng tỷ 

lệ chất thải rắn được thu gom, tái chế, tái sử dụng; giảm dần sản xuất và sử dụng 

túi, bao gói khó phân hủy. 

+ Dự án phù hợp Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ 

chất thải nguy hại, tiêu hủy đạt quy chuẩn kỹ thuật an toàn sau xử lý. 

c. Sự phù hợp của Dự án với quy hoạch vùng của tỉnh Hải Dương 

 Sự phù hợp với Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của 

UBND tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 

15/11/2011 về việc Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030. Theo quyết định số 3155/QĐ-UBND thì tầm nhìn tới năm 2030 

và xa hơn (tới năm 2050) là ”Xây dựng Hải Dương trở thành vùng phát triển 

năng động, hiệu quả là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại của quốc gia và 

khu vực”. Như vậy, khi dự án đi vào vận hành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển 

công nghiệp của tỉnh Hải Dương. 

Về loại hình công nghiệp chính: cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin; sản 

xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông sản, thực phẩm; sản xuất dệt may và da 

giày; điện nước và công nghiệp sạch khác. Với loại hình của dự án là sản xuất 

các sản phẩm phục vụ chế biến chế tạo ô tô, sản phẩm điện tử,... thuộc nhóm 

ngành phù hợp với loại hình công nghiệp chính của tỉnh Hải Dương đưa ra tại 

Quyết định số 3155/QĐ-UBND. 

 Phù hợp với Nghị quyết số 33/NQ-HDND ngày 13/07/2023 

Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hải Dương thông qua tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 

13/07/2023 thì phương hướng phát triển các ngành công nghiệp quan trọng gồm: 

Phát triển công nghiệp theo 4 trụ cột chính, đây cũng chính là chiến lược 

phát triển, bao gồm: (1) Tập trung mở rộng và nâng cao chuỗi giá trị, tận dụng 

liên kết vùng cho các ngành công nghiệp chủ lực. (2) Xây dựng năng lực canh 

tranh chiến lược, tiến tới phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng trong 

tương lai. (3) Duy trì và tái cơ cấu phát triển các ngành công nghiệp giá trị sản 
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xuất nhỏ, đảm bảo an sinh xã hội. (4) Xây dựng Hải Dương thành trung tâm 

công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, gắn với khu kinh tế 

chuyên biệt, cụm công nghiệp hiện đại và lõi trung tâm đổi mới sáng tạo. 

- Dự án phù hợp với quy định về Phân vùng môi trường được quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể: tuân theo Điều 22, Điều 23, Điều 25, Mục 

1, Chương III của Nghị định. 

- Dự án phù hợp với Quyết định 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. Cụ thể: Theo phương án quy hoạch tỉnh thì dự án thuộc 

Vùng phía Bắc (vùng 4) gồm toàn bộ TP. Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện 

Kim Thành. Đây là vùng phát triển tổng hợp đa ngành với các trung tâm kinh tế 

lớn phía Bắc của tỉnh, trung tâm tổng hợp cấp tỉnh, xây dựng đô thị theo theo đô 

thị sinh thái, thông minh, hiện đại, đáng sống. 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 19/05/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của  dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công 

nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương (nay là thành phố Hải 

Phòng) (Bổ sung loại hình sản xuất của khu công nghiệp đang hoạt động)” tại 

phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Trần 

Hưng Đạo, Tp Hải Phòng). 

1.4. Sự phù hợp của dự án với ngành nghề đầu tư và phân khu chức 

năng của khu công nghiệp Cộng Hòa 

Dự án được thực hiện tại một phần lô đất Lô B6-2, KCN Cộng Hòa, 

phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Trần 

Hưng Đạo, Tp Hải Phòng). 

- KCN Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Phòng) đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường phê duyệt báo cáo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của  dự 

án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa, 

thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương (Bổ sung loại hình sản xuất của khu công 

nghiệp đang hoạt động)” tại Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 19/05/2022. 

- Sự phù hợp của dự án với quy hoạch ngành nghề và phân khu chức năng 

của KCN Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
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(nay là phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Phòng):   

Trong các ngành nghề thu hút đầu tư trọng điểm tại KCN Cộng Hòa, có 

nhóm ngành nghề “Công nghiệp điện tử, tin học, viễn thông, thiết bị điện” và 

ngành nghề “Các ngành có kỹ thuật và công nghệ cao”. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động 

môi trường (ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ 

thuật về môi trường có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

2.1.1. Luật 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 

17/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 

được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 

17/06/2020; 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2015; 

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001; 

- Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi số 40/2013/QH13 sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật PCCC được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 22/11/2013; 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; 

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2007; 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2010; 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020. 

2.1.2. Nghị định 

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 
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tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 của Chính phủ quy định phí 

Bảo vệ môi trường  đối với nước thải; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán 

hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 

- Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định 

về quản  lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

- Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm 

dịch y tế biên giới; 

- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; 

2.1.3. Thông tư 

- Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/10/2022 của Bộ Xây dựng về 

việc ban hành QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

cháy cho nhà và công trình. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật bảo vệ 

môi trường; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 



7 

 

hành ngày 30/6/2021 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông 

tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường; 

- Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị 

định số 136/2020/NĐ- CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành  Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 

thương về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa 

chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

2.1.4. Quyết định 

2.1.5. Các tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam về môi trường 

- QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi – giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

đất; 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí; 

- QCVN 07:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất 

thải nguy hại; 

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt; 

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất; 

- QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp; 

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – 

Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – 

Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 
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- QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn độ rung nơi làm việc 

- TCVN 6707:2009 – Tiêu chuẩn quốc gia về Chất thải nguy hại – Dấu 

hiệu cảnh báo và phòng ngừa; 

- TCVN 6705:2009 – Tiêu chuẩn quốc gia về Chất thải rắn thông 

thường - Phân loại. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của 

các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5430511055 do Ban quản lý các 

KCN tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 14 tháng 12 năm 2023; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên, mã số doanh nghiệp 080412012 do Phòng đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp Đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 12 

năm 2023; 

- Hợp đồng số 02/2023/HĐTĐ về việc thuê lại quyền sử dụng đất gắn với hạ 

tầng khu công nghiệp Cộng Hoà giữa Công ty TNHH Waffer Technology (Việt 

Nam) và Công ty Cổ phần phát triển Đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam 

(Tổng diện tích 89.046 m2). 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá 

trình thực hiện ĐTM 

- Đề xuất dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất Waffer Technology”; 

- Các số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trường và điều kiện 

kinh tế - xã hội     tại khu vực Dự án do Chủ dự án và đơn vị tư vấn lập báo cáo 

ĐTM tạo lập; 

- Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương năm 2024; 

- Các sơ đồ, bản vẽ liên quan đến Dự án; 

- Các văn bản pháp lý liên quan đến Dự án. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

3.1. Tóm tắt việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM 

Để xây dựng báo cáo ĐTM và có những giải pháp xử lý ô nhiễm phù hợp và 

hiệu quả, Công ty TNHH Waffer Technology (Việt Nam) đã phối hợp với Công ty 

TNHH giải pháp và công nghệ môi trường Enteso Việt Nam (đơn vị tư vấn) tiến 

hành lập Báo cáo ĐTM cho Dự án để trình lên cơ quan chức năng tổ chức thẩm 

định và phê duyệt. Nội dung báo cáo ĐTM được thực hiện theo đúng cấu trúc 

hướng dẫn tại Mẫu số 04, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường. 

Đơn vị thực hiện việc quan trắc và phân tích hiện trạng môi trường cho dự 

án là Phòng phân tích chất lượng môi trường - Công ty TNHH Tư vấn và công 

nghệ môi trường xanh đã có chứng nhận Vimcerts số 276 về việc đủ điều kiện 
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hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

Trình tự tiến hành lập báo cáo ĐTM như sau: 

- Bước 1: Nghiên cứu Dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế cơ sở Dự án. 

- Bước 2: Tổ chức thu thập thông tin, dữ liệu và số liệu về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội khu vực Dự án. 

- Bước 3: Tổ chức điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường khu vực 

thực hiện Dự án và hiện trạng môi trường các khu vực lân cận có khả năng chịu 

tác động ảnh hưởng của Dự án. 

- Bước 4: Xác định các nguồn tác động, đối tượng và quy mô tác động. 

Phân tích và đánh giá các tác động của Dự án đến môi trường tự nhiên và xã hội. 

- Bước 5: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa 

và ứng phó với các sự cố môi trường của Dự án. 

- Bước 6: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường của Dự 

án. 

- Bước 7: Tổ chức tham vấn. 

- Bước 8: Xây dựng báo cáo ĐTM của Dự án; 

- Bước 9: Hội thảo chỉnh sửa giữa Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn để thống 

nhất trước khi trình thẩm định; 

- Bước 10: Trình thẩm định báo cáo ĐTM; 

- Bước 11: Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo ĐTM; 

- Bước 12: Nộp lại báo cáo sau chỉnh sửa theo ý kiến Hội Đồng. 

3.2. Danh sách cán bộ tham gia lập báo cáo báo cáo ĐTM 

- Chủ dự án: Công ty Waffer Technology (Việt Nam) 

+ Địa chỉ: Lô B6.2, khu công nghiệp Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Phòng); 

+ Đại diện theo pháp luật: Ông Kan, Chin-Tien 

+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên. 

- Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH giải pháp và công nghệ môi trường 

Enteso Việt Nam 

+ Đại diện: Ông Mai Đăng Khoa 

+ Chức vụ: Giám đốc 

+ Địa chỉ: Số 8, hẻm 46, ngách 90, ngõ 13, đường Lĩnh Nam, Phường Mai 

Động, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

+ Mã số thuế: 0108242043 

- Đơn vị lấy mẫu môi trường nền 

Đơn vị lấy mẫu và phân tích các thành phần môi trường là Phòng phân 

tích chất lượng môi trường - Công ty TNHH Tư vấn và công nghệ môi trường 

xanh. Đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERTS 276.  

Ngoài ra, báo cáo còn được tiến hành với sự tham gia của các chuyên gia 

môi trường về các lĩnh vực như: Nước thải, chất thải rắn, khí thải, kinh tế môi 

trường v.v. 

- Các chuyên gia môi trường thuộc các Viện nghiên cứu và các trường 

Đại học. 
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- Danh sách cán bộ tham gia lập báo cáo ĐTM 
 

Bảng 1.1. Danh sách cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện lập báo cáo 

ĐTM 

TT Họ và tên 

Chức vụ/Học hàm/ 

Trình độ chuyên 

môn 

Nội dung  

phụ trách 
Chữ ký 

I Chủ dự án: Công ty TNHH Waffer Technology (Việt Nam) 

1   Quản lý chung  

2   
Rà soát hồ sơ, 

cung cấp tài liệu 
 

II 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH giải pháp và công nghệ môi trường 

Enteso Việt Nam 

1 Mai Đăng Khoa  
Quản lý chung, 

chủ trì lập báo cáo 
 

2 Đỗ Đăng Duy CN Môi trường 

Thực hiện khảo 

sát, chương 1,2 và 

tham vấn 

 

3 Phan Thúy Quỳnh CN Môi trường 

Thực hiện tổng 

hợp số liệu 

Chương 5 

 

4 Nguyễn Quang Huy ThS Môi trường 
Thực hiện Chương 

3, Chương 6 
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4. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường 

4.1. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường 

 Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment) 

Được thực hiện dựa vào các hệ số ô nhiễm đã được các Tổ chức Quốc tế 

(Ngân hàng Thế giới hay Tổ chức Y tế Thế giới) xây dựng và khuyến cáo, áp 

dụng để tính toán nhanh tải lượng hoặc nồng độ của một số chất ô nhiễm trong 

môi trường. Phương pháp này có ưu điểm là cho kết quả nhanh và tương đối 

chính xác về tải lượng và nồng độ một số chất ô nhiễm (được áp dụng trong 

Mục 3.2.1, Chương 3 của báo cáo). 

 Phương pháp mạng lưới (Networks) 

Chỉ rõ các tác động trực tiếp và các tác động gián tiếp, các tác động thứ 

cấp và các tác động qua lại lẫn nhau giữa các tác động. Phương pháp có thể chỉ 

rõ và tập hợp các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và quản lý môi trường của dự án 

(được áp dụng trong Mục 3.2.1, Mục 3.2.2, Chương 3 và Mục 5.1, Chương 5). 

 Phương pháp liệt kê 

Được sử dụng khá phổ biến (kể từ khi có Cơ quan bảo vệ môi trường quốc 

gia ra đời ở một số nước - NEPA) và mang lại nhiều kết quả khả quan do có 

nhiều ưu điểm như trình bày cách tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống trong 

suốt quá trình phân tích và đánh giá hệ thống (được áp dụng trong Mục 3.2.1, 

Chương 3). 

4.2. Các phương pháp khác 

 Phương pháp tham vấn 

Thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3, điều 26, Nghị định số 

08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường. 

a. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Trong quá trình lập báo cáo ĐTM, Chủ dự án gửi nội dung tham vấn báo 

cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Bảo vệ môi 

trường đến đơn vị quản lý trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham vấn; 

b. Tham vấn bằng văn bản 

Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương nhằm xin tham vấn về nội dung: 

Vị trí thực hiện dự án, tác  động môi trường của dự án đầu tư, biện pháp giảm 
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thiểu tác động xấu đến môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi 

trường, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các nội dung khác 

có liên quan đến dự án đầu tư. 

c. Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học 

Thực hiện tham vấn chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình lập Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự án. 

5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: “Nhà máy sản xuất Waffer Technology”. 

- Địa điểm thực hiện: Lô B6.2, khu công nghiệp Cộng Hoà, thành phố Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Phòng); 

- Chủ dự án: Công ty TNHH Waffer Technology (Việt Nam) 

- Đại diện theo pháp luật: Ông Kan, Chin-Tien   Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng thành viên. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

a. Phạm vi dự án 

Dự án được thực hiện trên phạm vi diện tích đất thuê lại của Công ty Cổ 

phần phát triển Đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam, tổng diện tích 

89.046m2, thuộc Lô B6.2, khu công nghiệp Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Phòng). 

b. Quy mô, công suất của dự án 

- Quy mô dự án: 10.000.100 sản phẩm/năm bao gồm: 

+ Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác 

(Giá đỡ đèn chiếu hậu, hệ thống hiển thị thông tin giải trí, giá lắp gương, giá lắp 

màn hình nóc xe ô tô, giá đỡ tấm che nắng ô tô, giá đỡ cho hệ thống giải trí trên 

ghế sau, khung đèn chiếu hậu LED, giá để đõ cửa sau ô tô, giá đỡ màn hình 

HUD cho ô tô, giá đỡ SCB, vách ngăn pin ô tô, giá đỡ bộ tổ hợp vi mạch điện tử 

cho ô tô, giá đỡ hệ thống lập trình nhúng ô tô): khoảng 10.000.000 sản 

phẩm/năm.  

+ Sản xuất máy chuyên dụng khác (sản xuất người máy công nghiệp cho 

các mục đích lấy đồ, vận chuyển đồ, cố định sản phẩm để đo hoặc kiểm tra): 

khoảng 100 sản phẩm/năm. 
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5.1.3. Công nghệ sản xuất 

Các quy trình sản suất phụ tùng, bộ phận phụ trợ cho xe ô tô, xe có động 

cơ khác và sản xuất máy chuyên dụng khác với quy trình sản xuất như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Quy trình sản xuất phụ tùng, bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động 

cơ khác 

5.1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Các hạng mục công trình của dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 2: Các hạng mục công trình của dự án 

STT Tên nhà xưởng Số tầng 
Diện tích 

(m2) 

Diện tích sử dụng 

(m2) 

1 Nhà xưởng 1 (T1) 1 5.040 5.040 

2 Nhà xưởng 2 (T3) 1 5.040 5.040 

3 
Nhà kho chứa nguyên liệu đầu vào 

(T5) 

1 1.620 1.620 

4 
Nhà xưởng xử lý nguyên liệu đầu 

vào (T6) 

1 5.040 5.040 

5 Nhà xưởng gia công (T7) 2 8.820 17.640 

6 Khu kỹ thuật 1 680 680 

7 Trạm xử lý nước thải 1 720 720 

8 Kho hoá chất 1 600 600 

9 Nhà để xe 1 1000 1000 

10 Nhà bảo vệ 1 1 15 15 

11 Nhà bảo vệ 2 1 15 15 

12 Nhà bảo vệ 3 1 15 15 

Nung và tạo hình Cắt dũa Dập nhiệt Gia công CNC 

Đánh bóng, 

mài 
Xử lý bề mặt Phun sơn Kiểm tra 
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STT Tên nhà xưởng Số tầng 
Diện tích 

(m2) 

Diện tích sử dụng 

(m2) 

13 
Bể nước ngầm phục vụ phòng cháy 

chữa cháy 

1 1.000 1.000 

14 Nhà xưởng lắp ráp 2 (T8) 2 8,820 17.640 

15 Văn phòng làm việc 4 1.120 4.480 

16 Nhà kho (T1) 3 10.140 30.420 

Tổng diện tích xây dựng 48.785  

Tỷ lệ xây dựng 54,77%  

[Nguồn: Công ty TNHH Waffer Technology (Việt Nam)] 

5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án với loại hình sản xuất không nằm trong nội thành, nội thị của đô 

thị; không xả nước thải vào nguồn nước mặt được dùng cho mục đích sinh hoạt; 

không sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, đất rừng, hay đất của di tích – 

lịch sử, danh lam thắng cảnh; không có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất trồng lúa nước, khu bảo tồn thiên nhiên,...; không có yêu cầu về di dân tái 

định cư. Do đó, dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường.  

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác 

động xấu đến môi trường 

5.2.1. Giai đoạn xây dựng và lắp đặt nhà máy sản xuất 

Các hoạt động và nguồn gây ra tác động môi trường trong giai đoạn xây 

dựng và lắp đặt nhà máy cụ thể như sau: 

Bảng 1. 3: Các hoạt động và nguồn gây ra tác động môi trường trong 

giai đoạn xây dựng và lắp đặt nhà máy 

STT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 
Xây dựng và lắp đặt dây 

chuyền sản xuất 

- Bụi, tiếng ồn, độ rung, khí thải (CO, NOx, 

SO2, HC) từ các xe vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng, máy móc thiết bị, dây chuyền 

sản xuất 

- Bụi, tiếng ồn, độ rung, khí thải (CO, NOx, 

SO2, HC) phát sinh từ hoạt động xây dựng 

nhà máy và lắp đặt máy móc, thiết bị. 

- Bụi, tiếng ồn, độ rung, khí thải (CO, NOx, 
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SO2, HC) phát sinh từ các máy hàn, cắt, máy 

phục vụ hoạt động xây dựng. 

2 

Hoạt động tập kết, lưu 

trữ nhiên, nguyên vật 

liệu 

- Bụi, tiếng ồn, độ rung, khí thải (CO, NOx, 

SO2, HC) từ các xe vận chuyển nguyên, 

nhiên vật liệu cho hoạt động sản xuất. 

- Hơi xăng dầu, dung môi phát sinh từ các 

thùng chứa xăng dầu. 

- Bụi phát sinh từ các bãi tập kết nguyên, 

nhiên vật liệu. 

3 
Sinh hoạt của công 

nhân tại công trường  

- Nước, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ 

hoạt động sinh hoạt hàng ngày của công 

nhân công trường. 

 

5.2.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

Quá trình hoạt động sẽ làm phát sinh các tác nhân gây ô nhiễm môi 

trường: khí thải, nước thải, chất thải rắn, CTNH… với quy mô và thành phần 

khác nhau. Các nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động của 

dự án được thể hiện qua bảng sau: 

 

Bảng 1.4: Các nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn hoạt 

động của dự án 

Các loại 

chất thải 
Nguồn phát sinh Dạng chất thải 

Nước thải 

Nước thải sinh hoạt của cán 

bộ và công nhân viên hoạt 

động trong Dự án 

Ô nhiễm chủ yếu các chất hữu cơ, 

BOD5, COD, SS và vi sinh vật 

gây bệnh. 

Chất thải 

rắn 

không 

nguy hại 

Hoạt động văn phòng 
Chủ yếu chứa các thành phần 

giấy, bìa nhựa cứng, carton,… 

Chất thải rắn sinh hoạt công 

nhân 

Thể răn bao gồm: thức ăn thừa, 

rau củ quả, bao nilon. 

Chất thải quá trình sản xuất Các loại bao bì phế liệu, pallet. 
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Chất thải 

nguy hại 

Quá trình sản xuất, hoạt động 

văn phòng 

Thể rắn hoặc lỏng gồm: Dầu nhớt 

thải; bóng đèn huỳnh quang, giẻ 

lau, bao tay dính dầu nhớt, hoá 

chất, pin, acquy, chì thải, hộp mực 

in thải, bao bì, thùng đựng nhớt, 

hoá chất thải bằng kim loại 

Khí thải 

Quá trình vận chuyển, bốc dỡ 

nguyên liệu, sản phẩm và các 

quá trình giao thông khác 

Bụi cuốn từ mặt đường, các khí 

thải phát sinh ra do đót nguyên 

liệu vận hành như Nox, SO2, CO, 

bụi 

Quá trình sản xuất Bụi, hơi kim loại (Pb) 

Tiếng ồn 

Quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu, sản phẩm 
Phương tiện giao thông 

Quá trình sản xuất (đóng gói, 

lưu kho) 
Hoạt động máy trộn, máy sấy… 

 

Các nguồn gây ô nhiễm chính trong quá trình hoạt động sản xuất của Dự 

án được đánh giá như sau: 

a. Môi trường không khí 

 Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc 

ra vào dự án: 

Việc đốt cháy nhiên liệu (xăng, dầu) của các phương tiện giao thông sinh 

ra bụi, các khí như: CO, NO2, SOx, HC. Hàm lượng các chất ô nhiễm phát sinh 

trong khói thải các phương tiện giao thông là khá cao. Tuy nhiên do: 

- Các xe ra vào Nhà máy không hoạt động cùng một lúc. 

- Không gian thoáng nên các hơi khí phát sinh sẽ được pha loãng nhanh. 

- Khuôn viên Nhà máy sẽ được trồng cây xanh xung quanh. 

- Các xe ra vào cùng lúc và Nhà máy sẽ bố trí các phương tiện hoạt động 

một các hợp lý 

Do vậy, những tác động của các phương tiện giao thông đối với môi 

trường không khí khu vực là không lớn. 

 Tác động của khí thải từ bãi chứa rác của Nhà máy   
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Các khu vực chứa các chất thải này có thể phát sinh mùi hôi thối của quá 

trình phân huỷ các chất như H2S, metylmercatan, … Mức độ ảnh hưởng của mùi 

phụ thuộc nhiều vào biện pháp quản lý, thu gom và vận chuyển chất thải của ban 

quản lý nhà máy. Ban quản lý nhà máy tổ chức quản lý thu gom và vận chuyển 

chất thải rắn một cách thường xuyên nhằm mục đích giảm thiểu mùi và không 

gây ra tác động xấu cho môi trường đặc biệt các cán bộ công nhân viên 

(“CBCNV”) trong nhà máy. 

 Tác động của tiếng ồn 

Tác động từ tiếng ồn của các phương tiện giao thông: Khi dự án đi vào 

hoạt động sẽ có một lượng các phương tiện giao thông (các xe vận chuyển hàng 

hoá, xe đưa đón CNCNV, xe của cán bộ công nhân viên) ra vào nhà máy, vì vậy 

cường độ phát sinh tại dự án có thể đáng kể. Tiếp xúc với tiếng ồn cao, thời gian 

dài sẽ ảnh hưởng đến thính giác của con người. Tuy nhiên, nhìn chung, mức độ 

ảnh hưởng của tiếng ồn của các phương tiện giao thông ít và chỉ mang tính chất 

cục bộ do: 

- Lượng xe ra vào không tập trung cùng một lúc. 

- Xung quanh nhà máy có trồng cây xanh. Cây xanh có vai trò quan trọng 

trong việc giảm thiểu tác động của tiếng ồn. 

- Nhà máy lại nằm trong KCN nên ít ảnh hưởng đến khu dân cư xung 

quanh. 

b. Môi trường nước 

Tác động của nước thải sinh hoạt 

Nhà máy sẽ xây dựng hệ thống các bể tự hoại để xử lý sơ bộ lượng nước 

thải sinh hoạt này đạt tiêu chuẩn theo quy định của KCN khi thải ra hệ thống 

thoát nước chung của KCN Cộng Hoà 

Tác động của nước thải sản xuất 

Trong quá trình sản xuất của nhà máy sẽ phát sinh chủ yếu là nước thải 

sản xuất. Vì cậy công ty thiết lập hệ thống xử lý nước thải để xử lý trước khi xả 

vào hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp trước khi xả vào nguồn 

tiếp nhận. 

Để xử lý dòng nước thải sản xuất, công ty tiến hành như sau: 

- Bước 1: Thu gom từng dòng thải phát sinh, 
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 Tiến hành lắp đặt các hố ga, ống thu gom cho từng vị trí phát sinh 

nước thải như khu vực rửa. 

 Nước thải được được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

của công ty. 

- Bước 2: Xử lý nước thải tiêu chuẩn yêu cầu của KCN Cộng Hoà. 

- Bước 3: Đưa vào hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp. 

- Bước 4: Đưa vào hệ thống xử lý nước thải của Khu công nghiệp xử lý đạt 

quy chuẩn theo mức quy định trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

Nước thải được xử lý đạt chuẩn để đưa vào hệ thống xử lý tập trung của 

KCN. 

c. Chất thải rắn 

- Tác động của chất thải rắn phát sinh từ quy trình sản xuất: Các chất thải 

rắn phát sinh từ quy trình sản xuất của công ty bao gồm: đầu mẩu sắt vụn, xì 

hàn, xỉ than, bao bì carton, xốp (các chất thải rắn ít độc hại với môi trường). 

- Tác động của các chất thải sinh hoạt: trong rác thải sinh hoạt của Nhà 

máy, lượng chất thải hữu cơ phát sinh không nhiều. Lượng chất thải này dễ bị 

phân huỷ sinh ra các chất ô nhiễm như CH4, H2S, mecarptan nếu không được thu 

gom và vận chuyển thường xuyên thì có thể gây ra ô nhiễm cục bộ. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 

đoạn của dự án 

5.3.1. Giai đoạn lắp đặt máy móc 

a. Khí thải 

- Bụi và hơi dung từ quá trình sơn nền và dựng vách ngăn panel: Tổng 

lượng bụi lơ lửng phát sinh là khoảng 1,86 kg/ngày, bụi PM10 là 0,3kg/ngày, bụi 

PM2,5 là 0,06 kg/ngày. Tổng thải lượng hơi dung môi (NMVOC) phát sinh từ 

quá trình sơn nền là 11,3 kg. 

- Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị của 

dự án. Thải lượng các chất thải chính phát sinh từ dự án gồm: CO 2,14kg, 

NMVOC 0,76kg, NOx 7,08kg, PM10 0,37kg, SO2 0,20kg, bụi TSP do vận chuyện 

là 232,5 kg bụi/ngày. 
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b. Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt từ công nhân thi công, khoảng 2 m3/ngày. Thành 

phần ô nhiễm chính: Ph, BOD5, COD, SS, Amoni (tính theo N), Tổng nitơ, tổng 

Photpho và Tổng Coliform. 

c. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Chất thải rắn sinh hoạt khoảng 10kg/ngày. Thành phần: thành phần chất 

thải rắn sinh hoạt chủ yếu là túi nilon, giấy vụn, thức ăn thừa… 

- Chất thải xây dựng từ hoạt động xây dựng là khoảng 10 kg/ngày. Thành 

phần chất thải là giấy carton, pallet gỗ, nilon, hộp xốp, nhựa, dây điện… 

- Chất thải nguy hại có khối lượng khoảng 12,1 kg. Thành phần nguy hại 

phát sinh trong quá trình này thường là: giẻ lau, phế liệu kim loại nhiễm thành 

phần nguy hại, cọ dính sơn, lon sơn… 

d. Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh do các phương tiện vận chuyển và từ hoạt 

động lắp đặt máy móc, thiết bị (máy hàn, máy khoan, xe cẩu, xe tải). Hầu hết độ 

ồn tại các máy móc ở khaongr cách 1,5m đều vượt quy chuẩn cho phép (QCVN 

26:2010/BTNMT, từ 6 đến 21 giờ quy định mức tối đa là 70 dBA đối với khu 

vực thông thường). Độ ồn phát sinh này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công 

nhân thi công, lắp đặt máy móc, thiết bị. 

e. Rủi ro, sự cố môi trường 

Tai nạn lao động: Trong quá trình thực hiện sự cố không mong muốn là 

tai nạn lao động nhưng đôi khi vẫn xảy ra. Tai nạn lao động có thể xảy ra do máy 

móc thiết bị thi công như máy cắt, máy cưa, máy đầm, máy hàn, phương tiện 

giao thông…Công nhân làm việc trên cao, rủi ro về rò điện… 

Cháy nổ, hỏa hoạn: Quá trình thực hiện dự án sẽ mang nhiều nguy cơ 

cháy nổ, hỏa hoạn như sau: Vứt tàn thuốc một cách bừa bãi dễ bắt lửa như nơi 

để máy móc, thiết bị nguyên liệu...Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây 

điện, động cơ…bị chập điện, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy. 

5.3.2. Giai đoạn vận hành 

a. Khí thải 

Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị của 

dự án. Thải lượng các chất thải chính phát sinh từ dự án gồm: Bụi 0,3 kg, CO 

27,3 kg, NMVOC 14,3 kg, NO 0,6 kg, SO 0,7 kg. 
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Bụi khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất. Nguồn phát sinh chất thải 

bắt nguồn từ máy hàn, in và chấm keo. Thành phần các thải phát sinh tại dự án 

gồm: bụi khí 12 kg/ngày VOC là 0,086kg/ngày. 

b. Nước thải 

Nước thải sinh hoạt từ công nhân thi công, khoảng 7,2m3/ngày. Thành 

phần ô nhiễm chính: pH, BOD5, COD, SS, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ, 

Tổng Photpho và Tổng Coliform. 

c. Chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Chất thải rắn sinh hoạt khoảng 55kg/ngày. Thành phần: thành phần chất 

thải rắn sinh hoạt chủ yếu là túi nilon, giấy vụn, thức ăn thừa... 

- Chất thải thông thường là khoảng 3,8 kg/ngày. Thành phần chất thải là 

pallet gỗ, khay nhựa, mút xốp, giấy carton, nilon, thép sợi, thiếc... 

- Chất thải nguy hại có khối lượng khoảng 571kg/năm. Thành phần nguy 

hại phát sinh trong quá trình này thường là: giẻ lau, bao tay nhiễm dầu, bóng đèn 

huỳnh quang, chất mài…  

d. Tiếng ồn và độ rung 

Tác động do tiếng ồn và độ rung từ quá trình vận chuyển hàng hóa và hoạt 

động của máy móc, rủi ro cháy nổ, rủi ro hóa chất, sức khỏe nghề nghiệp từ hoạt 

động sản xuất của dự án.  

e. Rủi do, sự cố môi trường 

- Tai nạn lao động: Trong quá trình sản xuất tại nhà máy, các sự cố về an 

toàn lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào với những mức độ nặng nhẹ khác 

nhau: Các nguyên nhân dẫn đến sự cố trong lao động như:  

+ Tai nạn khi bốc dỡ: Rơi hàng hóa vào người gây thương tích 

+ Trượt té khi vấp phải hàng hóa, vật dụng trên sàn nhà hoặc do sàn trơn 

trượt. 

+ Bị thương (đứt tay, chân hoặc các bộ phận khác trên cơ thể) do tiếp xúc 

với các thiết bị sắc, nhọn 

+ Điện giật 

- Sức khỏe nghề nghiệp: Trong quá trình sản xuất của dự án phát sinh 

các chất ô nhiễm ra môi trường lao động. Hoạt động sản xuất của dự án có phát 

sinh ra các bụi khí, hơi dung có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe lao động 

của công nhân. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của dự án áp dụng công nghệ hiện 
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đại trong quy trình kín, khí thải phát sinh từ máy hàn, dán keo được hút thải và 

xử lý ra môi trường bên ngoài. Do đó, mức độ rủi ro trong môi trường lao động 

được giảm đáng kể. 

- Sự cố cháy nổ: Các sự cố cháy nổ này rất dễ dàng xảy ra nếu như không 

chú ý và có biện pháp phòng ngừa. Khi sự cố này xảy ra sẽ để lại hậu quả 

nghiêm trọng về người và tài sản. Các nguồn gây sự cố như sự cố về điện, sự cố 

từ bể tự hoại…  

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1. Giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị 

a. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

  Giảm thiểu tác động do bụi và hơi dung môi từ quá trình xây dựng, sơn 

nền và lắp vách ngăn panel nhà xưởng  

Để giảm bụi và hơi dung môi phát sinh từ quá trình xây dựng, sơn nền 

chủ dự án sẽ tiến hành các biện pháp quản lý nội vi và trang bị dụng cụ bảo hộ 

lao động cho công nhân thi công: 

- Trang bị quần áo, khẩu trang, găng tay, nón bảo hộ cho công nhân trong 

quá trình chà nhám nền và sơn. 

- Che chắn khu vực nhà xưởng trong quá trình thi công sơn nhằm tránh 

phát tán bụi và hơi dung môi ra môi trường xung quanh. 

- Thay đổi ca làm việc cho công nhân đảm bảo công nhân không làm việc 

quá thời gian tiếp xúc  

  Giảm thiểu tác động do bụi và khí thải phương tiện vận chuyển 

Đây là nguồn thải di động nên khó quản lý, chỉ có thể giảm thiểu các tác 

động bằng cách yêu cầu các phương tiện vận chuyển hoạt động vào những thời 

điểm thích hợp tránh các giờ cao điểm. 

Tất cả các xe vận tải phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về 

mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. Thường xuyên bảo dưỡng xe 

định kỳ và chạy đúng tốc độ quy định. 

  Bụi và khí thải từ quá trình hàn, cắt kim loại 

Loại ô nhiễm này thường không lớn do chất ô nhiễm được phân tán trong 

môi trường rộng, thoáng và thời gian hoạt động ngắn, nhưng nó ảnh hưởng trực 

tiếp và gây tác động xấu tới người công nhân trực tiếp làm việc ở công đoạn 
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này. Vì vậy, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu sau: 

- Bố trí khu vực hàn, cắt (gia công có phát sinh khí thải, tia lửa điện) ở nơi 

thông thoáng, cách xa những vật bắt cháy. 

- Trang bị đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị và bảo hộ lao động 

cho công nhân như quần áo, mũ.  

b. Các công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải 

Hiện nay, khu vực nhà xưởng đã được đơn vị cho thuê nhà xưởng đầu tư 

nhà vệ sinh và 01 bể tự hoại 03 ngăn, do đó chủ dự án yêu cầu công nhân sử 

dụng hệ thống nhà vệ sinh hiện hữu tại của nhà xưởng trong quá trình lắp đặt, 

máy móc thiết bị.  

c. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại  

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết 

bị được tính toán phát sinh khoảng 20kg/ngày. Bố trí 02 thùng rác loại 60 lít có 

nắp đậy đặt ở khu vực xây dựng để thu gom CTR sinh hoạt của công nhân xây 

dựng, lắp đặt, máy móc 

- CTR được thu gom và tập kết tại khu tập kết CTR theo quy định. 

- Đơn vị cho thuê nhà xưởng đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý CTR sinh hoạt ở địa phương đến thu gom với tần suất 1 lần/ngày. 

 Chất thải không xây dựng 

- Các loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ…có thể thu gom bán cho đơn vị thu 

mua phế liệu. 

- Bố trí công nhân thu gom chất thải rắn phát sinh tại nhà xưởng để tập 

trung vào một vị trí có diện tích 11m2 và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý theo đúng quy định đối với chất thải không thể tái chế. 

 Chất thải nguy hại 

Quá trình thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý CTNH sẽ tuân theo quy 

định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường: 

- Chủ đầu tư bố trí người thu gom và phân loại CTNH lưu chứa tại kho 

lưu trữ chất thải nguy hại hiện hữu. 
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- Đơn vị cho thuê nhà xưởng đã ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng 

để thu gom và xử lý các loại CTNH. Do đó, toàn bộ chất thải phát sinh tại dự án 

sẽ được thu gom và xử lý. 

d) Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ gây tiếng ồn lớn. 

Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị. 

- Tổ chức lao động hợp lý, nhằm tạo ra những khoảng nghỉ không tiếp 

xúc với rung động khoảng từ 20 – 30 phút và với thời gian tối đa cho một lần 

làm việc liên tục không quá 4h. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc. Đồng thời 

giám sát chặt chẽ, nhắc nhở việc thực hiện các nội quy về an toàn lao động cho 

tất cả công nhân.  

e) Công trình, biện pháp giảm thiểu rủi ro và sự cố môi trường  

Trong quá thi công xây dựng, hàn cắt sẽ phát sinh nhiệt độ cao vả tia lửa 

dễ dẫn đến hỏa hoạn vì vậy chủ đầu tư: 

- Bố trí khu vực riêng để các vật liệu dễ cháy, xếp gọn gàng ngăn nắp. 

- Nhắc nhở công nhân che chắn khu vực hàn cắt, dọn vệ sinh khu vực làm 

việc trước và sau khi thi công. 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại các kho (bình bọt, bình CO2, cát, 

hồ nước, các khâu móc giật…). 

Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động sẽ thực hiện như sau: 

- Tổ chức lao động hợp lý, nhằm tạo ra những khoảng nghỉ không tiếp 

xúc với rung động khoảng từ 20 – 30 phút và với thời gian tối đa cho một lần 

làm việc liên tục không quá 4h. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc. Đồng thời 

giám sát chặt chẽ, nhắc nhở việc thực hiện các nội quy về an toàn lao động cho 

tất cả công nhân. 

- Đặt biển cảnh báo khu vực có điện. 

- Nghiêm cấm người lao động uống rượu bia khi làm việc.  

5.4.2. Giai đoạn vận hành dự án 

a. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

Tại khu vực nhà xưởng sẽ áp dụng các phương pháp bảo vệ môi trường 

như: 
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- Thường xuyên kiểm tra các thông số kỹ thuật của các thiết bị máy móc 

và thực hiện các quá trình bảo dưỡng, bảo trì định kỳ. 

- Phun nước, làm ẩm đường nội bộ, sân bãi vào các ngày khô nóng để 

tránh bụi bay từ mặt đường vào không khí. 

- Thường xuyên làm vệ sinh, quét dọn, thu gom rác trong khuôn viên nhà 

xưởng. 

- Quy định tốc độ đối với các phương tiện di chuyển trong khuôn viên dự 

án.  

Các biện pháp trên sẽ được tiến hành trong suốt quá trình hoạt động của 

dự án. Áp dụng các biện pháp trên, tác động của tiếng ồn và khí thải có thể được 

giảm thiểu khoảng 70 – 90%.  

  Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình sản xuất: 

Để hạn chế và xử lý lượng khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất. Chủ dự 

án sẽ thực hiện biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại và có công nghệ ít phát thải.  

- Thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực sản xuất trong quá trình sản 

xuất; 

 - Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động phù hợp với từng vị trí việc làm 

- Thực hiện lắp đặt hệ thống thông gió và hút hơi khí thải tại các khu vực 

sản xuất hàn, dán keo.  

b. Các công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải 

  Hệ thống thu gom nước mưa 

+ Nước mưa trên mái nhà xưởng được thu gom bằng ống nhựa PVC, sau 

đó kết nối các hố ga đổ vào ống thu gom RC D400, i = 0,05% chạy ngầm xung 

quanh nhà xưởng. 

+ Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng xung quanh nhà xưởng được thu 

gom trực tiếp vào hệ thống ống thu gom RC D400, i = 0,05% 

+ Toàn bộ các cống thu gom ống thu gom RC D400, i = 0,05% được đấu 

vào cống BTCT D800, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom của khu KCN. 

+ Phương thức thoát nước tự chảy. Cống thoát nước mưa xung quanh nhà 

xưởng thiết kế có độ dốc i = 0,05%. 

 Hệ thống thu gom và thoát nước thải 
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Về phương án thiết kế, nước thải của Dự án được thu gom và tiêu thoát 

như sau: 

- Hệ thống đường ống thu gom nước thải tách riêng với hệ thống thu gom 

và tiêu thoát nước mưa.  

-  Nước thải từ nhà vệ sinh được sau xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, 

sau đó được nối về HTXLNT tập trung công suất 400 m3/ngày.đêm xử lý đạt cột 

B, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp, nước thải sau xử lý được đấu nối vào Hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Cộng Hoà và dẫn về trạm XLNT của KCN Cộng Hoà 

-  Nước thải sản xuất: Trong quá trình sản xuất sẽ phát sinh lượng nước 

thải nhất định. Công ty thiết lập hệ thống xử lý nước thải để xử lý sau đó xả vào 

hệ thống thu gom của Khu công nghiệp để xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước 

khi xả vào nguồn tiếp nhận. Để xử lý dòng nước thải sản xuất, công ty tiến hành 

như sau: 

Bước 1: Thu gom từng dòng thải phát sinh: 

+ Tiến hành lắp đạt các hố ga, ống thu gom cho từng vị trí phát sinh nước 

thải như khu vực rửa. 

+ Nước thải được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 

400 m3/ngày.đêm của công ty 

Bước 2: Xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn yêu cầu của khu công nghiệp 

Cộng Hoà (xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp). 

Bước 3: Đưa vào hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp. 

Bước 4: Đưa vào hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp xử lý đạt 

quy chuẩn theo mức quy định trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

-  Đơn vị cho thuê dất xây dựng nhà xưởng đã ký hợp đồng xử lý nước 

thải với đơn vị chức năng cho KCN Cộng Hoà. 

c. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại  

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Phân loại rác thải là một chu trình mà chất thải được chia ra thành nhiều 

phần khác nhau. Chất thải sinh hoạt được phân tại nguồn theo đúng quy định của 

tỉnh. Rác thải sinh hoạt đã được ký hợp đồng với đơn vị thu gom hằng ngày và 

vận chuyển đến Nhà máy xử lý rác thải theo đúng quy định. 
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Phòng tập kết chất thải rắn thông thường với diện tích 20m2, đủ khả năng 

chứa toàn bộ lượng chất thải phát sinh tại khu vực Dự án. 

 Chất thải công nghiệp thông thường 

Chủ dự án bố trí xây dựng khu vực có diện tích khoảng 15m2 để tập kết và 

lưu trữ chất thải công nghiệp phát sinh hàng ngày. Do đó, đảm bảo khả năng lưu 

chứa chất thải thông thường khi dự án đi vào hoạt động. 

- Tần suất thu gom: 1 tuần/lần. 

  Chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại được thu gom và để vào khu vực chứa CTNH, thực 

hiện dán nhãn, phân loại theo đúng quy định. 

- Khu chứa CTNH: Diện tích khoảng 50m2 đã được chủ dự án đầu tư. 

Kho lưu chất thải nguy hại được thiết kế nền bê tông, có mái che và có tường 

bằng tone, được trang bị các thiết bị PCCC, có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm bên 

ngoài.  

- Tần xuất thu gom: 1 tuần/lần 

d) Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

  Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông 

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo 

tình trạng kỹ thuật tốt. 

+ Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất 

thải, các loại phương tiện đều phải gửi ngoài bãi xe. 

  Đối với tiếng ồn trong nhà xưởng 

+ Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng. 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động. 

+ Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện 

bảo hộ lao động thường xuyên của công nhân, tránh hiện tượng có phương tiện 

bảo hộ mà không sử dụng. 

+Định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị sản xuất, đảm bảo thiết 

bị được hoạt động tốt, hạn chế phát sinh tiếng ồn và rung. 

Sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu nêu trên tiếng ồn trong môi 

trường lao động sẽ đạt QCVN 24:2016/BYT. 
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e) Công trình, biện pháp giảm thiểu rủi ro và sự cố môi trường  

 Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để 

phòng ngừa sự cố tai nạn lao động: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và 

từng công đoạn sản xuất; 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như: 

giày, găng tay, khẩu trang…tại khu vực hàn, sơn và sấy. 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp 

thời ứng cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng 

xảy ra sự cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi 

có xảy ra sự cố; 

 Biện pháp phòng tránh tai nạn điện 

- Không chạm vào chỗ đang có điện trong nhà máy như: Ổ cắm điện, cầu 

dao, cầu chì không có nắp đậy; chỗ tróc vỏ bọc cách điện của dây dẫn điện; chỗ 

nối dây; dây điện trần… để không bị điện giật chết người. 

- Dây điện trong nhà máy phải được đặt trong ống cách điện và dùng loại 

dây có vỏ bọc cách điện, có tiết diện dây đủ lớn để có dòng điện cho phép của 

dây dẫn lớn hơn dòng điện phụ tải để dây điện không bị quá tải gây chạm chập, 

phát hỏa trong nhà. 

- Phải lắp cầu dao hay aptomat ở đầu đường dây điện chính trong nhà, ở 

đầu mỗi nhánh dây phụ và lắp cầu chì ở trước các ổ cắm điện để ngắt dòng điện 

khi có chạm chập, ngăn ngừa phát hỏa do điện. 

- Khi sử dụng các công cụ điện cầm tay (máy khoan…) phải mang găng 

tay cách điện hạ thể để không bị điện giật khi công cụ bị rò điện. 

- Khi sửa chữa điện phải cắt cầu dao điện và treo bảng “Cấm mở điện, có 

người đang làm việc” tại cầu dao để không bị điện giật. 

  Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ được thực hiện nghiêm túc 

theo đúng Luật PCCC năm 2001 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật 

phòng cháy và chữa cháy năm 2013. Đơn vị cho thuê nhà xưởng đã thực các 

biện pháp PCCC theo đúng quy định.  
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5.4.3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường khác 

   Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực 

- Tổ chức phân luồng giao thông trong khu vực Nhà máy và cổng ra vào. 

- Lên kế hoạch điều phối phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý. 

- Phương tiện vận chuyển di chuyển đúng tốc độ. 

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu và xuất sản phẩm chở đúng tải trọng 

cho phép. 

- CBCNV điều khiển xe có bằng lái do nhà nước cấp theo đúng quy định. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

- Đề ra các quy định, quy chế nghiêm khắc để xử lý kỷ luật đối với 

CBCNV trong Nhà máy nếu gây mất trật tự, cờ bạc,... Thường xuyên giáo dục 

cán bộ, công nhân viên có lối sống lành mạnh, hòa đồng với nhân dân địa 

phương, tôn trọng văn hóa, tập tục và lối sống của nhân dân địa phương và văn 

hóa Công ty. 

- Thường xuyên vệ sinh môi trường trong khu vực, kiểm tra y tế phục vụ 

chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trong Nhà máy để kiểm soát các nguy cơ gây 

dịch bệnh. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, Ban quản lý KCN Cộng Hoà, 

Ban quản lý các KCN tỉnh Hải Dương thực hiện tốt công tác quản lý về nhân 

khẩu để tránh tình trạng di dân tự do, giảm tối đa mức độ tăng dân số cơ học. 

Khai báo tạm trú, tạm vắng cho công nhân vận hành Nhà máy. 

- Quản lý tốt CBCNV vận hành để không tham gia, mắc các tệ nạn xã hội. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động cộng hưởng từ hoạt động của Dự án với 

các Công ty lân cận 

Xung quanh Nhà máy có khá nhiều nguồn thải lân cận thuộc các doanh 

nghiệp khác nhau như đã nêu ở trên. Việc kiến nghị hay xây dựng các biện pháp 

giảm thiểu cho các doanh nghiệp khác là nhiệm vụ của từng doanh nghiệp và cơ 

quan chức năng. 

Tuy nhiên Dự án là một đối tượng thuộc KCN Cộng Hoà vì vậy biện pháp 

giảm thiểu tác động cộng hưởng là: 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu đối với từng hợp phần 

môi trường, từng giai đoạn như đã nêu ở trên. 

- Thông báo cho các doanh nghiệp lân cận và cơ quan chức năng khi phát 
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hiện có yếu tố bất thường của các nguồn thải lân cận để có biện pháp xử lý cũng 

như phòng tránh kịp thời. 

- Xây dựng các vành đai giữa các đối tượng có nguy cơ cộng hưởng ô 

nhiễm: tường bao, hành lang cây xanh... 

- Định kỳ quan trắc, giám sát môi trường tại mỗi khu vực Nhà máy theo 

đúng quy định. Cập nhật số liệu quan trắc và giám sát cho cơ quan chức năng 

theo dõi và quản lý. 

  Giảm thiểu sự cố hỏng hệ thống xử lý khí thải 

Trường hợp xảy ra sự cố, Chủ dự án ngừng hoạt động tại khu vực phát 

sinh sự cố và phối hợp với bộ phận quản lý để khắc phục kịp thời. Biện pháp 

khắc phục trong trường hợp xảy ra sự cố như sau: 

+ Động cơ bị rung: nếu cánh dính bụi thì vệ sinh sạch sẽ cánh, chạy thử 

quạt nếu vẫn bị rung thì thay cánh quạt. 

+ Có bụi trong khí thải: kiểm tra khả năng lưu giữ và hấp thụ bụi trong 

khí thải, tiến hành thay thế nếu cần. 

+ Xuất hiện báo mức đầy ở đáy hệ thống, xử lý bằng cách kiểm tra lại 

phần điện chỉ thị, kiểm tra lại sự ách tắc bụi trong hệ thống. 

+ Sự cố đối với quạt xử lý bằng các biện pháp: kiểm tra và cân bằng lại 

cánh quạt, vệ sinh cánh và bên trong hộp nếu cần thiết; thay ổ đỡ mới trong 

thường hợp bị mòn, xiết lại toàn bộ bulông đế, nắp quạt nếu bị lỏng. 

Trong trường hợp hệ thống xử lý khí thải bị sự cố hỏng hóc nặng không 

thể sửa chữa ngay (đối với các lỗi nhỏ) tiến hành dừng hoạt động sản xuất để 

sửa chữa thay thế, khi hệ thống hoạt động bình thường tiếp tục sản xuất đảm bảo 

xử lý vấn đề môi trường trước khi vận hành trở lại. 

  Giảm thiểu sự cố sản phẩm đầu ra không đạt chất lượng 

- Bố trí cán bộ kiểm soát nghiêm túc chất lượng nguyên liệu đầu vào. 

- Vận hành theo đúng quy trình sản xuất. 

- Xây dựng hệ thống nhà kho đảm bảo quy định. 

5.5. Chương trình giám sát môi trường của dự án 

5.5.1. Giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

a. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: Các khu vực phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. 
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- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng chất thải, công tác thu gom, 

quản lý chất thải. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên 

- Quy định quản lý áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ 

môi trường. 

b. Giám sát chất thải rắn xây dựng 

- Vị trí giám sát: Các khu vực phát sinh chất thải rắn xây dựng. 

- Thông số giám sát: Thành phần, lượng thải, công tác thu gom quản lý 

chất thải. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Thực hiện quản lý chất thải phát sinh theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 

16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. 

c. Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh chất thải nguy hại. 

- Thông số giám sát: thành phần, khối lượng, và công tác thu gom quản lý 

CTNH. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên 

- Quy định quản lý áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ 

môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi 

trường. 

5.5.2. Giai đoạn vận hành dự án 

a. Chương trình giám sát định kỳ chất lượng khí thải 

Căn cứ theo khoản 3, điều 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải 

Tuy nhiên, để đảm bảo cho các hoạt động của Dự án, Chủ dự án sẽ tuân 

thủ và vận hành hệ thống xử lý khí thải, đảm bảo khí thải trước khi ra ngoài môi 

trường đạt theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B, hệ số Kp=1,0 và Kv=1,0; 
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QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ, cột B, hệ số Kp=1,0 và Kv=1,0. 

b. Giám sát định kỳ chất lượng nước thải 

Căn cứ Khoản 2, Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải. 

Tuy nhiên, để đảm bảo cho các hoạt động của Dự án, Chủ dự án sẽ tuân 

thủ và vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải trước khi đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Cộng Hoà đạt theo QCVN 

40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột 

B, Kq = 0,9 và Kf = 1,2 (Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN Cộng Hoà). 

c. Giám sát chất thải rắn thông thường 

- Vị trí giám sát: Các khu vực phát sinh CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp 

thông thường. 

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng chất thải, công tác thu gom, 

tái chế, quản lý chất thải. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên 

- Quy định quản lý áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ 

môi trường. 

d. Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh chất thải nguy hại. 

- Thông số giám sát: thành phần, lượng thải, và công tác thu gom quản lý 

CTNH. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên 

- Quy định quản lý áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của - Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo 

vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi 

trường.
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

“DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT WAFFER TECHNOLOGY” 

1.1.2. Chủ dự án 

- Tên chủ Dự án: Công ty TNHH Waffer Technology (Việt Nam) 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B6.2, Khu Công nghiệp Cộng Hoà, phường 

Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, 

Tp Hải Phòng). 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông KAN, CHIN-

TIEN 

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 361156700 Ngày cấp: 08/12/2022. Nơi 

cấp: Bộ Ngoại giao Trung Quốc (Đài Loan). 

- Địa chỉ thường trú: 6F., Building A, No.209, Sec. 1, Nangang Rd, 

Nangang Dist., Taipei City 115018, Tung Quốc. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 5430511055 chứng nhận lần đầu ngày 

14/12/2023 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên, mã số doanh nghiệp 0801412012 do Phòng Đăng ký kinh doanh 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 15/12/2023. 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 

Dự án “Nhà máy sản xuất Waffer Technology”: Dự án sản xuất phụ tùng 

và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất máy chuyên 

dụng khác nằm trong Khu công nghiệp Cộng Hoà, phường Cộng Hoà, thành phố 

Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Phòng). 

Ranh giới của Dự án được xác định như sau: 

- Phía Bắc tiếp giáp tuyến đường RD-03A đường nôi bộ KCN; 

- Phía Nam tiếp giáp tuyến đường RD-03 đường nội bộ KCN. 

- Phía Tây tiếp giáp tuyến đường RD-05 đường nội bộ KCN; 

- Phía Đông tiếp giáp tuyến đường RD-06 đường nội bộ KCN. 
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Tọa độ địa lý ranh giới dự án (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, 

múi chiếu 30) của khu đất thực hiện dự án: 

Bảng 2. 1: Tọa độ ranh giới dự án 

STT X (m) Y (m) 

1 2.336.351,78 594.746,23 

2 2.336.308,06 594.507,94 

3 2.336.320,11 594.490,48 

4 2.336.631,91 594.433,27 

5 2.336.649,37 594.445,32 

6 2.336.693.08 594.683,61 

 

 

Hình 1.1: Vị trí thực hiện dự án 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

a. Hiện trạng quản lý và sử dụng đất 

Khu đất của Dự án có địa chỉ tại lô Lô B6.2, Khu Công nghiệp Cộng Hoà. 

Khu công nghiệp Cộng Hoà đã được UBND tỉnh Hải Dương giao cho Công ty 

Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam thực hiện dự án 

“Phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hoà – Chí Linh – Hải 

Dương”. 

Vị trí thực hiện 

dự án 
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Dự án án “Phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hoà – Chí 

Linh – Hải Dương” của Công ty Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp 

cao su Việt Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo Đánh 

giá tác động môi trường tại Quyết định số 727/QĐ-BTNMT ngày 09/4/2008. 

Toàn bộ diện tích khu vực quy hoạch đã được giải phóng mặt bằng và san 

nền theo tiêu chuẩn của KCN Cộng Hoà.  

Hiện trạng sử dụng đất công nghiệp trong KCN Cộng Hoà: Trong khu vực 

có các nhà máy đang thi công xây dựng và một phần đã đi vào sản xuất. 

Công ty Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam đã 

cho Công ty TNHH Waffer Technoloy thuê lại Lô đất số B6.2 để thực hiện dự 

án theo Hợp đồng thuê lại Quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng khu công nghiệp 

Cộng hoà số 02/2023/HĐTĐ ngày 21/12/2023. Diện tích cho thuê tạm tính là 

89.046,95 m2 (Tám mươi chín nghìn, không trăm bốn mươi sáu phẩy chín lăm 

mét vuông). 

b. Hiện trạng sử dụng nước mặt 

Dự án được triển khai tại Lô B6.2, KCN Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Phòng). Khu đất thực 

hiện dự án đã Công ty Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt 

Nam quy hoạch sẵn. Xung quanh dự án là các công ty sản xuất không có nguồn 

sông, suối, ao hồ. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm 

về môi trường  

Khu vực thực hiện Dự án trong địa phận Cộng Hoà, thuộc phường Cộng 

Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, Tp 

Hải Phòng).  

Dự án nằm trong KCN đã hoàn thiện mặt bằng, một phần hạ tầng để cho 

thuê nên không có hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa; không 

sử dụng đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, 

rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; không di dân tái định cư. Trên khu đất thực hiện 

dự án không có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

a. Mục tiêu quy mô và công suất Dự án 
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Hiện nay công nghiệp hóa đang phát triển mạnh mẽ trong đó có ngành 

công nghiệp ô tô, máy công nghiệp…, nhu cầu về các thiết bị phụ trợ ngày càng 

tăng nhanh. Dự án đáp ứng các mục tiêu và nhu cầu sau:  

-  Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác; 

-  Sản xuất các máy chuyên dụng khác. 

-  Góp phần tăng ngân sách nhà nước.  

-  Tạo công ăn việc làm cho người lao động.  

Dự án triển khai trong phạm diện tích đất 89.046,95 m2 sản xuất các sản 

phẩm sau:  

Bảng 2.2: Mục tiêu quy mô và công suất của dự án 

STT Mục tiêu hoạt động Quy mô Mã ngành 

1 

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ 

cho xe ô tô và xe có động cơ khác (cụ 

thể: Giá đỡ đèn chiếu hậu, hệ thống 

hiển thị thông tin giải trí, giá lắp 

gương, giá lắp màn hình nóc xe ô tô, 

giá đỡ tấm che nắng ô tô, giá đỡ cho hệ 

thống giải trí trên ghế sau, khung đèn 

chiếu hậu LED, giá để đõ cửa sau ô tô, 

giá đỡ màn hình HUD cho ô tô, giá đỡ 

SCB, vách ngăn pin ô tô, giá đỡ bộ tổ 

hợp vi mạch điện tử cho ô tô, giá đỡ hệ 

thống lập trình nhúng ô tô);  

10.000.000 

sản phẩm/năm 
2930 

2 

Sản xuất máy chuyên dụng khác (sản 

xuất người máy công nghiệp cho các 

mục đích lấy đồ, vận chuyển đồ, cố 

định sản phẩm để đo hoặc kiểm tra) 

Sản xuất thử 

nghiệm, dự 

kiến 100 sản 

phẩm/năm 

2829 

 

b. Công nghệ và loại hình dự án 

Dự án có công nghệ sản xuất tiên tiến, dây truyền sản xuất có tính tự động 

hoá cao, máy móc thiết bị chủ yếu được nhập khẩu. Quy trình sản xuất của dự án 

được mô tả như sau: 
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Hình 1.2: Quy trình sản xuất của dự án 

 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Chi tiết các hạng mục công trình, nhà xưởng được bố trí theo bảng sau 

Bảng 2.3: Các hạng mục công trình của của Dự án 

 

STT Tên nhà xưởng 
Số 

tầng 

Diện tích 

(m2) 

Diện tích sử 

dụng (m2) 

1 Nhà xưởng 1 (T1) 1 5.040 5.040 

2 Nhà xưởng 2 (T3) 1 5.040 5.040 

3 
Nhà kho chứa nguyên liệu đầu 

vào (T5) 
1 1.620 1.620 

4 
Nhà xưởng xử lý nguyên liệu 

đầu vào (T6) 
1 5.040 5.040 

5 Nhà xưởng gia công (T7) 2 8.820 17.640 

6 Khu kỹ thuật 1 680 680 

7 Trạm xử lý nước thải 1 720 720 

8 Kho hoá chất 1 600 600 

9 Nhà để xe 1 1.000 1.000 

10 Nhà bảo vệ 1 1 15 15 

11 Nhà bảo vệ 2 1 15 15 

12 Nhà bảo vệ 3 1 15 15 

13 Bể nước ngầm phục vụ phòng 1 1.000 1.000 

Nung và tạo 

hình 
Cắt dũa Dập nhiệt 

Gia công 

CNC 

Đánh bóng, 

mài 

Xử lý bề 

mặt 
Phun sơn Kiểm tra 
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STT Tên nhà xưởng 
Số 

tầng 

Diện tích 

(m2) 

Diện tích sử 

dụng (m2) 

cháy chữa cháy 

14 Nhà xưởng lắp ráp 2 (T8) 2 8,820 17.640 

15 Văn phòng làm việc 4 1.120 4.480 

16 Nhà kho (T1) 3 10.140 30.420 

     

Tổng diện tích xây dựng 48.785  

Tỷ lệ xây dựng 54,77%  

 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp 

điện, nước và các sản phẩm của dự án  

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

Nhu cầu nguyên liệu, hóa chất sử dụng trong giai đoạn vận hành thương 

mại của Dự án như sau:  

Tên Quy cách 
Đơn 

vị 

Lượng 

dùng 

hàng 

năm 

Mục đích 

Tạo hình, mài 

Hợp kim 

magie dạng 

thỏi 

AZ91D: nhôm 8,5% ~ 9,5%, kẽm 

0,35% ~ 0,9%, mangan 0,17% ~ 

0,4%, sắt 0,004%, đồng 0,025%, 

silicon 0,08%, niken 0,001%, 

berili 0,0005% ~ 0,0015%, Magie 

khác 

t 40.000 
Quy trình 

nóng chảy 

Hợp kim 

magie dạng 

hạt 

AZ91D: nhôm 8,5% ~ 9,5%, kẽm 

0,35% ~ 0,9%, mangan 0,17% ~ 

0,4%, sắt 0,004%, đồng 0,025%, 

silicon 0,08%, niken 0,001%, 

berili 0,0005% ~ 0,0015%, Magie 

khác 

t 10.000 
Quy trình 

tạo hình 

Chất tách 

khuôn 

Nhũ tương homopolymer 13,8% ~ 

25%, phụ gia polymer nhiệt độ cao 

11,3% ~ 16%, dầu thực vật 5,5% ~ 

9,3% polymer 2,1% ~ 4,7%, chất 

hoạt động bề mặt 2,1% ~ 4,7%, 

t 48 
Tạo hình 

tách khuôn 
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Tên Quy cách 
Đơn 

vị 

Lượng 

dùng 

hàng 

năm 

Mục đích 

chất chống diệt khuẩn <0,3%, chất 

khử bọt < 0,3%, nước khác 

Ni tơ dạng 

lỏng 
175L Chai 730 

Khí bảo vệ 

nóng chảy 

Argon lỏng 40L Chai 800 
Khí bảo vệ 

nóng chảy 

Tetrafloetan 100KG Chai 48 
Khí bảo vệ 

nóng chảy 

Axit 

hydrochloric 
30% t 1 

Rửa ống 

liệu 

Dầu truyền 

nhiệt 

Sản phẩm này là một chất tổng 

hợp 
t 6 

Giữ nhiệt 

khuôn 

Gia công CNC 

Dung dịch 

cắt gọt 

Axit hữu cơ <30%, amin hữu cơ 

<30%, chất hoạt động bề mặt 

<10%, axit oleic <5%, thuốc diệt 

nấm <2%, chất khử bọt <0,1%, 

trietanolamine <5%, dầu khoáng 

tinh chế <60% 

t 36 
Gia công 

CNC 

Dụng cụ khuôn 

Thép tấm / t 150 
Sản xuất 

khuôn 

Dung dịch 

cắt gọt 

Axit hữu cơ <30%, amin hữu cơ 

<30%, chất hoạt động bề mặt 

<10%, axit oleic <5%, thuốc diệt 

nấm <2%, chất khử bọt <0,1%, 

trietanolamine <5%, dầu khoáng 

tinh chế <60% 

t 2 
Gia công 

CNC 

Sơn 

Sơn lót 

Nhựa từ 40% ~ 60%, chất tạo màu 

0 ~ 26%, dung môi 20% ~ 40%, 

chất phụ gia là 5% ~ 10% 

t 240 

Quy trình 

phun sơn 

dầu 

Chất pha 

loãng sơn lót 

Isobutanol 5% ～ 10%, 

ethylbenzen 9,60%, toluene 

20,00%, xylene 10,40%, methyl 

ethyl ketone 15% ～ 20%, 

cyclohexanone 15% ～ 20%, 

diacetone alcohol 5% ～ 10%   

t 16,8 

Quy trình 

phun sơn 

dầu 

Sơn mặt 
Nhựa acrylic 20% ~ 25%, nhựa 

butyl melamine 5% ~ 10%, nhựa 
t 120 

Quy trình 

phun sơn 
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Tên Quy cách 
Đơn 

vị 

Lượng 

dùng 

hàng 

năm 

Mục đích 

polyurethane biến tính silane 1% 

~ 5%, formaldehyde 0,19%, bột 

nhôm 1% ~ 5%, n-butanol 10% ~ 

15%, rượu isobutyl 1% ～ 5%, 

dầu hỏa 1% ～ 5%, ethylbenzen 

13,62%, xylene 16,00%, n-butyl 

axetat 10% ～ 15%, butyl carbitol 

1% ～ 5%, propylene glycol 

metyl ether axetat 1%～5%  

dầu 

Chất pha 

loãng sơn 

mặt 

Isobutanol 5% ~ 10%, toluene 

40,00%, ethyl acetate 15% ~ 20%, 

propylene glycol methyl ether 

acetate 5% ~ 10%, methyl 

isobutyl ketone 5% ~ 10%, 

Diacetone alcohol 5% ~ 10% 

t 24 

Quy trình 

phun sơn 

dầu 

Chất đóng 

rắn 

2-Propanol 35% ~ 40%, ethylene 

glycol monobutyl ete 25% ~ 30%, 

methoxypropanol 25% ~ 30%, 

axit photphoric 1% ~ 5% 

t 5 

Quy trình 

phun sơn 

dầu 

Sơn lót gôc 

nước 

Chất phân tán acrylic biến tính 

epoxy gốc nước 55% ~ 60%, 

muội than 5% ~ 8%, bột bạc 0,5% 

~ 1,0%, Isobutyric acid 5% ~ 

10%, nước khử ion 10% ~ 15%, 

Ethylene glycol monobutyl ete 3% 

~ 5%, bột mờ 3% ~ 5%, dimethyl 

ethanolamine 0,1% ~ 0,2% 

t 30 

Quy trình 

phun sơn 

nước 

Sơn mặt gốc 

nước 

Nhựa acrylic biến tính gốc nước 

0~60%, than đen cách điện 0~7%, 

bột khử ánh sáng gốc nước 

0~12,8%, ethylene glycol butyl 

ete 0~5,2%, nước khử ion 0~15% 

t 23 

Quy trình 

phun sơn 

nước 

Súng phun 

rửa 

Hydrocacbon parafin 40% ~ 60%, 

hydrocacbon isoparaffin 40% ~ 

60% 

t 6 
Rửa súng 

phun 

Nước rửa 

khuôn 

Dimethoxymethane 85%, butyl 

este 10%, cyclohexanone 5% 
t 6 Rửa khuôn 

Bột nhựa 

epoxy 
Nhựa epoxy t 18,72 

Phun tĩnh 

điện 

Chất phá vỡ axit hydrochloric ≤1% t 72 Xử lý 
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Tên Quy cách 
Đơn 

vị 

Lượng 

dùng 

hàng 

năm 

Mục đích 

H nước thải 

khử sơn 

dạng phun 

sương 

Chất keo tụ 

polyme 
Polydimetylamoni clorua t 48 

Xử lý 

nước thải 

khử sơn 

dạng phun 

sương 

Xử lý bề mặt 

Chất tẩy 

nhờn axit 

hợp kim 

magie M-

122 

2- 

Axit 2-hydroxypropionic 10% ~ 

20%, axit citric 10% ~ 20%, chất 

hoạt động bề mặt 5% ~ 10%, phụ 

gia 5% ~ 10% 

t 4,8 
Tổng hợp 

hóa học 

Chất rửa axit 

hợp kim 

Magie M-

211  

Axit nitric 1% ~ 10%, axit xitric 

5% ~ 15% 
t 4,8 

Tổng hợp 

hóa học 

Chất hoạt 

hóa hợp kim 

Magie Mat-

031 

Natri cacbonat béo 20% ~ 30%, 

natri hydroxit 20% ~ 30%, nước 

40% ~ 60% 

t 3 
Tổng hợp 

hóa học 

Chất tổng 

hợp hóa học 

màng dùng 

cho hợp kim 

Magie M-

421A 

Axit photphoric 1% ~ 10%, phốt 

phát 15% ~ 25%, nước 65% ~ 

84% 

t 6 
Tổng hợp 

hóa học 

Chất tẩy rửa 

Axit citric 30% ~ 40%, axit 

gluconic 10% ~ 20%, natri 

EDTA-4 10% ~ 20%, chất hoạt 

động bề mặt phức hợp 10% ~ 

20% 

t 5 Rửa 

Dầu thủy lực 

chống mài 

mòn 

Nước, polyalkylene glycol, 

ethylene glycol, hàm lượng là bí 

mật thương mại 

t 20 
Sửa chữa 

thiết bị 

Dầu ray dẫn 
Sản phẩm này là một loại chất 

tổng hợp 
t 12 

Sửa chữa 

thiết bị 

Cồn công Etanol ≤100% t 1 Lau phôi 
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Tên Quy cách 
Đơn 

vị 

Lượng 

dùng 

hàng 

năm 

Mục đích 

nghiệp 

Dầu diesel Điểm chớp cháy≥60℃ t 10 

Xe nâng, 

máy phát 

điện 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
Đóng thùng m3 

540 

vạn 

Lò hơi, 

nóng chảy 

R134A R134A t 140 
Quy trình 

nóng chảy 

SF6 SF6 
Chai

，kg 
100 

Đúc tuần 

hoàn 

Khí ni tơ Khí ni tơ kg 40.000 

Magie tinh 

luyện nóng 

chảy 

Dung dịch 

RL-2 
Dung dịch RL-2 kg 3000 

Magie tinh 

luyện nóng 

chảy 

Mncl2 Mncl2 kg 2 

Magie tinh 

luyện nóng 

chảy 

Hợp kim 

chính AL-Be 
Hợp kim chính AL-Be kg 33.000 

Magie tinh 

luyện nóng 

chảy 

Sơn BN Sơn BN kg 0.3 
Đúc tuần 

hoàn 

Mực Mực kg 18 Phun mã 

Magie tinh 

luyện 
Magie tinh luyện Tấn 11.000 

Magie tinh 

luyện nóng 

chảy 

Thỏi nhôm  Tấn 900 
Magie tinh 

luyện nóng 

chảy 

Bột mangan 

 
 Tấn 75 

Magie tinh 

luyện nóng 

chảy 

Phế liệu hợp 

kim 

magiê/phân 

loại 

 

 Tấn 11.000 
Magie tinh 

luyện nóng 

chảy 

Hạt magie  Tấn 2.800 
Magie tinh 

luyện nóng 
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Tên Quy cách 
Đơn 

vị 

Lượng 

dùng 

hàng 

năm 

Mục đích 

lỗi chảy 

Thỏi kẽm  Tấn 40 
Magie tinh 

luyện nóng 

chảy 

Chất hỗ trợ  Tấn 1.400 
Magie tinh 

luyện nóng 

chảy 

Bột fluorit  Tấn 110 
Hóa chất 

xử lý nước 

Ni tơ lỏng  Tấn 400 
Hóa chất 

xử lý nước 

NaOH dạng 

vảy 
 Tấn 10 

Hóa chất 

xử lý nước 

Canxi 

hydroxit 
98% Tấn 20 

Hóa chất 

xử lý nước 

PAC Poly nhôm clorua Tấn 10 
Hóa chất 

xử lý nước 

Poly sắt 

sunfat 
25KG/bao Tấn 10 

Hóa chất 

xử lý nước 

PAM Polyacrylamide Tấn 01 
Hóa chất 

xử lý nước 

Glucose Loại thực phẩm Tấn 15 
Hóa chất 

xử lý nước 

 

1.3.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cung cấp: Nguồn điện cung cấp cho các hoạt động của dự án được 

lấy nguồn cấp điện từ nguồn điện lưới quốc gia thông qua 3 trạm biến áp trung 

gian 22/0,4kV của Trạm 22 KV và nguồn máy phát dự phòng 3,3 MW. Lưới 

điện khu vực do Công ty Cổ phần phát triển Đô thị và Khu công nghiệp cao su 

Việt Nam đầu tư và cung cấp trực tiếp đến các nhà máy trong KCN. 

Mục đích sử dụng: phục vụ nhu cầu sinh hoạt, văn phòng làm việc, hệ 

thống chiếu sáng ngoại vi và sản xuất của dự án 

Tổng nhu cầu sử dụng điện của dự án: Nhu cầu sử dụng điện cho hoạt 

động của dự án khoảng 35.500 KVA/ngày  

1.3.3. Nhu cầu sử dụng nước 

Nước cấp cho Cơ sở chủ yếu để phục vụ các nhu cầu: Cấp cho nhu cầu 

sinh hoạt công nhân viên, nước phục vụ sản xuất và nước vệ sinh nhà xưởng. 
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Tổng nhu cầu nước tối đa tại dự án là khoảng 600m3/ngày đêm. Nguồn 

cung cấp cho dự án được lấy từ nguồn nước chung cung cấp cho KCN, cụ thể là 

do Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HADUWACO) cung cấp.  

+ Nước cấp cho quá trình tạo hình: 30 m3/ngày đêm; 

+ Nước cấp cho quá trình mài 25 m3/ngày đêm; 

+ Nước cấp cho quá trình pha loãng dung dịch hóa học: 160 m3/ngày đêm; 

+ Nước cấp cho quá trình sấy bột: 15 m3/ngày đêm; 

+ Nước cáp cho quá trình CNC: 10 m3/ngày đêm; 

+ Nước cấp cho quá trình phun sơn: 20 m3/ngày đêm; 

+ Nước cấp cho quá trình bóc sơn: 50 m3/ngày đêm; 

+ Nước cấp cho thiết bị hơi, máy nén khí: 30 m3/ngày đêm; 

+ Nước dùng cho sinh hoạt là: 160 m3/ngày đêm.  

Mức tiêu thụ nước của thiết bị lọc nước là 350 m3/ngày đêm., tỷ lệ sản 

xuất nước sạch khoảng 70% và sản xuất nước sạch khoảng 250 m3/ngày đêm., 

được sử dụng trong các công đoạn quy trình sản xuất như: CNC, hóa chất, tạo 

hình, đúc khuôn, bóc sơn 

1.3.4. Nhu cầu nước Phòng cháy chữa cháy 

Nước PCCC được sử dụng chung với đơn vị cho thuê nhà xưởng Công ty 

Cổ phần phát triển Đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam. Nguồn nước này 

được sử dụng chung cho tất cả nhà xưởng.  
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1.3.5. Các sản phẩm của dự án 

Hình 1.3: Các sản phẩm của dự án và vị trí khi lắp đặt trên ô tô 

 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Quy trình sản xuất của dự án được thể hiện như sau: 

 

Hình 1. 4: Quy trình sản xuất của dự án 

 

Dự án có công nghệ sản xuất tiên tiến, dây truyền sản xuất có tính tự động 

hoá cao. Quy trình hoạt động được tóm tắt như sau: 

 Quy trình sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe 

có động cơ khác 

Nung và tạo hình Cắt dũa Dập nhiệt 
Gia công 

CNC 

Đánh bóng, 

mài 

Xử lý bề 

mặt 
Phun sơn Kiểm tra 
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(1) Nung và tạo hình 

Tại bước này, sử dụng các nguyên vật liệu đầu vào như: (i) Hợp kim 

nhôm, (ii)Thỏi hợp kim kẽm và (iii) hạt hợp kim Magie. Doanh nghiệp áp dụng 

phương pháp 1 cho nguyên liệu (i) và (ii) và áp dụng phương pháp 2 cho nguyên 

liệu (iii). 

Nhùn chung, hai phương pháp này tương đồng nhau về quy trình thực 

hiện, tuy nhiên, theo tính chất riêng của nguyên liệu nên Doanh nghiệp sử dụng 

máy móc, thiết bị và vật liệu riêng trong hai phương pháp, cụ thể như sau: 

Phương pháp 1: Sử dụng hợp kim nhôm Magie hoặc thỏi hợp kim kẽm 

- Bước 1: Đặt nguyên vật liệu đầu vào là hợp kim nhôm magie, thỏi hợp 

kim kẽm vào cổng cấp liệu của lò hoá lỏng. Thiết bị sẽ tự động vận chuyển 

chúng đến lò hoá lỏng, đồng thời, khí nitơ và lưu huỳnh hexafluoride, khí R134a 

được bơm vào lò và hệ thống sưởi (bằng điện hoặc khí tự nhiên) làm cho hợp 

kim hoá lỏng. 

- Bước 2: Khi hợp kim trở thành chất lỏng sẽ được bơm vào khuôn từ ống 

vật liệu. Khuôn được tiến hành làm mát bằng chất làm mát. 

- Bước 3: Dùng chất tách khuôn để thu được bán thành phẩm. 

Phương pháp 2: Sử dụng các hạt hợp kim magie 

 - Bước 1: Các hạt hợp kim magie được đặt trực tiếp cạnh máy tạo hình. Các 

hạt hợp kim magie được bơm vào ống nguyên liệu thông qua máy bơm chân 

không. 

- Bước 2: Trong ống nguyên liệu, các hạt hợp kim magie được hoá lỏng 

bằng cách nung nóng bằng điện, sau đó được bơm vào ống nguyên liệu và tiếp 

tục được bơm vào khuôn. 

- Bước 3: Khuôn sau đó được làm nguội bằng chất làm mát đểt tạo hình 

sản phẩm, tách khuôn bằng cách sử dụng chất giải phóng để được thu được bán 

thành phẩm. 

Quá trình nung và tạo hình sẽ được thực hiện như sau: 
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Hình 1. 5: Sơ đồ quy trình công nghệ tạo hình kim loại 

(1) Magie tinh luyện tan chảy 

Sử dụng lò nấu chảy điện trở kín để làm nóng và nấu chảy magie tinh 

luyện. Thêm vào các nguyên tố hợp kim (Mncl2, hợp kim chính AL-Be) và các 

chất tinh luyện vào chất lỏng magie nóng chảy. Khi nấu chảy magie tinh luyện, 

phải thêm nitơ vào lò để ngăn magie tiếp xúc với không khí dẫn ~ cháy, thời 

gian làm việc hàng năm của quy trình là 2400 giờ, tại miệng lò được lắp đặt 

chụp thu khí thải, thực hiện thu gom khí thải tổng thể và xả ra môi trường sau 

khi xử lý đạt tiêu chuẩn. 

Dây chuyền sản xuất ô nhiễm: Sản xuất xỉ S3 và nước làm mát lò W3 

(2) Trộn máy 

Dung dịch magie nóng chảy được khuấy trộn bằng máy khuấy cơ học, 

làm cho dung dịch magie trong nồi nấu tạo ra sự tuần hoàn tròn và chuyển động 

đối lưu lên xuống, tách hoàn toàn cặn bã, tạp chất oxy hóa và chất lỏng magie và 

thu được chất lỏng hợp kim magie có độ tinh khiết đạt tiêu chuẩn 

(3) Đúc tuần hoàn 

Chất lỏng được chuyển sang máy đúc thỏi thông qua bơm định lượng và 

ống đúc để tạo thành phôi hợp kim magie theo yêu cầu. Khuôn trong máy đúc 

thỏi được phủ lớp màng sơn BN để tránh ăn mòn hóa học trên bề mặt khuôn và 

giúp việc tách khuôn dễ dàng hơn. Trong quá trình đúc sử dụng SF6 làm khí bảo 

vệ, bao phủ bề mặt hợp kim magie để cách ly phôi hợp kim magie với không khí 

và ngăn chặn sự cháy của magie. Tại khu vực đổ vào khuôn được lắp đặt chụp 

thu khí thải, thực hiện thu gom khí thải tổng thể và xả ra môi trường sau khi xử 

lý đạt quy chuẩn. 

(4) Làm mát phôi: sử dụng làm mát tuần hoàn nước gián tiếp. 
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Quy trình phát sinh ô nhiễm: Sản xuất nước làm mát khuôn W4 

(5) Đánh bóng và phun mã: Bề mặt của phôi hợp kim magie được đánh 

bóng bằng máy đánh bóng để làm cho bề mặt của phôi hợp kim magie mịn hơn, 

sau đó máy phun mã sẽ phun mã trên bề mặt của phôi hợp kim. 

Quy trình phát sinh ô nhiễm: bụi G3 sinh ra từ quá trình đánh bóng, khí 

thải G4 sinh ra từ quá trình phun mã 

(6) Cắt hợp kim: Sử dụng máy cắt để cắt phôi hợp kim magie thành các 

hạt hợp kim magie cần thiết. Các hạt hợp kim magie không được bán, cắt gọt sử 

dụng loại cắt gọt khô sẽ tạo ra bụi. 

Quy trình phát sinh ô nhiễm: cắt khí thải G5. 

(2) Cắt dũa 

Bán thành phẩm đều có vật liệu thừa cần được cắt dũa để tạo hình lại, các 

mảnh vụn tạo ra có kích thước tương đối lớn và không tạo ra bụi. 

(3) Gia công CNC 

Theo nhu cầu của khách hàng, bán thành phẩm được đưa vào máy trung 

tâm gia công CNC để xử lý chính xác (bao gồm phay, khoan, v.v...). Trong quá 

trình chế biến cần bổ sung thêm nhũ tương để làm mát. Nhũ tương được pha 

loãng với nước tinh khiết theo tỷ lệ pha loãng 1:3 trước khi sử dụng, sau đó 

được đưa đến máy thông qua đường ống trung tâm. 

(4) Đánh bóng, mài 

Quá trình này bao gồm các quá trình đánh bóng và mài. Quá trình xử lý 

sản phẩm bởi con người hoặc robot vận hành các công cụ mài. Sẽ có một lượng 

tiếng ồn nhất định trong quá trình xử lý và một lượng bụi nhất định sẽ được tạo 

ra. 

(5) Xử lý bề mặt 

Bề mặt sản phẩm được xử lý bằng phương pháp hoá lý, điện di. Sản phẩm 

được cố định trên giá đỡ rồi theo dây chuyền qua từng bể xử lý bề mặt và sau đó 

dùng nước sạch để rửa bề mặt sản phẩm, tiếp theo sản phẩm được sấy kho trước 

khi chuyển đến công đoạn tiếp theo 

(6) Phun sơn bột 

Sử dụng máy phun tĩnh nhiệt để phun bột. Phun tĩnh điện là quá trình 

trong đó lớp sơn micronized được phủ lên sản phẩm thông qua tác động tĩnh 

điện. Cụ thể, phun tĩnh điện là các hạt sơn phun (5-50  µm) được tích điện. Khi 

đi gần điện cực âm được phóng ra, các hạt tích điện bay về phía sản phẩm. Điện 
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cực dương bị hấp phụ và tạo nên lớp phủ trên sản phẩm. Khi lớp phủ đạt đến độ 

dày nhất định (20-50 µm) sản phẩm sẽ được nung trong lò với nhiệt độ khoảng 

180oC – 200oC trong thời gian là 20-30 phút. Lớp phủ đông cứng lại tạo thành 

nột lớp màng có độ dồng đều độ dày và kết cấu chắc chắn. 

(7) Phun sơn dạng lỏng 

- Sản phẩm sau khi phun bột hoặc xử lý bề mặt được đưa đến buồng phun 

để thực hiện thao tác phun sơn. Dây chuyền phun sơn sử dụng phương pháp 

phun sơn rèm nước, xưởng phun sơn được thiết kế khép kín. Dây chuyền phun 

sơn tự động sử dụng robot để vận hành súng phun, còn dây chuyền phun sơn thủ 

công sử dụng nhân viên vận hành súng phun thủ công. 

- Sản phẩm được phun sơn sau đó đi qua hầm có hệ thống suỏi điện với 

chiều dài 13-15m, nhiệt độ được kiểm soát ở khoảng 140 đến 160oC và thời gian từ 

20-30 phút. Sau khi phun sơn khô, kiểm tra lớp sơn, đối với sản phẩm không đạt 

tiêu chuẩn, trước khi phun lại phải Xử lý hoản toàn toàn bộ lớp sơn không đạt yêu 

cầu. 

Đối với những sản phẩm không đạt trong quá trình sơn sẽ được thực hiện 

loại bỏ lớp sơn bề mặt, để tiến hành sơn phủ lại bề mặt. 

Quy trình bóc sơn sẽ được thực hiện như sau: 

(8) Quy trình bóc sơn 

Quy trình phun sơn được thực hiện trên những sản phẩm không đạt yêu 

cầu trong quá trình sơn. Tùy theo độ dày của lớp sơn cần loại bỏ, lớp sơn phủ bề 

mặt của sản phẩm được ngâm trong bể phun sơn từ 1-10 phút. Quy trình bóc sơn 

lớp 1 của dự án của dự án sử dụng phương pháp bóc sơn thể tích hữu cơ. Quy 

trình bóc sơn lớp 2 sử dụng axit sulfuric. Chất phun sơn được lọc để loại bỏ cặn 

sơn và sau đó được tái chế sau khi rửa bằng nước, phôi được xử lý bề mặt để 

loại bỏ tro đen sinh ra bằng cách rửa axit. Quá trình này được thể hiện trong 

hình sau: 
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Hình 1. 6: Sơ đồ quy trình công nghệ quy trình bóc sơn 

 

 Quy trình sản xuất robot tự động và các máy chuyên dụng khác 

- Nhận đơn đặt hàng: Sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, sẽ tiến 

hành thảo luận sâu với khách hàng về yêu cầu và mong muốn của đối tác về sản 

phẩm cần có. 

- Chuẩn bị vật liệu: Thiết kế cánh tay robot tự động, hoàn thiện các thiết 

bị tuỳ chỉnh khác dựa trên các chức năng mà khách hàng mong muốn (ví dụ: 

gắp, băng tải, gá hoặc kẹp cố định) 

- Gắn thiết bị: Tiến hành gắn thiết bị tuỳ chỉnh hoàn thiện vào cánh tay 

robot. 

- Thiết kế phần mềm và lập trình: Tiến hành thiết kế phần mềm và lập 

trình cánh tay robot tự động phục vụ hoạt động theo yêu cầu của đối tác. 

Để thực hiện sản xuất, chủ đầu tư đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ 

dự án được trình bày tại Bảng dưới đây: 

Bảng 2. 4: Máy móc, trang biết bị cảu dự án 

STT Tên Quy cách Đơn vị 
Số 

lượng 

Quy trình sử 

dụng 
Xưởng 

1  Máy phun 1300T Máy 6 Ép phun Xưởng 

tạo hình 

M33 

2  Máy phun 2500T Máy 7 Ép phun 

3  Máy đột dập / Máy 13 Cắt dập đầu liệu 

4  Máy cắt dây Qinghong Máy 12 Sản xuất khuôn Tầng 1 

xưởng 

dụng cụ 

khuôn 

M34 

5  
Máy phóng 

điện 
Meixi Máy 4 Sản xuất khuôn 

6  
Máy phóng 

điện Makino 
EDNC65 Máy 3 Sản xuất khuôn 
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7  Xử lý nước / Máy 1 Sản xuất khuôn 

8  
Máy gia công 

CNC 
FP100… Máy 24 Sản xuất khuôn 

9  Cưa đai / Máy 1 Sản xuất khuôn 

10  Máy tiện / Máy 1 Sản xuất khuôn 

11  Máy phay / Máy 11 Sản xuất khuôn 

12  
Máy khoan 

đúc hẫng 
/ Máy 2 Sản xuất khuôn 

13  
Máy rửa sóng 

siêu âm 
/ Máy 2 Sản xuất khuôn 

14  
Máy ghép 

khuôn 
200T Máy 1 Sản xuất khuôn 

15  Máy hàn / Máy 2 Sản xuất khuôn 

16  Lò ủ / Máy 1 Sản xuất khuôn 

17  Máy đột dập / Máy 1 Sản xuất khuôn 

18  Máy cưa / Máy 3 Sản xuất khuôn 

19  
Thiết bị phụ 

trợ 
/ Máy 2 Sản xuất khuôn 

20  
Máy cắt phôi 

hợp kim magie 
AMX550 Máy 1 Cắt gọt 

21  
Thiết bị thu 

gom bụi 
/ Bộ 1 Cắt gọt 

22  
Lò tinh luyện 

điện trở (gồm 

nồi nấu) 

0.5 Ton Máy 1 Đúc thỏi 

23  

Lò giữ nhiệt 

điện trở（gồm 

nồi nấu） 

 Máy 1 Đúc thỏi 

24  

Lò rửa dung 

môi（gồm nồi 

nấu） 

 Máy 1 Đúc thỏi 

25  Máy đúc thỏi 
34 khuôn liên 

tục 
Máy 1 Đúc thỏi 

26  
Thiết bị bảo vệ 

khí 
 Máy 1 Đúc thỏi 

27  
Thiết bị sản 

xuất ni tơ 
 Máy 1 Đúc thỏi 

28  
Máy đánh 

bóng phôi 

magie 

 Máy 1 Đúc thỏi 

29  Máy trộn  Máy 1 Đúc thỏi 

30  Máy gia công S500 Máy 261 Gia công CNC Tầng 1 
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CNC xưởng 

xử lý bề 

mặt 

M35 

31  
Máy gia công 

CNC 
Dongtai Máy 96 Gia công CNC 

32  Tay cơ học / Máy 45 Dẫn xả liệu 

33       

34       

35  
Dây chuyền 

hoàn thiện 
/ 

Dây 

chuyền 
7 Hoàn thiện 

Tầng 2 

xưởng 

xử lý bề 

mặt 

M35 

36  
Máy định hình 

nhiệt 
/ Máy 45 Định hình 

37  
Thử nước/Mài 

3D 
/ Máy 14 Mài 

38  
Lò sấy kiểu 

ngang 
/ 

Dây 

chuyền 
1 

Quy trình sấy 

khô 

39  
Dây chuyền 

rửa 
/ 

Dây 

chuyền 
2 Rửa 

Tầng 3 

xưởng 

xử lý bề 

mặt 

M35 

40  
Dây chuyền 

tổng hợp hóa 

học 

/ 
Dây 

chuyền 
1 

Tổng hợp hóa 

học 

41  
Lò nung kiểu 

đường hầm 
/ 

Dây 

chuyền 
3 Sấy khô 

42  
Dây chuyền 

đóng gói kiểm 

nghiệm 

/ 
Dây 

chuyền 
7 

Đóng gói kiểm 

nghiệm 

43  
Dây chuyền 

lắp ráp 
/ 

Dây 

chuyền 
2 Lắp ráp 

44  
Dây chuyền 

phun sơn bề 

mặt 

/ 
Dây 

chuyền 
2 Phun sơn 

Xưởng 

sơn M36 

45  

Lò nung 

đường hầm 

dây chuyền 

ngang 

/ 
Dây 

chuyền 
2 Sấy khô 

46  
Dây chuyền 

phun sơn ray 

ngầm 

/ 
Dây 

chuyền 
3 Phun sơn 

47  

Lò nung 

đường hầm 

dây chuyền ray 

ngầm 

/ 
Dây 

chuyền 
3 Sấy khô 

48  
Dây chuyền 

phun sơn bề 

mặt 

/ 
Dây 

chuyền 
2 Phun sơn 

Xưởng 

sơn M37 
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49  

Lò nung kiểu 

đường hầm 

dây chuyền 

ngang 

/ 
Dây 

chuyền 
2 Sấy khô 

50  
Dây chuyền 

phun sơn ray 

ngầm 

/ 
Dây 

chuyền 
3 Phun sơn 

51  

Lò nung 

đường hầm 

dây chuyền ray 

ngầm 

/ 
Dây 

chuyền 
3 Sấy khô 

52  
Dây chuyền 

lấp và nghiền 

mài 

/ 
Dây 

chuyền 
6 

Lấp và nghiền 

mài 

Tầng 1 

xưởng 

M39 

53  
Dây chuyền 

bột 
/ 

Dây 

chuyền 
4 Phun bột 

54  
Lò nung 

đường hầm 

dây chuyền bột 

/ 
Dây 

chuyền 
1 Đóng rắn 

55  Máy khắc laze / Máy 9 Khắc laze 

56  
Dây chuyền 

lắp ráp đóng 

gói 

/ 
Dây 

chuyền 
6 

Lắp ráp đóng 

gói 

57  
Máy đo ba 

chiều 
/ Máy 8 Kiểm nghiệm 

Phòng 

thí 

nghiệm 

58  
Máy phân tích 

quang phổ 
/ Máy 1 Kiểm nghiệm 

59  
Máy phân tích 

quang phổ 

EDX 

/ Máy 1 Kiểm nghiệm 

60  
Máy thử 

nghiệm phun 

muối 

/ Máy 4 Kiểm nghiệm 

61  
Máy kiểm tra 

đa năng 
/ Máy 1 Kiểm nghiệm 

62  
Máy đo hình 

ảnh 
/ Máy 1 Kiểm nghiệm 

63  
Máy ổn định 

nhiệt độ và độ 

ẩm  

/ Máy 2 Kiểm nghiệm 

64  Cần cẩu 7.5/15T Máy 12 
Vận chuyển vật 

liệu 
Thiết bị 

phụ trợ 

chung 65  Cần cẩu 10T Máy 2 
Vận chuyển vật 

liệu 
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66  
Máy xếp 

chồng 
1.5/3T Máy 6 

Vận chuyển vật 

liệu 

67  Xe nâng 3/5T Máy 7 
Vận chuyển vật 

liệu 

68  Lò hơi 2t/h Máy 

2（1 

sử 

dụng 

1 dự 

phòng

） 

Cung cấp hơi 

nước 

69  Đường ống hơi DN80/1.0Mpa Bộ 1 
Cung cấp hơi 

nước 

70  
Máy ép không 

khí 
200HP Máy 

8（6 

sử 

dụng 

2 dự 

phòng

） 

Cung cấp không 

khí nén 

71  
Bồn chứa 

không khí nén 
3m³/0.8Mpa Cái 8 

Cung cấp không 

khí nén 

72  

Hệ thống cấp 

liệu tập trung 

dung dịch cắt 

gọt 

/ Bộ 1 
Xử lý dung dịch 

cắt gọt 

73  
Thiết bị lọc 

nước 
10T Bộ 2 

Sản xuất nước 

sạch 
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1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

Biện pháp tổ chức thi công thực hiện dự án được triển khai như sau: 

 

Hình 1. 7: Sơ đồ quy trình triển khai thực hiện dự án 

 Tổ chức công trường thi công xây dựng  

+ Bố trí bãi tập kết nguyên vật liệu thi công ngay trong khu vực triển khai 

dự án Nguyên vật liệu tập kết được quây kín, quản lý và giám sát. 

+ Bố trí công nhân thi công tại Dự án cuối ca làm việc không ăn sinh hoạt 

và ngủ nghỉ tại Dự án. Vì vậy, không bố trí lán trại sinh hoạt tại Dự án, chỉ bố trí 

chỗ nghỉ trưa cho nhân viên, diện tích bố trí khoảng 50 m2. 

+ Bãi đổ thải tạm thời: bố trí 01 bãi đổ thải tạm thời có diện tích 50 m2. 

Bãi thải được che phủ kín bạt, tránh phát tán bụi ra môi trường. 

 Biện pháp thi công xây dựng 

Xây dựng và cải tạo các hạng mục trong phạm vi diện tích Dự án bao 

gồm:  

Kho chứa 

Tập kết vật liệu xây 

dựng 

Giai đoạn chuẩn bị 

Giai đoạn  

xây dựng, lắp đặt 

máy móc, thiết bị 
Giai đoạn vận hành 

Chuẩn bị pháp lý Dự 

án 

Thi công xây dựng các 

hạng mục công trình 

Doanh nghiệp hoạt 

động, đầu tư sản 

xuất 

 

- Bụi, khí thải, ồn; 

- NTSH, NTSX 

- Chất thải rắn sinh 

hoạt; 

- Chất thải rắn sản 

xuất; 

- CTNH. 

- Bụi, khí thải, ồn; 

- Nước thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn thông 

thường, CTR sinh 

hoạt 

- CTNH 
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+ Xây dựng nhà xưởng; 

+ Xây dựng hệ thống cấp nước; 

+ Cải tạo trạm biến áp; 

+ Xây dụng hệ thống các bể công nghệ; 

+ Xây dụng hệ thống xử lý khí thải; 

+ Lắp đặt máy móc trang thiết bị. 

Trước khi tiến hành thi công, nhà thầu thi công phải thông báo cho các 

đơn vị liên quan biết để phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình thi công.  

 Trình tự thi công tổng thể 

- Thành lập Ban quản lý Dự án, tổ chức tổng mặt bằng thi công, lập biện 

pháp tổ chức thi công, tổ chức thực hiện: Chuẩn bị nhà kho, bãi tập kết vật liệu, 

liên hệ nguồn cung cấp vật liệu, chuẩn bị tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, 

chuẩn bị tổ chức…; 

- Chuyển máy móc thiết bị, tập kết vật tư về công trình; 

- Chuẩn bị mặt bằng thi công: tiếp nhận mặt bằng, dọn dẹp, …; 

- Tiến hành thi công xây lắp các hạng mục công trình của dự án. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án  

Kế hoạch thực hiện xây dựng Dự án sẽ được tính toán cụ thể và triển khai 

một cách hợp lý, đảm bảo Dự án có thể được triển khai nhanh và hiệu quả nhất. 

- Giai đoạn hoàn tất thủ tục hành chính:  Quý 4/2023 – Quý 1/2024 

- Giai đoạn thi công xây dựng: xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ 

trợ khác: Quý I/2024 – Quý 4/2023. 

- Nhập khẩu thiết bị và vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh kỹ thuật Quý 

IV/2024 – Quý I/2025. 

- Nhà máy chính thức đi vào hoạt động vào Quý I/2025. 

Tiến độ xây dựng các hạng mục của dự án như bảng sau: 

Bảng 2.5: Tiến độ thực hiện dự án 

Nội dung 

2023 2024 2025 

Quý 

4 

Quý 

1 

Quý 

2 

Quý 

3 

Quý 

4 

Quý 

1 

Hoàn tất thủ tục pháp lý       
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Nội dung 

2023 2024 2025 

Quý 

4 

Quý 

1 

Quý 

2 

Quý 

3 

Quý 

4 

Quý 

1 

Xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ 

trợ 

      

Nhập khẩu và lắp đặt máy móc, thiết bị       

Vận hành thử nghiệm        

Chính thức hoạt động       

 

1.6.2. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.250.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một 

nghìn hai trăm tám mươi hai tỷ Việt Nam đồng), tương đương 50.000.000 USD 

(Năm mươi triệu Đô la Mỹ) trong đó: 

- Vốn góp của Nhà đầu tư (Perfect Light CO., LTD): 375.000.000.000 

VNĐ (Ba trăn bảy mươi lăm tỷ Việt Nam đồng), tương đương 15.000.000 USD 

(Mười lăm triệu Đô la Mỹ). 

- Vốn huy động: 875.000.000.000 VNĐ (Tám trăm bảy mươi lăm tỷ Việt 

Nam đồng), tương đương 35.000.000 USD (Ba mươi lăm triệu Đô la Mỹ) sẽ 

được Nhà đầu tư huy động từ các nguồn vốn khi cần thiết, trong đó: 

+ Vốn vay từ các tổ chức tín dụng 875.000.000.000 VNĐ (Tám trăm bảy 

mươi lăm tỷ Việt Nam đồng), tương đương 35.000.000 USD (Ba mươi lăm triệu 

Đô la Mỹ), Ngân hàng Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã có cam kết bằng văn bản về việc cung cấp 

nguồn vốn để triển khi Dự án. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Tổ chức quản lý dự án khi đi vào hoạt động 

Hệ thống tổ chức của dự án bao gồm: 

Ban giám đốc: 

 Là bộ phận quyết định cao nhất của Công ty: quyết định, định hướng phát 

triển của Công ty và quyết định đầu tư dự án; điều hành hoạt động kinh doanh 

hàng ngày của Công ty nói chung và Dự án nói riêng, có chức năng chỉ đạo mọi 

hoạt động cũng như phối hợp với các bộ phận một cách nhịp nhàng và đồng bộ. 

Phòng, ban chức năng chính: 
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Bộ phận này gồm các phòng ban như phòng kế toán, phòng kinh doanh, 

phòng hành chính và phòng quản lý kỹ thuật… Tất cả phòng ban theo sơ đồ 

được thiết lập thống nhất nhằm mục đích thực hiện chức năng chuyên môn. 

Bộ phận hỗ trợ: 

Bộ phận này trực tiếp quản lý an ninh, vệ sinh môi trường toàn bộ khu 

vực thực hiện Dự án. 

 

Hình 1. 8: Tổ chức điều hành quản lý hoạt động của Dự án 

- Nhu cầu lao động 

+ Tổng số cán bộ nhân viên của Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng 

là khoảng 50 người, trong đó giai đoạn lắp đặt máy móc, vận hành thử nghiệm 

sẽ có ít nhất 10 chuyên gia nước ngoài (người Trung Quốc) 

Chế độ làm việc: Trong giai đoạn thi công xây dựng, Nhà máy sẽ làm việc 

8 giờ/ca, 01 ca/ngày. Tổng thời gian làm việc khoảng 4 đến 5 tháng. 

+ Tổng số cán bộ nhân viên của Dự án trong giai đoạn vận hành khoảng 

800 người lao động. Số lượng lao động gia tăng sẽ phụ thuộc vào năng lực sản 

xuất của nhà máy (trong đó khoảng 700 lao động là người luôn có chuyên gia 

nước ngoài (người Trung Quốc) làm việc thường xuyên tại Nhà máy. 

Chế độ làm việc: Khi đi vào vận hành, Nhà máy sẽ làm việc 8 giờ/ca, 2 

ca/ngày. Tổng thời gian làm việc khoảng 320 ngày/năm. Nhân viên và người lao 

động được ký hợp đồng lao động theo quy định của Luật lao động và các chế độ 

khác theo quy định của Nhà nước. 

- Tuyển dụng lao động: Số lao động được ưu tiên tuyển dụng là lao động 

tại địa phương. 
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

Dự án “Nhà máy sản xuất Waffer Technology” thực hiện tại Lô B6.2, 

Khu công nghiệp Cộng Hoà, phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Phòng), đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Phát 

triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hoà – Chí Linh – Hải Dương” tại 

Quyết định số Quyết định số 727/QĐ-BTNMT ngày 09/4/2008, do đó báo cáo 

không đề cập đến nội dung này. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực 

hiện dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

2.2.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

a) Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường KCN Cộng Hoà, báo cáo 

tham khảo kết quả quan trắc định kỳ năm 2024 của KCN Cộng Hoà, do Công ty 

Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam chủ trì thực hiện. 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt được thể hiện trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 2.1: Kết quả quan trắc môi trường nước mặt KCN Cộng Hoà 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(Cột A2) 
NM1 NM2 

1 pH - 6,6 6,7 6-8,5 

2 DO mg/l 5,4 5,5 >5 

3 BOD5 mg/l 5 3 6 

4 COD mg/l 14 9 15 

5 TSS mg/l 28 25 30 

6 NH4
+ (theo N) mg/l 0,20 0,17 0,3 

7 NO3
- (theo N) mg/l 0,04 0,08 5 

8 NO2
- (theo N) mg/l 0,013 0,010 0,05 

9 PO4
3- (theo P) mg/l 0,10 0,05 0,2 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(Cột A2) NM1 NM2 

10 Clorua mg/l 101 85 350 

11 SO4
2- mg/l <1 <1 - 

12 As mg/l 0,014 0,014 0,02 

13 Chì (Pb) mg/l KPH KPH 0,02 

14 Crom VI (Cr6+) mg/l <0,003 <0,003 0,02 

15 Cu mg/l KPH KPH 0,2 

16 Zn mg/l 0,077 0,101 1,0 

17 Fe mg/l 0,08 0,05 1 

18 Tổng phenol mg/l <0,001 <0,001 0,005 

19 Tổng dầu, mỡ mg/l <0,3 <0,3 0,5 

20 Tổng Colifrom 
MPN/100

ml 
2.400 2.100 5.000 

[Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ quý IV/2023 của KCN Cộng Hoà] 

Ghi chú: 

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt;  

Nhận xét: 

Qua kết quả quan trắc chất lượng nước mặt KCN Cộng Hoà trên cho thấy 

hiện trạng môi trường nước mặt chung của KCN Cộng Hoà chưa có dấu hiệu bị 

ô nhiễm, đảm bảo các yêu cầu của QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

b) Dữ liệu hiện trạng môi trường nước thải 

Kết quả phân tích chất lượng nước thải được thể hiện trong bảng dưới 

đây: 

Bảng 2.2:  Kết quả phân tích chất lượng nước thải của trạm xử lý nước thải 

tập trung KCN Cộng Hoà 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Cột A) NT1 NT2 

1 pH - 6,8 6,8 6-9 

2 BOD5 mg/l 69 10 30 

3 COD mg/l 198 27 75 

4 TSS mg/l 79 9 50 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Cột A) NT1 NT2 

5 NH4
+ (N) mg/l 2,80 1,90 5 

6 Tổng Nitơ mg/l 20,2 18,1 20 

7 Tổng P mg/l 2,19 0,63 4 

8 Sunfua (S2-) mg/l 0,047 <0,015 0,2 

9 Clorua (Cl-) mg/l 298 376 500 

10 Pb mg/l KPH KPH 0,1 

11 Cd mg/l KPH KPH 0,1 

12 As mg/l 0,018 0,015 0,05 

13 Hg mg/l 0,0036 0,0007 0,005 

14 Fe mg/l 0,54 <0,017 1 

15 Cu mg/l KPH KPH 2 

16 Zn mg/l 0,117 0,086 3 

17 Mn mg/l <0,02 <0,02 0,5 

18 Cr3+ mg/l <0,005 <0,005 0,2 

19 Cr6+ mg/l <0,005 <0,005 0,05 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 1,6 <0,3 5 

21 Coliforms MPN/100ml 11x105 2.400 3.000 

[Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ quý IV/2024 của KCN Cộng Hoà] 

Ghi chú: 

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp; Cột A: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước 

thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt. 

- NT1: Mẫu nước thải đầu vào hệ thống XLNT của KCN Cộng Hoà. 

- NT2: Mẫu nước thải đầu ra hệ thống XLNT của KCN Cộng Hoà. 

Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích các chỉ tiêu trong môi trường nước thải sau trạm xử lý 

nước thải tập trung của KCN Cộng Hoà, cho thấy, nước thải sau khi qua trạm xử lý 

nước thải tập trung (mẫu NT2) các thông số chất lượng nước thải đều nằm trong 

ngưỡng cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) - quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp. Như vậy, hệ thống XLNT tập trung KCN Cộng Hoà 

đang được vận hành tốt và ổn định, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra theo quy 

định. 
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2.2.1.2. Hiện trạng thành phần môi trường 

Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực triển khai Dự án, Chủ dự án 

đã phối hợp với Phòng phân tích chất lượng môi trường của Công ty TNHH Tư 

vấn và công nghệ môi trường xanh (Vimcerts 276) thực hiện quan trắc môi 

trường nền khu vực Dự án. 

a. Thông tin chung 

Phòng phân tích chất lượng môi trường của Công ty TNHH Tư vấn và 

công nghệ môi trường xanh có địa chỉ: Ô DV- 04, Lô số 25, Phường Hoàng Liệt, 

Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị Định số 

127/2014/NĐ-CP với mã số VIMCERTS 276. 

Phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu, các chỉ tiêu đo ngay tại hiện trường 

được thực hiện theo đúng quy chuẩn và theo đúng quy định của pháp luật. 

Các vị trí khảo sát chất lượng môi trường khu vực Dự án được lựa chọn là đại 

diện cho hiện trạng môi trường nền của Dự án, nơi tiếp nhận nguồn thải của Dự án. 

Đặc điểm thời tiết ngày lấy mẫu: Các vị trí lấy mẫu của Dự án được diễn 

ra trong cùng ngày, thời điểm ngày lấy mẫu là có nắng, gió nhẹ. 

Thông tin quan trắc, lấy mẫu các thành phần môi trường nền khu vực Dự 

án như bảng sau: 

Bảng 2.3: Thông tin quan trắc, lấy mẫu môi trường nên khu vực Dự án 

TT 
Ký 

hiệu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ lấy mẫu 

X(m) Y(m) 

I Mẫu không khí (KK) 
  

1 KK1 

Phía Đông Nam khu đất, giáp tuyến 

đường RD-03 và RD-06 đường nội 

bộ KCN 

2336351.78 594746.23 

2 KK2 

Phía Tây Nam khu đất, giáp tuyến 

đường RD-03 và RD-05 đường nội 

bộ KCN 

2336320.11 594490.48 

3 KK3 

Phía Tây Bắc khu đất, giáp tuyến 

đường RD-03A và RD-05 đường nội 

bộ KCN 

2336649.37 594445.32 

4 KK4 

Phía Đông Bắc khu đất, giáp tuyến 

đường RD-03A và RD-06 đường nội 

bộ KCN 

2336693.08 594683.61 

IV Mẫu đất (Đ)   
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1 MĐ1 
Phía Tây khu đất, giáp với tuyến 

đường RD-05 đường nội bộ KCN   

2 MĐ2 
Phía Tây khu đất, giáp với tuyến 

đường RD-06 đường nội bộ KCN   

[Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và công nghệ môi trường xanh] 

 

 

Hình 2. 1: Sơ đồ vị trí quan trắc, lấy mẫu môi trường nền 

b. Kết quả quan trắc, phân tích môi trường không khí xung quanh 

Kết quả quan trắc, phân tích môi trường không khí xung quanh khu vực 

thực hiện Dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2.4:  Kết quả quan trắc, phân tích môi trường không khí xung quanh 

STT Thông số 
Đơn 

vị 

Phương 

pháp phân 

tích 

Kết quả 

(Trung bình 1h) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

KK1 KK2 KK3 KK4  

1 Nhiệt độ 0C 
QCVN 

46:2012 

/BTNMT 

24,9 24,5 24,1 24,6 - 

2 Độ ẩm % 66,8 63,7 64,2 66,3 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,4 0,4 0,4 0,4 - 

4 
Tiếng ồn 

(Led) 
dBA 

TCVN 7878-

2:2018 
70,5 75,8 62,4 63,5 70(1) 
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5 Bụi lơ lửng g/m3 
TCVN 

5067:1995 
78,7 85,8 82,4 79,3 300 

6 CO g/m3 
MTX.PT.KK-

05 
<9600 <9600 <9600 <9600 30.000 

7 SO2 g/m3 
TCVN 

5971:1995 
98 88,6 92,6 98,4 350 

8 NO2 g/m3 
TCVN 

6137:2009 
89,3 87,6 95,6 81,2 200 

[Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và công nghệ môi trường xanh] 

Ghi chú:  

- QCVN 05: 2023/ BTNMT (TB 1h) ⁽²⁶⁾: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí - Trung bình 1 giờ; ⁽²⁶⁾QCVN 26:2010 / BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- KK1 (HTAC239.24T3WF.KK1): Phía Đông Nam khu đất, giáp tuyến 

đường RD-03 và RD-06 đường nội bộ KCN;  

- KK2 (HTAC239.24T3WF.KK2): Phía Tây Nam khu đất, giáp tuyến 

đường RD-03 và RD-05 đường nội bộ KCN  

- KK3 (HTAC239.24T3WF.KK3): Phía Tây Bắc khu đất, giáp tuyến 

đường RD-03A và RD-05 đường nội bộ KCN; 

- KK4 (HTAC239.24T3WF.KK4): Phía Đông Bắc khu đất, giáp tuyến 

đường RD-03A và RD-06 đường nội bộ KCN. 

(-): Không quy định 

 Nhận xét: 

Kết quả các chỉ tiêu đo nhanh tại hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm tại các vị trí quan trắc môi trường không khí xung quanh đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

Qua đó cho thấy, môi trường không khí xung quanh khu vực thực hiện Dự án 

chưa có dấu hiệu ô nhiễm, đảm bảo cho hoạt động đầu tư sản xuất của Dự án và 

khả năng tiếp nhận các nguồn thải của Dự án. 

c. Kết quả quan trắc, phân tích môi trường môi trường đất 

Kết quả quan trắc, phân tích môi trường nước mặt khu vực thực hiện Dự 

án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2.5:  Kết quả quan trắc, phân tích môi trường không khí xung quanh 

STT Thông số Đơn vị Phương pháp phân tích 

Kết quả 

(Trung bình 1h) 

QCVN 03 

2023/BTNMT 

(Loại III) 
Đ1 Đ2 

1 Cadmi (Cd) mg/kg 
US EPA Method 3051A + 

US EPA Method 7010 
<0,5 <0,5 60 
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2 Đồng (Cu) mg/kg 
US EPA Method 3051A + 

US EPA Method 7000B 
55,9 47,9 2000 

3 Asen (As) mg/kg 
US EPA Method 3051A + 

US EPA Method 7010 
<0,5 <0,5 200 

4 Chì (Pb) mg/kg 
US EPA Method 3051A +  

US EPA Method 7010 
<0,5 <0,5 700 

5 Kẽm (Zn) mg/kg 
US EPA Method 3051A + 

 US EPA Method 7000B 
76,0 69,2 2000 

[Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và công nghệ môi trường xanh] 

Ghi chú: 

- QCVN 03:2023/BTNMT (Loại III): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng đất (Đất quốc phòng, an ninh; đất công nghiệp; đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp; đất cho hoạt động khoáng sản; đất giao thông; đất bãi thải, xử lý 

chất thải, đất khác chưa quy định). 

- Đ1 (HTAC239. 24T3WF. Đ1): Phía Tây khu đất, giáp với tuyến đường 

RD-05 đường nội bộ KCN;  

- Đ2 (HTAC239. 24T3WF.Đ2): Phía Đông khu đất, giáp với tuyến đường 

RD-06 đường nội bộ KCN. 

Nhận xét: 

Kết quả các chỉ tiêu đo nhanh tại hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm tại các vị trí quan trắc môi trường đất đều nằm trong giới hạn cho phép 

theo QCVN 03:2023/BTNMT. Qua đó cho thấy, môi trường đất xung quanh khu 

vực thực hiện Dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm, đảm bảo cho hoạt động đầu tư 

sản xuất của Dự án và khả năng tiếp nhận các nguồn thải của Dự án. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Dự án “Nhà máy sản xuất Waffer Technology” thực hiện tại Lô B6.2, 

Khu công nghiệp Cộng Hoà, phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Phòng), đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Phát 

triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hoà – Chí Linh – Hải Dương” tại 

Quyết định số Quyết định số 727/QĐ-BTNMT ngày 09/4/2008, do đó báo cáo 

không đề cập đến nội dung này. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường 

khu vực thực hiện Dự án 

Môi trường tiếp nhận nước thải: Nước thải của Dự án sau xử lý sơ bộ đạt 

cột B của QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
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nước thải công nghiệp sẽ được đấu nối về trạm xử lý nước thải tập trung của 

KCN Cộng Hoà. Nước sau xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi 

xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

Cơ sở văn hóa, tôn giáo và tín ngưỡng, di sản văn hóa phi vật thể, di sản 

sản thiên nhiên: Khu vực lân cận xung quanh Dự án không có sở văn hóa, tôn 

giáo và tín ngưỡng, di sản văn hóa phi vật thể, di sản sản thiên nhiên cần bảo vệ. 

Dự án nằm trong KCN Cộng Hoà đã hoàn thiện mặt bằng nên không có 

hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa; không sử dụng đất có mặt 

nước của khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, rừng tự nhiên, rừng 

phòng hộ; không di dân tái định cư. Trên khu đất thực hiện Dự án không có di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

Như vậy, khu vực thực hiện Dự án không có các yếu tố nhạy cảm. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án về điều kiện tự 

nhiên, đặc điểm kinh tế- xã hội, môi trường 

KCN Cộng Hoà được quy hoạch theo mô hình KCN tập trung hiện đại, 

đồng bộ, đảm bảo điều kiện về phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường, đẩy 

mạnh xúc tiến đầu tư, sản xuất công nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh Hải 

Dương phù hợp với chủ trương Công nghiệp, hiện đại hóa của Đảng và nhà 

nước; tạo tiền đề cho sự phát triển các khu đô thị mới, góp phần đẩy nhanh tiến 

trình đô thị hóa của tỉnh Hải Dương. 

Sự phát triển KCN Cộng Hoà phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và các ngành kinh tế của tỉnh, phát triển công nghiệp vùng và cả nước, 

đồng thời gắn với quá trình đô thị hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

KCN Cộng Hoà là KCN đa ngành, sử dụng tốt nguồn nhân lực của địa 

phương,  sản phẩm cạnh tranh trên thị trường nội địa và xuất khẩu, ưu tiên các 

ngành nghề: 

- Nhóm ngành công nghiệp điện, điện tử và công nghệ thông tin: Tin học 

phần mềm, sản phẩm điện tử dân dụng, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị văn 

phòng, thiết bị điện công nghiệp và dân dụng. 

- Nhóm ngành cơ khí chế tạo: sản xuất, lắp ráp thiết bị, phụ tùng xe máy, 

ô tô. 

- Nhóm ngành công nghiệp hàng tiêu dùng: dệt may, giày dép; chế biến 

nông, lâm, hải sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. 

- Nhóm ngành công nghiệp vật liệu: vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí 
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nội ngoại thất; chế biến gỗ, lâm đặc sản xuất khẩu, bao bì, nhựa, thủy tinh, dụng 

cụ thể dục thể thao, đồ dùng dạy học. 

- Nhóm ngành công nghiệp hóa chất: Hóa chất tiêu dùng, mỹ phẩm; sản 

xuất săm lốp và các sản phẩm cao su kỹ thuật; các loại khí công nghiệp. 

Dự án “Nhà máy sản xuất Waffer Technology” thực hiện tại Lô B6.2, 

Khu công nghiệp Cộng Hoà, phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Phòng), đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Phát 

triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hoà – Chí Linh – Hải Dương” tại 

Quyết định số Quyết định số 727/QĐ-BTNMT ngày 09/4/2008 

Dự án được đầu tư phù hợp với các chủ trương, định hướng phát triển của 

tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau: 

- Lĩnh vực hoạt động của Dự án phù hợp với các lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh đã được phê duyệt theo báo cáo ĐTM của KCN Cộng Hoà. 

- Dự án được thực hiện tại lô B6.2 là đất công nghiệp nên hoàn toàn phù 

hợp với quy hoạch phân khu chức năng của KCN Cộng Hoà. 

- Dự án thực hiện tại Khu công nghiệp Cộng Hoà, phường Cộng Hoà, 

thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải 

Phòng) đã được đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy 

định (cây xanh; hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa; thu gom nước thải; nhà 

máy xử lý nước thải tập trung; hệ thống quan trắc nước thải tự động kết nối 

truyền tải dữ liệu 24/24h về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương (nay 

là sở NN&MT Hải Phòng...), không xả nước thải trực tiếp ra môi trường (nước 

thải của Dự án chỉ xả thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN). 

- Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho 

khoảng gần 700 lao động địa phương và các tỉnh thành phía Bắc, tăng nguồn 

thuế cho nhà nước và góp phần đáng kể vào sự phát triển ngành công nghiệp của 

tỉnh Hải Dương. 
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn thi công, xây dựng  

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

3.1.1.1. Tác động liên quan đến chất thải 

Dự án “Nhà máy sản xuất Waffer Technology” thực hiện tại Lô B6.2, 

Khu công nghiệp Cộng Hoà, phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Phòng). Giai đoạn chuẩn bị và 

thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị được thực hiện trong thời gian 

khoảng 4 tới 5 tháng với thời gian làm việc 26 ngày/tháng, 8 giờ/ngày. Không 

thực hiện thi công vào ban đêm. Các hoạt động chính trong giai đoạn chuẩn bị, 

thi công xây dựng dự án và đối tượng bị tác động của dự án được thống kê dưới 

bảng sau: 

Bảng 3.1: Các tác động chính trong giai đoạn xây dựng dự án 

Hoạt động Chất ô nhiễm Tác động môi trường 

Hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu, moáy 

móc, trang thiết bị. 

Bụi, khí CO, CO2, 

NOx, VOC. 

Tiếng ồn, độ rung 

Môi trường không khí 

Sức khỏe người lao động 

Giao thông và chất lượng đường 

khu vực dự án.  

Hoạt động san nền, 

đào đắp móng. 

Bụi, CO, CO2, NOx, 

VOC 

Chất thải rắn, CTNH 

Tiếng ồn, độ rung 

Môi trường không khí 

Sức khỏe, an toàn người lao động.  

Cảnh quan.  

Hoạt động của máy 

móc  

Bụi, CO, CO2, NOx, 

VOC 

Tiếng ồn, CTNH 

Môi trường không khí 

Sức khỏe, an toàn người lao động.  

Hoạt động sinh hoạt 

của công nhân 

Nước thải sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Môi trường nước 

Môi trường đất 

Môi trường không khí 

Sức khỏe người lao động 

An ninh, an toàn tại địa phương 

Kinh tế xã hội địa phương 

Nước mưa chảy tràn Cặn lơ lửng Môi trường đất 
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Hoạt động Chất ô nhiễm Tác động môi trường 

Môi trường nước 

 

a. Tác động liên quan đến bụi, khí thải 

- Nguồn phát sinh chất ô nhiễm: Bụi đất, bụi đá, khí thải phát sinh trong 

quá trình vận chuyển và thi công xây dựng, lắp đặt máy móc các hạng mục công 

trình; 

- Đối tượng bị tác động: Trong giai đoạn này khí thải, bụi gây tác động 

chủ yếu đến tiểu vùng khí hậu khu vực qua đó gây ra những ảnh hưởng xấu đến 

sức khoẻ của công nhân thi công và ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân 

trong khu vực. 

- Khả năng bị ảnh hưởng  

(1) Bụi và khí thải phát sinh do quá trình vận chuyển vật tư, thiết bị máy móc 

Khối lượng vận chuyển máy móc lắp đặt khoảng 1.500 tấn, lượng xe quy 

chuẩn để vận chuyển khối lượng trên với mỗi xe chở khoảng 18÷32 tấn (sử dụng 

nhiên liệu diesel) là 84 lượt xe. Thời gian thi công lắp đặt được thực hiện trong 4 

tháng, vậy dự báo lưu lượng xe ở khu vực là 4 lượt xe/ngày (trong 21 ngày), hay 

là 1 lượt xe/ngày. 

Bảng 3.2:  Lưu lượng xe trong quá trình thi công xây dựng 

Lưu lượng 

(lượt xe) 

Thời gian 

(ngày) 

Lưu lượng 

(lượt xe/ngày) 

84 21 4 

Ghi chú: Thời gian thi công xây dựng, lắp đặt máy móc của Dự án là 

khoảng 4 tháng. 

Mức độ ô nhiễm khí thải từ các phương tiện giao thông phụ thuộc vào 

chất lượng đường, mật độ xe, lưu lượng xe, chất lượng kỹ thuật xe và lượng 

nhiên liệu tiêu thụ. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ các 

phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu thi công được ước tính theo phương 

pháp “Hệ số ô nhiễm” do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập với loại xe tải 

sử dụng dầu DO hoặc Diesel có tải trọng trên 16 tấn. 

Tải lượng ô nhiễm bụi TSP, khí CO, SO2, NO2 do các phương tiện vận tải 

thải ra hàng ngày được xác định như sau (với hàm lượng % lưu huỳnh trong 

nhiên liệu là 0,05%, tuyến đường là đường vùng ngoại ô): 



69 

+ Tải lượng bụi TSP : ETSP = 1 x 1,6 = 1,6 kg/1000kmh hay ETSP = 4,45 

µg/m.s. 

+ Tải lượng khí CO: ECO = 1 x 3,7 = 3,7 kg/1000kmh hay ECO = 10,28 

µg/m.s. 

+ Tải lượng khí SO2: ESO2 = 1 x 7,43S = 0,37 kg/1000kmh hay ESO2 = 1,03 

µg/m.s. 

+ Tải lượng NO2: ENO2 = 1 x 24,1 = 24,1 kg/1000kmh hay ENO2= 6,69 

µg/m.s. 

- Đánh giá tác động tới môi trường không khí 

Để tính toán nồng độ bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao 

thông vận chuyển nguyên vật liệu, áp dụng phương trình mô tả lan truyền chất ô 

nhiễm của Sutton với công thức tính toán như sau: 
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
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    (3.1) 

Trong đó: 

C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3). 

E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/ms). 

z - Độ cao của điểm tính toán là 0,5 m. 

h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh là 0 m. 

u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực là 1,2 m/s (theo số liệu Chương 2). 

z - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z(m). 

Hệ số khuếch tán z phụ thuộc vào sự khuếch tán của khí quyển. Giá trị 

của hệ số khuếch tán theo phương ngang được tính toán theo khoảng cách x(m) 

từ điểm tính đến nguồn thải theo chiều gió thổi được tính theo công thức z = 

0,53 x0,73. 

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm do các phương tiện vận 

chuyển vật tư, thiết bị trong quá trình thi công được thể hiện trong bảng sau. 

Bảng 3.3:  Nồng độ các chất ô nhiễm do giao thông tại khu vực Dự án 

TT 
Khoảng cách  

x (m) 
z 

(m) 

CO 

(g/m3) 

SO2 

(g/m3) 

NO2 

(g/m3) 

Bụi 

(g/m3) 

1.  10 2,846 920,95 93,03 600,25 449,66 

2.  20 4,721 607,15 61,33 395,72 274,19 
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TT 
Khoảng cách  

x (m) 
z 

(m) 

CO 

(g/m3) 

SO2 

(g/m3) 

NO2 

(g/m3) 

Bụi 

(g/m3) 

3.  30 6,347 462,05 46,67 301,15 204,53 

4.  40 7,830 378,19 38,20 246,49 165,99 

5.  50 9,216 323,01 32,63 210,53 141,13 

6.  60 10,528 283,65 28,65 184,87 123,60 

7.  70 11,781 253,99 25,66 165,54 110,47 

8.  80 12,988 230,74 23,31 150,39 100,23 

9.  90 14,154 211,95 21,41 138,14 91,98 

10.  100 15,285 196,42 19,84 128,02 85,18 

QCVN 05:2023/BTNMT 

(Trung bình 1h) 
30.000 350 200 300 

 

Ghi chú 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí. 

Nhận xét 

Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm khác đều nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 1 giờ). Tuy nhiên ở 

cự ly 50m nồng độ NO2 vượt quy chuẩn cho phep và dưới 10m nồng độ bụi 

cũng vượt quy chuẩn cho phép. Các tác động từ các phương tiện vận chuyển là 

không nhiều, nhưng vẫn phải có các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm tránh 

việc phát tán chất thải và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. 

Đối tượng chịu tác động: 50 CBCNV làm việc trên công trường, các nhà 

máy xung quanh Dự án. 

Phạm vi tác động: Khu vực Dự án và lân cận. 

Thời gian tác động: Trong thời gian thi công xây dựng. 

Mức độ tác động: Nhỏ. 

(2) Khí thải từ quá trình hàn cắt kim loại 

Do một số hạng mục máy móc, thiết bị dự án là khung thép công nghiệp 

nên cần sử dụng thiết bị hàn, cắt kim loại. Trong quá trình cắt hàn các kết cấu 

thép, các loại hoá chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các 

chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khoẻ người công 

nhân. Quá trình hàn làm phát sinh bụi hơi oxit kim loại như MnO2, Fe2O3, v.v. 
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Bảng 3. 4: Thành phần bụi khói của một số loại que hàn 

Loại que hàn MnO2 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) Cr2O3 (%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 
1,1 – 8,8/4,2 7,03 - 7,1/7,06 3,3 - 62,2/47,2 

0,002 - 

0,02/0,001 

Que hàn 

Austent bazo 
- 

0,29 - 

0,37/0,33 

89,9 - 

96,5/93,1 
- 

[Nguồn: Ngô Lê Thông, Công nghệ hàn điện nóng chảy (tập 1)] 

Bảng 3. 5: Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn kim loại 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn, mm Trung bình 

2,5 3,25 4 5 6 4,15 

Khói hàn 

(mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 835,4 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 27 

NOx (mg/1 que 

hàn) 
12 20 30 45 70 35,4 

[Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2007] 

Với lượng que hàn cần dùng trung bình là 0,45kg/m2 sàn và giả thiết sử 

dụng que hàn có đường kính là 4 mm và 25 que/kg thì dựa vào diện tích sàn xây 

dựng có hàn để ước tính được tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh (với chiều 

cao phát tán khói khoảng 5m), cụ thể được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3. 6: Tải lượng ô nhiễm do hàn kim loại trong giai đoạn thi công Dự án  

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

(mg/que 

hàn) 

Tổng diện tích 

nhà xưởng có 

hàn (m2) 

Số lượng 

que hàn 

Tải 

lượng 

(mg/m3) 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(Cột B) 

1 Khói hàn 706 

1.343 1.600 

63,50 - 

2 CO 25 2,25 1000 

3 NOx 30 2,70 1000 

Nhận xét 

Từ bảng trên cho thấy: khí thải từ công đoạn hàn được dự báo là không 

cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác, tuy nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

những công nhân hàn. Nếu không có các trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp, 

người thợ hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc hại có thể bị những ảnh hưởng 

lâu dài đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về thị giác, thậm chí ở nồng độ cao có 

thể bị nhiễm độc cấp tính. 

Đối tượng chịu tác động: Chủ yếu là công nhân trực tiếp hàn. 
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Phạm vi tác động: Khu vực xây dựng Dự án. 

Thời gian tác động: Trong toàn bộ thời gian thi công hàn.  

Mức độ tác động: Nhỏ. 

b. Tác động do nước thải 

(1) Nước thải sinh hoạt 

Trong quá trình xây dựng của Dự án, số công nhân xây dựng thường 

xuyên ước tính bằng khoảng 30 công nhân (từ các nhà thầu lắp đặt thiết bị làm 

việc trên công trường). Lượng nước cấp trung bình cho mỗi người công nhân 

trong 01 ngày là 100 lít/người. 

Tổng lượng nước cấp sinh hoạt của công nhân thi công trên công trường 

và nhân viên nhà máy trong giai đoạn thi công xây dựng của Dự án là: 

Qsh = 30 x 100 lít/ngày.đêm = 3 m3/ngày.đêm. 

Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ cán bộ công nhân 

viên ước tính khoảng 5 m3/ngày.đêm (tính bằng 100% nước cấp). Tải lượng các 

chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt của công nhân được dự báo theo 

phương pháp của WHO [C (g/m3) = E (g/s)/Q (m3/s)] và được trình bày qua 

bảng sau. 

Bảng 3.7:  Tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh 

hoạt 

TT Chất ô nhiễm 
Khối lượng 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT, cột B 

1 BOD5 45 ÷ 54 0,9 ÷ 1,08 450 ÷ 540 50 

2 COD 72 ÷ 102 1,44 ÷ 2,04 
720 ÷ 

1020 
150 

3 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
70 ÷ 145 1,4 ÷ 2,9 

700 ÷ 

1.450 
100 

4 Tổng N 6 ÷ 12 0,12 ÷ 0,24 60 ÷ 120 40 

5 Amoni (tính theo N) 2,4 ÷ 4,8 0,048 ÷ 0,096 24 ÷ 49 10 

6 Tổng phospho 0,02 ÷ 0,04 
0,0004 ÷ 

0,0008 
0,2 ÷ 0,5 6 

7 Tổng coliforms 106 ÷ 109 MPN/100mL 
5.000 

MPN/100mL 
 

Nhận xét 

Với kết quả tính toán tại Bảng trên cho thấy, khi nước thải sinh hoạt 

không được xử lý, nồng độ các chất ô nhiễm vượt rất nhiều lần so với giới hạn 
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cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp (Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong 

nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt). Như vậy nước thải nếu không được xử lý mà xả thải trực tiếp ra 

ngoài môi trường sẽ gây tác động xấu đến môi trường thuỷ vực tiếp nhận. 

Tác động của nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt khi chưa xử lý mà 

thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước của khu vực, làm gia 

tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng, độ đục, độ màu, hàm lượng chất hữu cơ dẫn 

đến giảm lượng oxy hòa tan trong nước, tăng hàm lượng chất dinh dưỡng và gây 

ra hiện tượng phú dưỡng, tạo váng dầu mỡ trên mặt nước, từ đó tác động trực 

tiếp đến hệ thủy sinh trong khu vực. 

Ngoài ra, nước thải sinh hoạt chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, phát sinh 

bọ gậy, ruồi, muỗi là nguyên nhân dẫn đến bùng nổ dịch bệnh như sốt rét, sốt 

xuất huyết, tiêu chảy, v.v. và theo nước tưới tiêu ngấm vào đất làm ô nhiễm môi 

trường đất; tích lũy vào trong các sản phẩm nông nghiệp, ảnh hưởng gián tiếp 

đến sức khỏe của người dân địa phương. 

Nhìn chung tác động do nước thải sinh hoạt là tương đối lớn, Chủ dự án 

sẽ chú trọng và thực hiện các biện pháp giảm thiểu, đảm bảo nước thải sau xử lý 

đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải được đấu nối vào KCN Cộng Hoà.  

Đối tượng chịu tác động: 30 CBCNV, người dân địa phương. 

Thời gian tác động: Giai đoạn thi công xây dựng (04 tháng) và lâu dài. 

Phạm vi tác động: Khu vực Dự án và xung quanh. 

Mức độ tác động: Trung bình. 

(2) Nước thải thi công 

Nước sử dụng trong thi công xây dựng: trộn vữa, rửa dụng cụ, nước làm 

mát máy... khoảng 3 m3/ngày. Tuy nhiên toàn bộ lượng nước này hấp thụ hết 

vào vật liệu nên không thải ra bên ngoài. 

 (3) Nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn thi công Dự án, khi có mưa lớn sẽ phát sinh nước mưa 

chảy tràn trên bề mặt Dự án. Nồng độ chất bẩn trong nước mưa phụ thuộc vào 

các yếu tố như cường độ mưa, thời gian mưa, không khí, độ bẩn trên bề mặt khu 

vực Dự án. Lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực thi công Dự án được tính 

toán theo công thức sau: 

Q = q.C.F      (3.2) 
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Trong đó:  Q: Lưu lượng tính toán (l/s); 

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha);  

C: Hệ số dòng chảy (C = 0,37);  

F: Diện tích lưu vực (ha), F = 1,05 ha. 

Ghi chú: Theo TCVN 7957:2008 (Thoát nước – mạng lưới và công trình 

bên ngoài – tiêu chuẩn thiết kế), cường độ mưa tính toán q được tính theo công 

thức sau: 

q = A. (1 + C.lgP)/(t + b)n     (3.3) 

Trong đó: P: Chu kì lặp lại của mưa (năm) – tính toán với P = 10 năm. 

t: Thời gian mưa (phút) - Theo mục 4.2.5 của TCVN 7957:2008, thời gian 

của quá trình mưa phụ thuộc vào quy mô khu vực đô thị, có thể lấy từ 3h÷6h. 

Tính toán với thời gian trung bình là 4,5 h (tương đương 270 phút). 

A, C, b, n: Hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện mưa của địa phương. 

Hằng số A, C, b, n lấy tại bảng B.1 – Hằng số khí hậu trong công thức 

Cường độ mưa của khu vực. Với khu vực Dự án thuộc địa phận tỉnh Hải Dương, 

các hằng số A, C, b, n tương ứng là: A = 3640;    C = 0,53;     b = 19;     n = 0,72. 

→ Thay số liệu vào (3.5) ta được: q = 3640x(1 1,05xlg10)/(270 + 19)0,72 

=94,2 (l/s.ha) 

Áp dụng công thức (3.4) tính toán được lưu lượng nước mưa chảy tràn tại 

khu vực Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng là: Q = 94,2 x 0,37 x 1,05 = 

18,5l/s ≈ 0,019 m3/s. 

Hàm lượng các chất bẩn trong nước mưa phụ thuộc vào một loạt các yếu 

tố: tình trạng vệ sinh và đặc điểm mặt phủ, độ dốc địa hình, mức độ ô nhiễm môi 

trường không khí khu vực, cường độ mưa, khoảng thời gian không mưa. Hàm 

lượng chất bẩn trong nước mưa đợt đầu (khoảng 15 phút đầu) ở các khu vực 

khác nhau sẽ khác nhau. 

Giá trị BOD5 trong nước mưa đợt đầu rơi trực tiếp từ không trung là 8-12 

mg/l. Hàm lượng cặn lơ lửng trong nước mưa đợt đầu dao động từ 400 ÷ 1.800 

mg/l. Lượng chất bẩn (chất không hòa tan) tích tụ lại trong một ha mặt phủ được 

xác định theo công thức: 

M = Mmax .[1 - exp (-kz.T)]. F  (kg)    (3.4) 

Trong đó: 

Mmax: Lượng chất có thể tích tụ lớn nhất sau thời gian không có mưa, lấy 

Mmax = 50 kg/ha. 
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kz : Hệ số động học tích luỹ chất bẩn ở khu vực, có thể chọn từ 0,2 đến 0,5 

ngày, chọn kz = 0,25. 

T: Thời gian tích luỹ chất bẩn, T = 15 phút = 0,0104 ngày. 

F: Diện tích lưu vực thoát nước mưa; F = 1,05 ha. 

Vậy tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa là: 

M = 50 x [1 - exp(-0,25 x 0,0104)] x 1,05 = 0,07 (kg) 

Nước mưa là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng như N, P cho các thủy 

vực. Trong nước mưa, hàm lượng N và P phụ thuộc vào lưu vực thoát nước, đặc 

điểm mặt phủ. Nguồn nitơ trong nước mưa trung bình khoảng 5 kg/ha/năm, phốt 

pho khoảng 1 kg/ha/năm. Bên cạnh đó nước mưa thường có pH thấp để làm 

chua đất, hòa tan kim loại nặng vào nước ... 

Từ kết quả tính toán cho thấy tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa là 

0,07kg trên toàn bộ diện tích Dự án 1,05 ha được đánh giá là tương đối nhỏ. 

Tác động do nước mưa chảy tràn 

Trong nước mưa chảy tràn thường chứa các chất lơ lửng do cuốn theo đất 

cát, dầu mỡ. Do vậy, nếu không có những biện pháp thu gom CTR và vệ sinh bề 

mặt khu vực, mưa to kéo dài có thể cuốn theo một lượng lớn đất, rác thải theo 

mưa xuống hệ thống thoát nước chung của khu vực làm tắc nghẽn dòng chảy, 

tăng bồi lắng và ảnh hưởng đến thủy vực tiếp nhận. 

Mức độ ảnh hưởng đến môi trường nước 

- Chất rắn lơ lửng với hàm lượng cao làm tăng độ đục của nước, giảm khả 

năng hoà tan ôxy từ không khí vào nước, do đó ảnh hưởng xấu đến đời sống các 

loài thuỷ sinh. 

- Chất hữu cơ từ nước thải trong quá trình phân huỷ làm giảm lượng ôxy 

hoà tan trong nước, nếu hàm lượng chất hữu cơ dễ phân huỷ lớn thì sự suy giảm 

ôxy càng nặng. 

- Dầu mỡ có khả năng loang thành màng mỏng che phủ mặt thoáng của 

nước gây cản trở sự trao đổi ôxy của nước, cản trở quá trình quang học của các 

loài thực vật trong nước, giảm khả năng thoát khí cacbonic và các khí độc khác ra 

khỏi nước dẫn đến làm chết các sinh vật ở vùng bị ô nhiễm và làm giảm khả năng 

tự làm sạch của nguồn nước… Một phần dầu mỡ tan trong nước hoặc tồn tại dưới 

dạng nhũ tương, cặn dầu khi lắng xuống sẽ tích tụ trong bùn đáy ảnh hưởng đến 

các loài động vật đáy. Dầu mỡ không những là hợp chất hữu cơ khó phân huỷ 

sinh học mà còn chứa nhiều các hợp chất hữu cơ mạch vòng độc hại khác gây ô 
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nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thuỷ sinh như tôm, cá 

và ảnh hưởng đến mục đích cấp nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Ngoài ra, khi có mưa lớn, nếu không có biện pháp tiêu thoát hợp lý sẽ gây 

úng ngập khu vực Dự án và xung quanh, gây cản trở quá trình thi công Dự án. 

Trong giai đoạn thi công Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu 

tác động, các biện pháp được áp dụng nghiêm túc sẽ đạt hiệu quả cao trong công 

tác giảm thiểu.  

Đối tượng chịu tác động: Chất lượng nước, hệ sinh thái khu vực tiếp 

nhận; tiến độ thi công Dự án. 

Phạm vi tác động: Khu vực Dự án và xung quanh.  

Thời gian tác động: Trong thời gian thi công Dự án. 

Mức độ tác động: Trung bình. 

c. Tác động đến môi trường đất do chất thải rắn 

(1) CTR sinh hoạt 

Trong quá trình triển khai lắp đặt máy móc thiết bị Dự án sẽ phát sinh 

chất thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân (chất hữu cơ, giấy vụn các loại, 

nylon, v.v.). 

Lượng công nhân làm việc trên công trường trong giai đoạn triển lắp đặt 

máy móc của Dự án lớn nhất khoảng 30 CBCNV/ngày. Định mức rác thải là 0,5 

kg/người/ngày (Nguồn: Lê Anh Dũng, Môi trường trong xây dựng, NXB Xây 

dựng, 2006), lượng rác thải sinh hoạt phát sinh là: 30 x 0,5 = 15 kg/ngày. 

Rác thải sinh hoạt nếu không được thu gom hợp vệ sinh sẽ phân hủy tạo 

mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường tại khu vực Dự án, tạo điều kiện để các loại 

côn trùng gây bệnh (ruồi, muỗi) phát triển, lây lan dịch bệnh ảnh hưởng đến sức 

khỏe của công nhân; nước rỉ rác phát sinh ngấm vào đất gây ô nhiễm môi trường 

đất và nguồn nước ngầm. 

Đối với chất thải phát sinh, Chủ dự án sẽ đưa ra các biện pháp giảm thiểu 

và thực hiện trong quá trình thi công Dự án, đảm bảo môi trường làm việc cho 

CBCNV, cũng như môi trường xung quanh không bị ảnh hưởng. 

Đối tượng chịu tác động: 30 CBCNV; môi trường đất, nước. 

Phạm vi tác động: Khu vực Dự án và xung quanh.  

Thời gian tác động: Trong thời gian thi công của Dự án và lâu dài. 

Mức độ tác động: Trung bình. 
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(2) CTR của quá trình lắp đặt máy móc 

CTR xây dựng phát sinh từ quá trình lắp đặt máy móc của Dự án chủ yếu 

là bao bì bọc trang thiết bị nhập khẩu, đầu mẩu que hàn của quá trình lắp đặt 

máy móc thiết bị. Khối lượng chất thải này ước tính là khoảng 0,1% khối lượng 

trang thiết bị máy móc. 

Khối lượng trang thiết bị của Dự án là: 1.500 tấn. Vậy khối lượng nguyên chất 

thải rắn lớn nhất phát sinh trong toàn bộ thời gian thi công là: 0,1% x 100 = 1,5 tấn. 

Đánh giá tác động của CTR xây dựng: CTR gây ảnh hưởng tới môi trường 

và ảnh hưởng tới các hoạt động vận chuyển khác: gây cản trở đi lại của công 

nhân và máy móc, các mảnh vỡ và sắt thép vụn có thể gây tai nạn lao động đối 

với công nhân thi công. 

Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tương ứng với từng loại 

CTR xây dựng, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như cảnh 

quan khu vực. 

Đối tượng chịu tác động: 30 CBCNV, mỹ quan khu vực. 

Phạm vi tác động: Khu vực Dự án và xung quanh.  

Thời gian tác động: Trong thời gian thi công Dự án. 

Mức độ tác động: Trung bình. 

(3) Chất thải nguy hại (CTNH) 

Trong quá trình lắp đặt máy móc của Dự án, sẽ phát sinh một lượng 

CTNH chủ yếu từ quá trình bảo dưỡng các máy móc, thiết bị thi công.  

Căn cứ vào hạng mục đầu tư, dựa vào thi công thực tế các hạng mục công 

trình tương tự, dự báo thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn thi công xây 

dựng như sau: 

Bảng 3. 8: Dự báo các loại CTNH phát sinh trong giai đoạn thi công xây 

dựng Dự án 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại Khối lượng 

(kg/tháng) Rắn Lỏng Bùn 

1 Giẻ lau, găng tay dính dầu x - - 9 

2 
Bóng đèn huỳnh quang thải có 

chứa thuỷ ngân 
x - - 0,8 

3 Dầu nhiên liệu thải x - - 6,5 

4 Cặn sơn x x - 1,5 

Tổng 17,8 
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Từ bảng trên cho thấy lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn triển khai 

xây dựng Dự án khoảng 17,8 kg/tháng. Lượng CTNH này nếu không có biện 

pháp thu gom, xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm, đất khu 

vực Dự án và xung quanh, cụ thể: 

- Môi trường không khí: Phát tán mùi dầu, hơi dung môi gây ô nhiễm môi 

trường không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe CBCNV thi công tại công trường. 

- Môi trường nước: Các chất thải không được thu gom, sẽ bị cuốn trôi 

theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận. Ngoài ra, CTNH còn tác 

động tới hệ sinh thái trong nước (tăng hàm lượng dầu mỡ thải, giảm khả năng 

trao đổi oxy và khả năng hô hấp của sinh vật trong nước). 

- Môi trường đất: Lượng dầu, mỡ thải không được thu gom sẽ tích lũy 

trong đất, gây ô nhiễm đất khu vực, tác động tiêu cực tới sự phát triển của hệ 

sinh thái trong đất. 

Tác động do CTNH gây ra là lớn, Chủ dự án sẽ nghiêm túc thực hiện các 

biện pháp xử lý loại chất thải này theo đúng quy định. Các biện pháp giảm thiểu 

sau khi áp dụng sẽ khống chế toàn bộ lượng CTNH phát sinh, không gây ô 

nhiễm môi trường. 

Đối tượng chịu tác động: Chủ yếu là CBCNV thi công, chất lượng nước; 

Thời gian tác động: Trong suốt thời gian thi công và lâu dài. 

Không gian tác động: Khu vực Dự án và xung quanh. 

Mức độ tác động: Trung bình. 

3.1.1.2. Tác động không liên quan đến chất thải 

(1) Tiếng ồn 

Trong giai đoạn thi công, xây dựng Dự án, mọi hoạt động của con người, 

thiết bị trên công trường sẽ phát sinh ra tiếng ồn. 

Sử dụng tiêu chuẩn tiếng ồn điển hình của các phương tiện, thiết bị thi 

công của “Ủy ban BVMT U.S – Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc 

xây dựng NJID” được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. 9:  Mức ồn điển hình của các thiết bị, phương tiện thi công 

STT Máy móc thiết bị 
Mức ồn ở khoảng cách 2m 

(dBA) 

1 Máy cắt 64 - 69 
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STT Máy móc thiết bị 
Mức ồn ở khoảng cách 2m 

(dBA) 

2 Máy hàn 70 - 76 

[Nguồn: Ủy ban Bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và 

máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31-12-1971] 

Tiếng ồn truyền ra môi trường xung quanh được xác định theo mô hình 

truyền âm từ nguồn ồn sinh ra và tắt đi theo khoảng cách, giảm đi qua vật cản 

cũng như cần kể đến ảnh hưởng nhiễu xạ của công trình và kết cấu xung quanh. 

Theo hướng dẫn của lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án công trình 

giao thông của Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường - Cục môi trường, 2003 

thì mức độ lan truyền tiếng ồn được xác định như sau : 

Mức ồn ở khoảng cách r2 sẽ giảm hơn mức ồn ở khoảng cách r1 là: 

∆L = 10xlg(r2/r1)
1+a     (3.5) 

Trong đó: 

∆L: Độ giảm tiếng ồn (dBA) 

r1: Khoảng cách giữa các nguồn ồn; 

r2: Khoảng cách r1 

a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với 

mặt đất trồng cỏ a = 0,1, đối với mặt đất trống trải không có cây a = 0, đối với 

mặt đường nhựa, bê tông a = - 0,1. 

Mức ồn phát sinh tại khu vực thi công được đưa ra tại bảng sau: 

Bảng 3. 10: Mức ồn gây ra do các phương tiện, máy móc thi công theo 

khoảng cách tại khu vực thi công Dự án 

STT 
Máy móc 

thiết bị 

Mức ồn ở 

khoảng 

cách 2m 

(dBA) 

TB 

Mức ồn ứng với khoảng cách (dBA) 

10m 20m 50m 100m 200m 500m 600m 

1 Máy cắt 64 - 69 66,5    59,5 56,5 52,5 49,5 46,5 42,5 41,7 

2 Máy hàn 70 - 76 73,0    66,0 63,0 59,0 56,0 53,0 49,0 48,2 

Mức ồn tổng cộng 72,8 69,8 65,8 62,8 59,8 55,8 55,0 

 

Ghi chú: 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (Độ 

ồn khu vực thông thường 70 dBA) 
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- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc (Độ ồn khu vực lao động 85 dBA) 

Nhận xét và đánh giá 

Dựa vào kết quả tính toán tại Bảng trên cho thấy: Mức ồn tổng cộng tại 

những khoảng cách trên 20m đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT và QCVN 24:2016/BYT. Tuy nhiên, dưới khoảng cách 20m 

thì mức ồn tổng cộng đều nằm ngoài ngưỡng cho phép theo Quy chuẩn. 

Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao 

động (như: tác động đến tai, sau đó tác động đến hệ thần kinh trung ương, hệ 

tim mạch và hệ dạ dày và các cơ quan khác sau đó đến thính giác; gây mất ngủ, 

khó chịu, khó tiêu, ợ nóng, huyết áp cao, bệnh tim mạch và còn có thể gây điếc), 

làm giảm năng suất lao động của CBCNV tại công trường, làm kém tập trung tư 

tưởng có thể xảy ra tai nạn lao động, bên cạnh đó tiếng ồn có thể gây ảnh hưởng 

đến cộng đồng dân cư xung quanh khu vực Dự án. 

Đối tượng chịu tác động: CBCNV thi công 

Phạm vi tác động: Khu vực Dự án và xung quanh. 

Thời gian tác động: Trong thời gian thi công Dự án. 

Mức độ tác động: Trung bình. 

(2) Độ rung 

Nguồn phát sinh độ rung chủ yếu là hoạt động của các phương tiện vận 

chuyển hạng nặng. Dựa trên cơ sở số liệu của USEPA xác định được mức rung 

động của các máy thi công theo bảng sau: 

Bảng 3. 11: Mức độ gây rung của một số loại máy móc xây dựng 

TT Máy móc thiết bị 

Mức rung (dB) 

Cách nguồn 

gây rung 

10m* 

Cách nguồn 

gây rung 

50m 

Cách nguồn 

gây rung 

100m 

1 Máy cắt 66 50 41 

2 Máy hàn 74 63 46 

QCVN 27:2010/BTNMT 

(khu vực thông thường) 
70 dB từ 6-21h; 60 dB từ 21-6h 

[Nguồn: Ủy ban BVMT U.S – Độ rung từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng 

NJID, 2007] 
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Ghi chú: 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Nhận xét: 

Theo Bảng trên cho thấy: 

+ Ở khoảng cách ≤10m có máy hàn có độ rung lớn hơn giới hạn cho phép 

của QCVN 27:2010/BTNMT. 

+ Ở khoảng cách <50m đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 

Các tác động do rung động của quá trình thi công Dự án chỉ mang tính chất 

cục bộ, làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh Dự án. Đối tượng chịu ảnh 

hưởng trực tiếp chủ yếu là CBCNV thi công Dự án. Sự tiếp xúc quá lâu với độ rung 

của các máy móc, thiết bị thi công khiến các công nhân có thể mệt mỏi, giảm năng 

suất lao động, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thi công của Dự án, gây thiệt hại 

về kinh tế cho Chủ dự án. 

Đối tượng chịu tác động: 20 CBCNV thi công. 

Phạm vi tác động: Khu vực Dự án và xung quanh.   

Thời gian tác động: Trong thời gian thi công Dự án. 

Mức độ tác động: Nhỏ. 

(3) Tác động đến giao thông 

 Đối với người và phương tiện giao thông 

Hoạt động vận chuyển các loại máy móc, thiết bị, v.v. trong giai đoạn xây 

dựng của Dự án sẽ làm tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường của khu vực. 

Các tác động đến giao thông như:  

- Gây ùn tắc vào những giờ cao điểm. 

- Là nguyên nhân gia tăng tai nạn giao thông trên tuyến đường. 

- Bụi, khí thải phát sinh làm hạn chế tấm nhìn, ảnh hưởng sức khỏe của 

người tham gia giao thông. 

 Đối với đường giao thông 

- Làm tăng áp lực lên hệ thống đường giao thông của khu vực – đoạn các 

phương tiện vận chuyển chạy qua, dễ xảy ra hiện tượng hư hỏng mặt đường, gia 

tăng nguy cơ sụt lún nền đường, tạo thành các ổ gà. 

- Các xe vận chuyển vượt quá tải trọng đường gây sụt lún, rạn nứt kết cấu 

nền đường, bên cạnh đó làm gia tăng bụi cuốn nền đường 

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển góp phần làm nhiệt độ mặt 
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đường tăng cao dẫn đến nguy cơ hư hỏng nền mặt đường theo các dạng như: lún 

vệt bánh xe, trượt, dồn nhựa mặt đường, cường độ chống trượt giảm, v.v. 

Các tuyến đường hư hỏng gây ách tắc, đi lại khó khăn, v.v. ảnh hưởng đến 

hoạt động của người dân địa phương. 

Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của người dân tại các tuyến đường 

khu vực: gia tăng nguy cơ ách tắc, xảy ra tai nạn giao thông, tác động đến sức 

khỏe và tính mạng người tham gia giao thông, thiệt hại về kinh tế. Ngoài ra còn 

làm chậm tiến độ thi công Dự án. 

Đối tượng chịu tác động: Người tham gia giao thông trên các tuyến đường 

vận chuyển, người dân sống dọc tuyến đường vận chuyển, CBCNV trực tiếp lái 

xe. 

Phạm vi tác động: Dọc tuyến đường giao thông – đoạn các phương tiện 

vận chuyển của Dự án chạy qua. 

Thời gian tác động: Trong thời gian thực hiện thi công. 

(4) Tác động của hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị 

Giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị của Dự án trong 

thời gian khoảng 4 tháng, nếu không được sắp xếp tổ chức khoa học sẽ ảnh 

hưởng lớn đến tiến độ Dự án, hoạt động vận hành sau này của Nhà máy. 

- Thiết bị, máy móc của Dự án nếu không có chứng chỉ xuất xưởng, 

chứng nhận chất lượng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình vận hành của Dự án; 

- Thiết bị, máy móc của Dự án nếu không được lắp đặt đúng quy trình, 

yêu cầu của Nhà sản xuất sẽ không đảm bảo vận hành ổn định trong quá trình 

vận hành Dự án. 

- Tại khu vực Dự án, cơ bản đã hoàn thiện Nhà xưởng, hệ thống PCCC và 

các công trình phụ trợ của Dự án, nếu không có quy trình, biện pháp thi công tốt 

sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công của Dự án, các hạng mục công trình đã có. 

3.1.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố trong giai 

đoạn triển khai xây dựng Dự án 

(1) Sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình thi công xây dựng có thể gây tai nạn lao động cho 30 

CBCNV do một số nguyên nhân sau: 

- Các phương tiện, máy móc không đảm bảo các yêu cầu về tình trạng kỹ 

thuật. 
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- CBCNV bất cẩn trong quá trình sử dụng và vận hành máy móc, trang 

thiết bị thi công. Đùa nghịch trong quá trình làm việc dẫn đến thiếu tập trung. 

- Công nhân không tuân thủ nội quy về an toàn lao động khi làm việc. 

- CBCNV tham gia thi công không được trang bị đầy đủ các phương tiện, 

thiết bị bảo hộ lao động. 

Tác động do sự cố tai nạn lao động xảy ra gây thương tật cho công nhân, 

thậm chí còn ảnh hưởng tính mạng kéo theo hệ lụy gia đình. Ngoài ra, sự cố xảy 

ra còn làm gián đoạn việc thi công, gây mất tinh thần hoang mang cho công 

nhân, tinh thần làm việc giảm sút, thiệt hại kinh tế của Chủ dự án do tiến độ Dự 

án bị chậm. 

Đối tượng tác động: 30 CBCNV thi công; Chủ dự án. 

Phạm vi tác động: Khu vực Dự án. 

Thời gian tác động: Trong giai đoạn thi công xây dựng và lâu dài. 

Mức độ tác động: Trung bình. 

(2) Sự cố cháy nổ, hỏa hoạn 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa 

nhiên liệu, hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các 

thiệt hại về người và tài sản trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên 

nhân cụ thể như sau: 

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể 

gây ra sự cố giật, chập, cháy nổ, gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho 

công nhân; 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công có thể gây ra cháy, 

bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

Sự cố cháy nổ, hỏa hoạn dẫn đến tai nạn lao động, gây thương tật và ảnh 

hưởng đến tính mạng của CBCNV, cháy lan ra các công trình hiện hữu, gây thiệt 

hại về kinh tế cho Chủ đầu tư trong trường hợp xử lý môi trường và thiệt hại sau 

sự cố. 

Đối tượng tác động: 30 CBCNV thi công; các đối tượng xung quanh Dự 

án, kinh tế của Chủ dự án. 

Phạm vi tác động: Khu vực Dự án và xung quanh. 

Thời gian tác động: Lâu dài. 

Mức độ tác động: Trung bình. 
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(3) Sự cố lắp ráp, vận hành thử nghiệm máy móc, thiết bị 

Chủ dự án sẽ tiến hành lắp đặt các máy móc, thiết bị để đi vào vận hành 

thử nghiệm không tải trước khi chính thức đi vào vận hành. Quá trình lắp ráp, 

vận hành thử nghiệm máy móc, thiết bị lắp mới được thực hiện bởi Nhà cung 

cấp thiết bị, Chủ dự án có trách nhiệm giám sát quá trình này. Trong quá trình 

lắp ráp máy móc, thiết bị có thể xảy ra các sự cố sau: 

- Tai nạn lao động ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân 

trực tiếp lắp ráp. Nguyên nhân có thể do sự bất cẩn của công nhân trong quá 

trình thi công, một số máy móc, thiết bị phụ trợ cho quá trình lắp ráp (xe nâng, 

xe cẩu) bị lỗi kỹ thuật trong quá trình vận hành, dẫn đến đứt dây cáp, đổ vỡ các 

máy móc thiết bị. 

- Các máy móc, thiết bị không được lắp đặt theo đúng quy định, thiết kế 

dẫn đến bị lỗi sản phẩm kỹ thuật trong quá trình vận hành, ảnh hưởng đến tiến 

độ thi công, chất lượng của công trình. Nguyên nhân có thể do trình độ chuyên 

môn của kỹ sư lắp ráp không đủ năng lực hoặc các máy móc, thiết bị bị lỗi từ 

quá trình nhập về mà không kiểm soát được. 

- Khi các máy móc, thiết bị đi vào vận hành thử nghiệm có thể bị cháy nổ, 

làm hư hỏng các thiết bị máy móc, thiệt hại kinh tế cho Chủ dự án. Nguyên nhân 

có thể do quá trình đấu nối các bộ phân kỹ thuật điện trong các máy móc, thiết bị 

không đúng kỹ thuật, gây chập, nổ điện khi cấp nguồn điện để vận hành thử. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm có thể xảy ra sự cố sản phẩm bị lỗi 

ở một hoặc một vài khâu sản xuất, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của Nhà 

máy. Nguyên nhân có thể do lỗi kỹ thuật trong quá trình lắp đặt hoặc lỗi nội tại 

ở các máy móc thiết bị từ khi nhập về. 

Đối tượng tác động: Tiến độ hoạt động của Dự án 

Phạm vi tác động: Khu vực Dự án. 

Thời gian tác động: Thời gian vận hành thử nghiệm. 

Mức độ tác động: Lớn. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án 

liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu đối với bụi và khí thải 
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(1) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh 

do hoạt động vận chuyển 

- Bố trí kế hoạch thi công hợp lý, khoa học: điều phối xe tải và các máy 

móc thi công không hoạt động cùng một thời điểm và cùng một vị trí. 

- Cắm biển báo tốc độ, biển báo trong khu vực thi công, có rào chắn tại 

các vị trí nguy hiểm. 

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các phương tiện và máy móc thi công tại 

các gara trên địa bàn. 

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong công 

trường. 

- Phun nước dập bụi xung quanh khu vực dự án những ngày hanh khô. 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất đơn giản, dễ thực hiện và 

phù hợp với điều kiện thực tế của Dự án. 

Không gian áp dụng: Khu vực Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn thi công xây dựng (04 tháng). 

(2) Biện pháp giảm thiểu khí thải từ công đoạn hàn cắt kim loại 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp tham gia hàn: 

kính hàn, găng tay, mũ và quần áo bảo hộ lao động. 

- Yêu cầu công nhân hàn chấp hành đúng nội quy công trường an toàn lao 

động. 

- Sử dụng các loại que hàn theo đúng quy định và mục đích sử dụng. 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, đơn giản, dễ thực 

hiện. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn thi công xây dựng (04 tháng). 

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do nước thải 

(1) Nước thải sinh hoạt 

Như đã phân tích ở trên, lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh 

hoạt của công nhân thi công xây dựng khoảng 3 m3/ngày.đêm. Để đảm bảo nước 

thải sinh hoạt này không làm ô nhiễm môi trường, thì toàn bộ hoạt động sinh hoạt 

có sử dụng nước sẽ được bố trí tại các nhà vệ sinh hiện hữu trong nhà máy. Nước 

thải sau xử lý sẽ được đấu nối với Trạm XLNT tập trung của KCN Cộng Hoà. 
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Định kỳ, chủ Dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng tới hút bùn từ các 

bể phốt hiện trạng của nhà máy và đưa đi xử lý theo quy định. 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất đơn giản, dễ thực hiện và 

phù hợp với điều kiện thực tế của Dự án. 

Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn triển khai xây dựng; 

Kinh phí thực hiện: Trong gói thầu xây lắp 

(2) Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo đất đá, vật liệu rơi vãi, dầu mỡ trên bề 

mặt vào đất vào ngồn nước, gây tác động đến môi trường nước. Các biện pháp 

hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn trên bề mặt sẽ được áp dụng: 

Bố trí công nhân dọn dẹp công trường sau mỗi ngày làm việc; 

Dầu mỡ sử dụng cho phương tiện thi công và dầu mỡ thải từ các phương 

tiện vận tải và máy móc thiết bị phục vụ thi công được quản lý chặt chẽ, để ở nơi 

có mái che, cách xa nguồn nước; 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, toàn bộ nước mưa chảy tràn qua khu 

vực công trường xây dựng được chảy qua hệ thống mương thoát nước hiện hữu 

của nhà máy và chảy ra hệ thống thoát nước khu vực. Nhà máy thực hiện vệ sinh 

vét bùn đất ở các hố ga trê hệ thống thoát nước định kỳ hàng tuần để tránh ách 

tắc gây ngập lụt cục bộ khi trời mưa. 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, đơn giản, dễ thực 

hiện. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn thi công xây dựng (04 tháng). 

(3) Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại 

 CTR sinh hoạt 

- Phân loại chất thải phát sinh: 

+ CTR có khả năng tái chế: giấy, nhựa, kim loại, vỏ lon, v.v. được thu 

gom và tập kết tại kho CTR thông thường để bán cho đơn vị thu mua phế liệu tại 

địa phương. 

+ CTR không có khả năng tái chế: túi nilon, vỏ hoa quả, thủy tinh, không 

có khả năng tái chế, v.v. được thu gom vào các thùng chứa rác. 

- Bố trí 04 thùng chứa rác dung tích 60 lít đặt xung quanh dự án. 

- Thuê đơn chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo đúng quy định. 
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- Quy định áp dụng: Tuân thủ tuyệt đối các quy định của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TTBTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, đơn giản, dễ thực 

hiện. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn thi công xây dựng (04 tháng). 

 CTR từ quá trình lắp đặt thiết bị 

- Các phế liệu như đầu sắt, thép, bao bì, vỏ hộp, v.v. được thu gom, bán 

cho cơ sở thu gom phế liệu. 

- Bố trí 2 thùng chứa dung tích 120 lít để thu gom nguyên vật liệu rơi vãi, 

không đạt tiêu chuẩn không có khả năng tái chế. Định kỳ thuê đơn vị chức năng 

vận chuyển, đổ thải, không tập kết lâu tại khu vực Dự án. 

- Quy định áp dụng: Tuân thủ tuyệt đối các quy định của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TTBTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, đơn giản, dễ thực 

hiện. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn thi công xây dựng (04 tháng). 

 CTNH 

- Máy móc, thiết bị thi công không sửa chữa tại công trường mà được sửa 

chữa, bảo dưỡng định kỳ tại các gara chuyên dụng trên địa bàn. 

-  Phân loại CTNH theo đúng quy định về quản lý CTNH. 

- Bố trí 4 thùng dung tích 40 lít có nắp đậy, dán nhãn phân loại CTNH 

theo quy định để chứa các loại CTNH phát sinh. 

- Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển và 

xử lý CTNH phát sinh theo đúng quy định. 
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- Quy định áp dụng: Tuân thủ tuyệt đối các quy định của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TTBTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, đơn giản, dễ thực 

hiện. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn thi công xây dựng (04 tháng). 

3.1.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án 

không liên quan đến chất thải 

(1) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Trang bị nút tai, mũ bảo hộ lao động cho công nhân tham gia thi công 

trên công trường. 

- Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại, còn niên hạn sử dụng; 

- Hạn chế sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị 

thi công gây độ ồn lớn để tránh tác động cộng hưởng tiếng ồn, rung. 

- Định kỳ bảo dưỡng, bảo trì, tra dầu bôi trơn, siết chặt ốc vít hoặc thay 

thế các chi tiết hư hỏng của các trang thiết bị thi công tại các gara chuyên dụng 

trên địa bàn. 

- Bố trí lao động thích hợp, hạn chế tối đa số lượng công nhân có mặt tại 

khu vực phát sinh tiếng ồn cao. 

- Kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để đặt lịch thi công cho phù 

hợp và  

đạt mức ồn cho phép. 

- Bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng. 

- Kê cân bằng máy móc, thiết bị trước khi vận hành. 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất đơn giản, dễ thực hiện và 

phù hợp với điều kiện thực tế của Dự án. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn thi công xây dựng (04 tháng). 

(2) An toàn giao thông 
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Để đảm bảo an toàn giao thông trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án, 

Chủ đầu tư sẽ kết hợp với nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Có kế hoạch chở thiết bị máy móc của Dự án một cách tối ưu nhất; 

- Hạn chế, hoặc không vận chuyển thiết bị, máy móc vào giờ cao điểm; 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức của người lái xe về tuân thủ các quy định 

của luật giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình lái xe; 

- Yêu cầu chủ xe định kỳ bảo dưỡng xe theo khuyến cáo của nhà sản xuất; 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, đơn giản, dễ thực 

hiện. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn thi công xây dựng (04 tháng). 

(3) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của hoạt động lắp đặt máy 

móc thiết bị 

Để giảm thiểu tác động tiêu cực, Chủ dự án sẽ thực hiện các giải pháp 

sau: 

- Thiết bị, máy móc sử dụng trong Dự án được nhập khẩu, mua trong 

nước từ những nhà cung cấp có uy tín, có đầy đủ chứng chỉ chất lượng, xuất xứ 

CO/CQ. 

- Trước khi thực hiện lắp đặt các thiết bị, máy móc sẽ có các phương án tổ 

chức thi công để chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này xem xét. 

Chỉ những phương án tổ chức thi công có tính khả thi, ít rủi ro (hoặc không có 

rủi ro) mới được triển khai thực hiện, và được giám sát bởi chuyên gia nhiều 

kinh nghiệm. 

- Các quy trình thử nghiệm, vận hành sẽ được thực hiện theo đúng hướng 

dẫn của Nhà sản xuất, được chuyển giao công nghệ cho những cán bộ, công 

nhân viên của Nhà máy đến khi vận hành ổn định. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm các CBCNV sẽ phải tuân thủ 

nghiêm ngặt quy trình an toàn lao động, giảm thiểu ảnh hưởng, rủi ro đến tiến 

độ, chất lượng của Nhà máy. 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, dễ thực hiện. 

Không gian áp dụng: Khu vực Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn lắp đặt, vận hành thiết bị. 
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3.1.2.3. Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố trong 

giai đoạn triển khai xây dựng Dự án 

(1) An toàn lao động 

Chủ Dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu áp dụng các biện pháp sau để quản lý 

công nhân tham gia lắp đặt thiết bị máy móc cho Dự án: 

- Chỉ có công nhân, cán bộ thi công có phận sự  mới được phép ra vào khu 

vực Dự án; 

- Trang bị các thiết bị đảm bảo an toàn cho công nhân làm việc trên cao 

(dây an toàn); 

- Trang bị các thiết bị (găng tay, ủng, áo cách điện,...) an toàn cho công 

nhân lắp đặt điện; 

- Các máy móc thiết bị thi công phải có nhật ký kèm theo và phải được 

kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật; 

- Áp dụng các công tác tuyên truyền về an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường cho công nhân và cán bộ thi công xây dựng. 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, đơn giản, dễ thực 

hiện. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn thi công xây dựng (04 tháng). 

(2) Phòng cháy chữa cháy 

Trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng Dự án, Công ty và các nhà 

thầu thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị hàn, điện trên công trường; 

- Tuân thủ các quy định về vận hành thiết bị; 

- Thực hiện tốt việc quản lý các chất liệu dễ cháy phát sinh trong giai 

đoạn này như giấy, gỗ vụn, nhựa, v.v.; 

- Tập huấn và phổ biến chương trình phòng cháy chữa cháy cho công 

nhân, cán bộ tham gia thực hiện Dự án; 

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ tại phạm vi công trường, ngay lập tức phải 

thực hiện ngay các biện pháp ứng cứu, các quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp của 

Công ty nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại. 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, đơn giản, dễ thực 

hiện. 
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Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn thi công xây dựng (04 tháng). 

(3) Sự cố lắp ráp, vận hành thử nghiệm máy móc, thiết bị 

Trong quá trình lắp rắp, vận hành thử nghiệm máy móc, thiết bị của Dự 

án, Chủ dự án sẽ tiến hành các biện pháp: 

- Chỉ lắp đặt các máy móc, thiết bị đã được nghiệm thu giữa Chủ dự án và 

Nhà cung cấp thiết bị, máy móc, có đầy đủ CO/CQ. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lắp đặt, vận hành máy móc, thiết bị của 

Nhà cung cấp; 

- Chủ dự án sẽ thuê Chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực, 

chuyên gia của Nhà cung cấp để giám sát quá trình lắp đặt, vận hành thiết bị, 

máy móc. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và thực hiện đúng quy trình an toàn lao 

động của Dự án. 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn lắp đặt, vận hành thiết bị 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

Các hoạt động sản xuất, các chất thải phát sinh từ các hoạt động này sẽ 

ảnh hưởng đến chất lượng môi trường. Các nguồn phát sinh và những tác động 

liên quan đến chất thải tương tự nhau trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và 

vận hành thương mại. Thời gian vận hành thử nghiệm trong khoảng 03 tháng, 

hoạt động thử nghiệm đạt ít nhất khoảng 80% công suất thiết kế. 

Do đó, báo cáo chỉ đánh giá tác động môi trường và đề xuất các biện 

pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành thương mại của 

dự án. 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn 

vận hành 

Khi nhà máy đi vào hoạt động với công suất tối đa, các nguồn có khả 

năng gây tác động tới môi trường liên quan đến chất thải bao gồm: 

Bảng 3.12: Các công đoạn phát sinh chất thải trong quá trình sản xuất 
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STT 
Nguồn phát sinh 

chất thải 
Loại chất thải Các yếu tố bị tác động 

I Hoạt động của phương tiện giao thông 

1 

- Hoạt động vận 

chuyển nguyên, nhiên 

liệu sản xuất 

- Hoạt động vận 

chuyển sản phẩm đi 

tiêu thụ 

- Hoạt động vận 

chuyển của cán bộ 

công nhân viên 

- Bụi, khí CO, SOs, 

NOx, HC; 

- Tiếng ồn, độ rung. 

- Môi trường không khí; 

- Sức khỏe, an toàn của 

cán bộ công nhân viên 

trong Nhà máy; của 

người dân dọc tuyến 

đường vận chuyển; 

- Hệ thống giao thông 

trong khu vực. 

II Công đoạn sản xuất 

1 Quá trình sản xuất 

- Khí thải sản xuất; 

- Nước thải sinh hoạt, 

nước thải sản xuất 

- Chất thải rắn sản xuất 

(bao gồm cả chất thải 

nguy hại); 

- Tiếng ồn, độ rung, 

nhiệt độ. 

- CTNH. 

- Môi trường không khí; 

Môi trường nước; Môi 

trường đất; 

- Sức khỏe, an toàn của 

cán bộ công nhân viên 

trong Nhà máy; 

- Các Nhà máy xung 

quanh Dự án; 

III Các hoạt động khác   

1 
Sinh hoạt của 

CBCNV 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Chất thải rắn sinh 

hoạt. 

- Môi trường không khí; 

Môi trường nước; 

- Sức khỏe, an toàn của 

cán bộ công nhân viên 

trong Nhà máy. 

2 

Bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị, công trình 

bảo vệ môi trường 

- Bụi, tiếng ồn từ hoạt 

động bảo dưỡng máy 

móc, thiết bị; 

- Dầu mỡ thải, các chất 

thải nhiễm dầu mỡ; 

- Chất hấp phụ từ hệ 

thống xử lý khí thải; 

- Bùn thải từ hệ thống 

XLNT; 

- Môi trường không khí; 

Môi trường nước; Môi 

trường đất; 

- Sức khỏe, an toàn của 

cán bộ công nhân viên 

trong Nhà máy; 

- Hoạt động vận hành của 

Nhà máy; 

3 Nước mưa chảy tràn Nước thoát bề mặt - Môi trường nước. 

 

Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động Dự án được 

đưa ra trong bảng sau: 
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Bảng 3.13: Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động theo 

nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải  

Đối tượng bị 

tác động 
Nguồn gây tác động 

Quy mô tác động 

Không gian Thời gian 

1. Toàn bộ 

công nhân 

viên làm việc 

trong khu vực 

dự án 

- Bụi và khí thải do hoạt 

động giao thông vận 

chuyển nguyên vật liệu, 

sản phẩm 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn 

từ quá trình sản xuất 

- Tiếng ồn từ hoạt động 

giao thông trong khu 

vực 

- Tiếng ồn từ hoạt động 

của máy móc, thiết bị 

sản xuất 

- Khuôn viên khu 

vực dự án 

- Các nhà xưởng 

- Các đường giao 

thông nội bộ khu 

vực dự án 

- Trong suốt thời 

gian dự án hoạt 

động 

2. Môi trường 

không khí 

- Khí thải, tiếng ồn và 

rung do hoạt động giao 

thông trong khu Dự án. 

- Máy phát điện dự 

phòng 

- Khuôn viên khu 

vực Dự án. 

- Khu vực nhà 

xưởng 

- Các đường giao 

thông nội bộ khu 

vực Dự án 

- Trong suốt thời 

gian dự án hoạt 

động 

3. Môi trường 

đất 

- Chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải sản xuất, 

chất thải nguy hại 

- Khu vực lưu trữ 

chất thải rắn 

- Trong suốt thời 

gian dự án hoạt 

động 

4. Môi trường 

nước 

- Nước thải sinh hoạt 

của công nhân viên nhà 

máy 

- Nước thải xản xuất 

- Nước mưa chảy tràn 

- Nước mặt, nước 

ngầm khu vực 

- Trong suốt thời 

gian dự án hoạt 

động 

 

3.2.1.2. Tác động do bụi và khí thải 

a. Bụi và khí thải từ các phượng tiện giao thông ra vào dự án 

Các phương tiện ra, vào Công ty gồm có: Xe tải chở nguyên nhiên liệu và 

thành phẩm, xe của công nhân viên làm việc trong Công ty và khách ra, vào 

tham quan, công tác…Phần lớn các chất gây ô nhiễm không khí do hoạt động 

này phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu dầu DO sản sinh ra các chất gây ô 

nhiễm không khí như: Bụi, khói CO, NOx, SOx, VOC... Lượng khí này rất khó 
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định lượng vì đây là nguồn di động và chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên 

khác như: chất lượng đường sá, tốc độ gió… 

Số lượng xe máy được tính bằng 90% số lượng công nhân, số lượng xe ra 

vào nhà máy được ước tính theo bảng:  

 

Bảng 3.14: Ước tính số lượng xe tại khu vực dự án  

STT Loại xe 
Số lượng (lượt 

/ngày) 

Khách vãng lai 

(lượt/ngày) 

1 Xe máy 630 10 

2 Xe con 15 3 

3 Xe tải >3,5 tấn 3 0 

 

Khoảng cách di chuyển đối với công nhân từ nhà đến dự án trung bình 

khoảng 10km, xe tải vận chuyển hàng hóa và nguyên vật liệu là khoảng 50km. 

Theo định mức tiêu thụ xăng dầu và hệ số phát thải đã được trình bày ở giai 

đoạn vận hành thử nghiệm. Thải lượng chất thải từ hoạt động giao thông khu 

vực dự án là không đáng kể, mức độ tác động và phạm vi tác động đến sức khỏe 

là không quá cao.  

b. Bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất 

Trong quá trình sản xuất tại dự án có các công đoạn nghiền, nung, mài, 

đánh bóng, sơn, đốt… Các hoạt động của dự án phát sinh các chất gây ô nhiễm 

môi trường như: Bụi, khói CO, NOx, SOx, VOC...  

Hoạt động hàn của dự án là hàn điện cực. Thanh hàn được làm bằng 

Wolfram, sẽ được gia nhiệt để làm nóng chảy các mối hàn như dây đồng, 

chì…quá trình nóng chảy kim loại sẽ phát sinh ra khí thải kim loại có mùi. Tuy 

nhiên lượng khí thải từ hoạt động này không nhiều và không gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng. Tổng khối lượng thanh hàn điện cực được sử dụng tại dự 

án là 40kg/năm.  

d. Mùi và khí thải từ từ hoạt động dán keo  

Hoạt động dán keo có sử dụng keo Epoxy. Keo Epoxy hay còn gọi là keo 

Epoxy là một loại keo cường lực, khô sau khi các thành phần phản ứng với nhau 
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mà không cần sự tác động của độ ẩm. Keo sau khi khô khá đàn hồi vì vậy có khả 

năng hấp thụ ngoại lực, giúp bảo vệ mối kết dính khỏi những va đập và rung lắc. 

Khi gia nhiệt ở nhiệt độ cao sẽ làm nóng chảy keo, một phần nhỏ nguyên 

liệu keo sẽ cháy, chủ yếu polyme phân hủy tạo thành các monomer thoát ra khỏi 

hỗn hợp dạng hơi như Butadiene (C4H6), Isocyanate. Hơi nhựa phát sinh ảnh 

hưởng chủ yếu đến môi trường xưởng làm việc và sức khỏe công nhân lao động 

tại đây. 

Khối lượng keo Epoxy sử dụng tại dự án là 700kg/năm. Trọng lượng 

riêng của keo Epoxy là 150 kg/m3. Vì vậy, thể tích của keo Epoxy sử dụng tại 

dự án là 4,66 m3/năm, tương 4.666,7 lít/năm. Meiping G. và công sự (2021) thì 

thải lượng phát thải VOC từ keo phủ là 19 g/l (Gao et al., 2021). Vậy tổng lượng 

phát thải hơi dung môi từ quá trình chấm keo tại dự án là 88,6 kg/năm, tương 

đương 0,24 kg/ngày. Do đó, lượng dung môi phát sinh từ quá trình chấm keo là 

rất thấp. Do đó, mức độ ảnh hưởng của hoạt động này đến môi trường và sức 

khỏe công nhân là không đáng kể. 

Rủi ro sức khỏe khi phơi nhiễm với các hợp chất dung môi dễ bay hơi sẽ 

gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của công nhân. Do đó, quá trình sản xuất chủ 

dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu và ngăn ngừa. 

3.2.1.3. Tác động của nước thải 

Nước thải từ sinh hoạt công nhân viên: bao gồm nước thải từ snh hoạt của 

công nhân viên, vệ sinh sàn. Công ty không có hoạt động nấu nướng do đó 

không phát sinh nước thải. 

Giai đoạn vận hành công ty sẽ sử dụng 700 công nhân viên làm việc. Tiêu 

chuẩn dùng nước của 1 công nhân là 100 l/người ngày (theo TCXDVN 

33:2006). Theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải, lượng nước thải ≥80% lượng nước cấp. Trong 

báo cáo, chủ dự án ước tính lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp. Tổng 

lượng nước sử dụng tại dự án trong 1 ngày cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân 

ước tính là 700 người × 100 l/người = 70m3/ngày. 

Thành phần các chất hữu cơ có trong nước thải sinh hoạt chủ yếu là các 

loại hợp chất hữu cơ, amoni và Coliform... Khi phân hủy thì vi sinh vật cần lấy 

oxy hòa tan trong nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành CO2, N2, 

H2O, CH4…Như vậy, chỉ số BOD5 càng cao cho thấy lượng chất hữu cơ có 

trong nước thải càng lớn, oxi hòa tan trong nước thải ban đầu bị tiêu thụ nhiều 
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hơn, mức độ ô nhiễm của nước thải cao hơn. Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt 

còn có một lượng chất thải rắn lơ lửng có khả năng gây hiện tượng bồi lắng cho 

các nguồn tiếp nhận nó, khiến chất lượng nước tại nguồn này xấu đi. Các chất 

dinh dưỡng như N, P có nhiều trong nước thải sinh hoạt chính là các yếu tố gây 

nên hiện tượng phú dưỡng hóa.  

 

Bảng 3.15: Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 
Khối lượng 

(g/người.ngày) 

Thải lượng 

(kg/ngày) 

1 BOD5 45  -54 4,95 – 5,4 

2 COD 72 - 102 7,92 – 11,2 

3 SS 70 - 145 7,7 – 15,95 

4 Dầu mỡ 10 -30 1,1 – 3,3 

5 Tổng Nito 6 -12 0,66 – 1,32 

6 Amoni 2,4 – 4,8 0,264 – 0,528 

7 Tổng phốt pho 0,8 – 4,0 0,088 – 0,44 

 

Bên cạnh đó, nước thải còn phát sinh từ quá trình vệ sinh nhà xưởng. Diện 

tích nhà xưởng 34.380 m2. Lượng nước sử dụng cho hoạt động nhà xưởng 

13,752m3. Lượng nước thải phát sinh vệ sinh nhà xưởng được lấy bằng 80% nhu 

cầu nước. Theo phương pháp cân bằng nước cho thấy tổng lượng nước thải là 

khoảng 11 m3/ngày  

Bảng 3.16: Cân bằng nước tại dự án 

STT 

Đối tượng 

sử dụng 

nước 

Quy mô Tiêu chuẩn 

Nhu cầu 

cấp nước 

(m3/ngày) 

Nước thải 

phát sinh 

(m3/ngày) 

Lượng 

nước tiêu 

thụ và 

khấu hao 

1 

Nước sinh 

hoạt của 

công nhân 

viên 

800 

người 

100 

lít/người/ngày 
80 80 0 

2 
Nước thải 

CNC 
  05 05 0 

3 Nước thải   100 100 0 
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dầu mỡ 

4 
Nước thải 

tổng hợp 
  295 295 0 

 

3.2.1.4. Tác động do chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của 

công nhân viên. Số lượng công nhân viên trong giai đoạn hoạt động là 800 

người. Hệ số phát sinh rác sinh hoạt hằng ngày: 0,5 kg/người. ngày. 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ dự án là 400 kg/ngày. 

Thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt là thực phẩm dư thừa, bao bì 

nilon, giấy, carton, nhựa, xốp... 65% chất thải là các chất hữu cơ dễ phân hủy 

nên nếu không có biện pháp thu gom và xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan 

Công ty và sức khỏe của công nhân lao động. 

Trong thành phần của CTRSH có những thành phần rất khó khăn phân 

hủy và là nguồn gây ô nhiễm lâu dài cho môi trường như bọc nilon, nhựa… Do 

đó, cần tiến hành phân loại rác thải tại nguồn để dễ xử lý và tận thu những thành 

phần có giá trị tái chế. 

b. Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ các quá trình sản xuất. Thành phần 

chất thải phát sinh chủ yếu: pallet gỗ, khay nhựa, túi chống tĩnh điện, giấy 

carton, nilon, thiếc...trong các loại chất thải công nghiệp không nguy hại phát 

sinh này có nhiều loại có thể tái chế và tái sử dụng. Lượng rác thải chất thải phát 

sinh tại dự án là thấp. Do đó, chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu và xử lý 

đúng quy định. Lượng chất thải công nghiệp không nguy hại phát sinh từ dự án 

là khoảng 9.900 kg/năm, tương đương 27 kg/ngày  

Các chất thải công nghiệp phát sinh ít gây các tác động trực tiếp đến môi 

trường và có thể tận dụng cho một số mục đích nhất định. Tuy nhiên, nếu trong 

thời gian hoạt động mà không có kế hoạch thu gom cũng sẽ ảnh hưởng nhiều 

đến quá trình sản xuất và sẽ ảnh hưởng xấu đến mỹ quan của khu vực. Vì vậy, 

Công ty sẽ tiến hành thu gom và có biện pháp xử lý hợp lý. Phần lớn các chất 

này là các chất vô cơ ít gây hại cho môi trường.  

 c. Chất thải rắn nguy hại 
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Chất thải nguy hại phát sinh từ dự án chủ yếu từ quá trình giẻ lau, bao tay 

nhiễm dầu, bóng đèn huỳnh quang, chất mài...Lượng chất thải nguy hại của dự 

án ước tính là khoảng 571 kg/năm. 

 

Bảng 3. 17: Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh trong quá trình vận 

hành dự án  

STT Loại chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã chất thải 

1 Giẻ lau, bao tay nhiễm dầu 240 18 02 01 

2 Bao bì cứng thải bằng nhựa 350 18 01 06 

3 Pin, ắc quy thải 15 19 06 01 

4 Bóng đèn huỳnh quang 8 16 01 06 

5 Dầu tổng hợp thải 700 07 03 05 

6 Keo thải 12 08 03 01 

7 Chất mài tinh 80 07 03 10 

8 Dung môi thải 200 16 01 01 

 Tổng cộng   

 

Ghi chú: Mã CTNH theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của luật bảo vệ môi trường. 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty nếu không được thu gom 

và xử lý đúng theo quy định sẽ gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe của con 

người nghiêm trọng. Do vậy, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể để giảm 

thiểu các tác động tiêu cực do nguồn thải này gây ra.  

Tổng khối lượng CTNH và chất thải cần kiểm soát phát sinh trong giai 

đoạn vận hành Dự án khá lớn, lượng chất thải này có hàm lượng độc tố cao, nếu 

không được thu gom, xử lý triệt để sẽ gây tác động bất lợi tới môi trường, làm ô 

nhiễm nguồn nước, môi trường không khí khu vực xung quanh, suy giảm chất 

lượng đất, tác động xấu đến CBCNV. 

Đối tượng chịu tác động: CBCNV, môi trường không khí, đất, nước 

ngầm. 

Phạm vi tác động: Khu vực Dự án và xung quanh. 

Thời gian tác động: Trong thời gian vận hành Dự án. 

Mức độ tác động: Lớn. 
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3.2.1.5. Tác động do tiếng ồn, độ rung và nhiệt thừa  

Tiếng ồn trong hoạt động của dự án chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau: 

các máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất và đóng gói sản phẩm; 

các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án. 

Hoạt động của các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào 

công ty. Tuy nhiên, đây là nguồn gây ồn không liên tục và phân tán. Thông 

thường các thời điểm phát sinh tiếng ồn từ hoạt động giao thông lớn là lúc đầu 

và cuối mỗi ca sản xuất khi công nhân viên ra vào dự án để làm việc và khi công 

ty nhập xuất hàng tập trung. Tuy nhiên, tiếng ồn từ hoạt động này chỉ mang tính 

chất cục bộ và tạm thời trong phạm vi nhà máy do đó không gây ảnh hưởng đến 

môi trường xung quanh 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị trong dây 

chuyền công nghệ sản xuất như máy bắn vít, máy lắp tấm cách nhiệt, máy lắp 

ráp, máy cuốn dây... Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc thiết bị trong điều kiện 

sản xuất bình thường khá thấp. Tiếng ồn có những tác động trong phạm vi nhất 

định. 

3.2.1.6. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

Trong quá trình hoạt động dự án, mặc dù áp dụng nhiều biện pháp phòng 

ngừa nhưng vẫn có khả năng xảy ra những rủi ro và sự cố môi trường có thể gây 

thiệt hại lớn về người, tài sản và tác động mạnh đến các thành phần môi trường 

trong khu vực và vùng lân cận. Các sự cố, rủi ro môi trường có thể là: tai nạn lao 

động, sự cố cháy nổ, sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất, sự cố môi trường. Vì vậy, việc 

nhận dạng và dự báo các sự cố có thể xảy ra và có những biện pháp thích hợp để 

hạn chế là hết sức cần thiết. 

a) Tai nạn lao động và sức khỏe nghề nghiệp  

  Tai nạn lao động 

Trong quá trình sản xuất tại nhà máy, các sự cố về an toàn lao động có thể 

xảy ra bất cứ lúc nào với những mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tuy nhiên, những 

hậu quả để lại là một vấn đề đáng quan tâm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng và 

an toàn cho công nhân làm việc. Các nguyên nhân dẫn đến sự cố trong lao động 

như: 

+ Tai nạn khi bốc dỡ: Rơi hàng hóa vào người gây thương tích 

+ Trượt té khi vấp phải hàng hóa, vật dụng trên sàn nhà hoặc do sàn trơn 

trượt. 
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+ Bị thương (đứt tay, chân hoặc các bộ phận khác trên cơ thể) do tiếp xúc 

với các thiết bị sắc, nhọn 

+ Điện giật 

+ Không sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn lao động như găng tay, nón 

bảo hộ, ủng, quần áo bảo hộ. 

+ Thiếu kiến thức và nhận thức đúng đắn về an toàn lao động trong cán 

bộ, công nhân, lao động làm việc tại nhà máy. 

Các máy móc thiết bị sử dụng tại dự án có mối nguy hại thấp. Lịch sử quá 

trình sản xuất mô tơ của các công ty tương tự cho thấy tai nạn lao động xảy ra 

tại dự án là rất thấp. Chủ đầu tư sẽ đề ra các biện pháp an toàn lao động bắt buộc 

công nhân viên thực hiện nhằm hạn chế thấp nhất mối nguy hại có thể xảy ra. 

 Sức khỏe nghề nghiệp 

Trong quá trình sản xuất của dự án phát sinh các chất ô nhiễm ra môi 

trường lao động. Hoạt động sản xuất của dự án có phát sinh ra các bụi khí, hơi 

dung có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe lao động của công nhân. Tuy 

nhiên, hoạt động sản xuất của dự án áp dụng công nghệ hiện đại trong quy trình 

kín, khí thải phát sinh từ máy hàn, dán keo được hút thải và xử lý ra môi trường 

bên ngoài. Do đó, mức độ rủi ro trong môi trường lao động được giảm đáng kể.  

b) Sự cố cháy nổ 

Các sự cố cháy nổ này rất dễ dàng xảy ra nếu như không chú ý và có biện 

pháp phòng ngừa. Khi sự cố này xảy ra sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng về người 

và tài sản  

Bảng 3. 18: Các tình huống xảy ra sự cố cháy nổ 

Vị trí Điều kiện Nguyên nhân Tác động 

Khu vật liệu, 

đóng gói 

Lưu trữ trong các 

thùng chứa, chiết 

rót phục vụ sản 

xuất 

- Chập điện 

- Bất cẩn trong sử 

dụng lửa 

Thiệt hại tài sản 

Tác động đến sức 

khoẻ của công nhân 

viên 

Khu dán keo Sử dụng keo 
Bất cẩn trong sử 

dụng lửa 

Thiệt hại tài sản, tính 

mạng 

Xưởng sản xuất 
Hoạt động hàn, 

dán, sấy 

- Máy móc hoạt 

động quá lâu 

- Không bảo trì, 

bảo dưỡng 

- Bất cẩn trong nạp 

nhiên liệu 

Tác động dến sức 

khoẻ công nhân viên 

Gây hư hại tài sản 

Ảnh hưởng đến 

doanh thu 
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Khu vực nhà xe 
Bình xăng xe bị rò 

rỉ 

Nhân viên hút 

thuốc vứt bừa bãi 
Thiệt hại tài sản 

Khu vực sấy và 

chờ khô 
Nhiệt độ Do bất cẩn Gây bỏng 

Khu vực tụ 

điện 

Bố trí khu vực 

riêng 
Qúa tải, chập điện 

Thiệt hại tài sản, tính 

mang 

Một số nguyên nhân cụ thể như: 

Cháy do các sự cố về điện: 

+ Dùng điện quá tải: Khi sử dụng nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác nhau, 

điện phải cung cấp nhiều, cường độ của dây dẫn lên cao có thể gây hiện tượng 

quá tải. 

+ Cháy do chập mạch: Chập mạch là hiện tượng các pha chập vào nhau, 

dây nóng chạm vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất 

nhỏ, dòng điện trong mạch tăng rất lớn làm cháy lớp cách điện của dây dẫn và 

làm cháy thiết bị điện. 

+ Cháy do tia lửa tĩnh điện: Tĩnh điện phát sinh ra do sự ma sát giữa các 

vật cách điện với nhau hoặc giữa các vật cách điện và vật dẫn điện, do va đập 

của các chất lỏng cách điện (xăng, dầu) hoặc va đập của chất lỏng cách điện với 

kim loại. 

+ Cháy do sét đánh: Sự cố do sét đánh là một trường hợp tự nhiên, nguy 

cơ sẽ xảy ra vào mùa mưa và cũng là một nguồn hiểm họa vô cùng. 

+ Cháy do ý thức của con người: Hút thuốc tại khu vực chứa nguyên vật 

liệu, khu vực có nồng độ hơi xăng cao như khu vực bãi đậu xe… 

Nhận xét: Như vậy khi sự cố cháy nổ xảy ra sẽ ảnh hưởng, thiệt hại rất 

nhiều đến tài sản của Công ty, tính mạng con người và gây ô nhiễm môi trường 

chẳng hạn như bụi, khói thải, nhiệt độ phát tán vào không khí gia tăng nguy cơ 

gây hiệu ứng nhà kính... Do vậy Công ty sẽ trang bị đầy đủ một số phương tiện 

PCCC như hệ thống báo cháy tự động, thiết bị PCCC cầm tay nhằm hạn chế đến 

mức thấp nhất xảy ra sự cố. 

c. Sự cố môi trường 

  Sự cố từ bể tự hoại:  

+ Tắc nghẽn bồn cầu. 

+ Tắc đường ống dẫn do có rác kích thước lớn thải vào.  

+ Tắc đường ống dẫn khí. 
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+ Bùn tại bể tự hoại đầy mà không tiến hành thu gom, xử lý. 

 Tác động: 

+ Phân, nước tiểu không tiêu thoát được gây ứ đọng. 

+ Gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. 

+ Bùn bể tự hoại đầy gây ứ đọng và khó phân hủy dẫn đến tràn bùn qua 

ngăn.  

 Sự cố hệ thống xử nước thải 

Dự án có hệ thống XLNT công suất 400 m3/ngày.đêm để xử lý nước phát 

sinh trong giai đoạn vận hành Dự án. Trong quá trình vận hành, hệ thống XLNT 

có thể gặp sự cố phải ngừng vận hành. Một số sự cố xảy ra đối với hệ thống 

XLNT là: 

- Bơm nước: không hút được nước, chỉ số của đồng hồ áp suất và đồng hồ 

hút chân không thay đổi lớn; bơm không hút được nước, giá trị hiển thị trên 

đồng hồ đo áp chân không cao; bơm không bơm được nước nhưng đồng hồ áp 

suất hiện thị có áp; động cơ không khởi động; bơm không đạt công suất thiết kế; 

làm khí cơ khí bị rò; ổ bi bị nóng; bơm bị rung và kêu; quá dòng của động cơ; 

động cơ bị cháy, .... 

- Bộ lọc xảy ra hiện tượng độ đục đầu ra vượt quá giới hạn; thiếu nước 

đầu ra. 

- Bể nước tuần hoàn xảy ra hiện tượng mực nước giảm dần, chất lượng 

nước không đảm bảo do dùng bộ lọc nước quá lâu và thiếu nước cấp vào bể. 

Ngoài ra, còn có thể xảy ra sự cố do hóa chất xử lý nước thải không đảm 

bảo tiêu chuẩn, bị biến tính do hết hạn sử dụng hoặc điều kiện bảo quản không 

đảm bảo. 

Trong trường hợp hệ thống XLNT gặp sự cố, nước thải sẽ không được xử 

lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn đầu vào tiếp nhận của trạm XLNT tập trung 

của KCN Cộng Hoà. 

Đối tượng tác động: Hệ thống XLNT tập trung của KCN, hoạt động sản 

xuất của Nhà máy. 

Phạm vi tác động: Trong khu vực Dự án. 

Thời gian tác động: Thời gian xảy ra sự cố và lâu dài. 

Mức độ tác động: Trung bình. 

d) Sự cố từ khu vực chứa chất thải rắn 

Nguyên nhân: 
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-  CTR nếu không được lưu trữ theo quy định có thể phát tán bụi ra xung 

quanh. + Bị rò rỉ, tràn đổ hoặc bị cuốn theo nước mưa chảy tràn. 

Tác động: Gây ô nhiễm môi trường nước, đất và không khí cho nguồn tiếp 

nhận. Mặt khác, có thể xảy ra sự cố cháy nổ gây tác động rất lớn đến môi 

trường, con người và tài sản.  

e) Sự cố sản phẩm đầu ra không đạt chất lượng 

- Các nguyên nhân dẫn đến chất lượng sản phẩm đầu ra không theo ý 

muốn của Nhà sản xuất và khách hàng bao gồm: 

+ Việc kiểm soát chất lượng đầu vào không được thực hiện nghiêm túc, 

đúng quy định. 

+ Vận hành không đúng quy trình sản xuất. 

+ Thiếu kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất. 

- Tác động của sự cố sản phẩm đầu ra không đạt chất lượng như sau: 

+ Không đáp ứng nhu cầu thị trường với các đơn vị thu mua về chất lượng 

sản phẩm. 

+ Ảnh hưởng đến uy tín của Chủ dự án trên thị trường kinh doanh. 

+ Thiệt hại tài chính của Công ty. 

+ Ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động làm việc tại Dự án. 

Đối tượng tác động: Doanh số, uy tín của Chủ dự án; thu nhập của 

CBCNV. 

Thời gian tác động: Thời gian xảy ra sự cố và lâu dài. 

Mức độ tác động: Lớn. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1. Giảm thiểu tác động do bụi và khí thải  

a) Biện pháp giảm thiểu tác động do giao thông 

Tại khu vực nhà xưởng sẽ áp dụng các phương pháp bảo vệ môi trường 

như: 

- Thường xuyên kiểm tra các thông số kỹ thuật của các thiết bị máy móc 

và thực hiện các quá trình bảo dưỡng, bảo trì định kỳ. 

- Phun nước, làm ẩm đường nội bộ, sân bãi vào các ngày khô nóng để 

tránh bụi bay từ mặt đường vào không khí. 
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- Thường xuyên làm vệ sinh, quét dọn, thu gom rác trong khuôn viên nhà 

xưởng. 

- Quy định tốc độ đối với các phương tiện di chuyển trong khuôn viên dự 

án. 

Các biện pháp trên sẽ được tiến hành trong suốt quá trình hoạt động của 

dự án. Áp dụng các biện pháp trên, tác động của tiếng ồn và khí thải có thể được 

giảm thiểu khoảng 70 – 90%. 

b) Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình sản xuất 

Để hạn chế và xử lý lượng khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất. Chủ dự 

án sẽ thực hiện biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại và có công nghệ ít phát thải. - 

Thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực sản xuất trong quá trình sản xuất; - 

Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động phù hợp với từng vị trí việc làm 

- Thực hiện lắp đặt hệ thống hút hơi và xử lý khí thải tại các khu vực sản 

xuất phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường. 

Bảng 3. 19: Tổng hợp số lượng HTXL khí thải và công suất 

Stt Công đoạn 

Lưu 

lượng của 

HTXL 

Số 

lượng 

HTXL 

Lưu 

lượng 

xả thải 

Ống thải 

ra Môi 

trường 

Ký hiệu 

ống thải 

1 Quá trình nghiền 66,000 1 66,000 1 KT01 

2 Qúa trình nghiền 11,000 1 11,000 1 KT02 

3 Qua trình nung 120,000 1 120,000 1 KT03 

4 
Quá trình đánh 

bóng, mài 
90,000 1 90,000 1 KT04 

5 
Quá trình xử lý bề 

mặt 
40,000 1 40,000 1 KT05 

6 Quá trình sơn nước 
100,000 1 

180,000 1 KT06 
80,000 1 

7 Quá trình sơn bột 24,000 1 24,000 1 KT07 

8 Quá trình sơn bột 24,000 1 24,000 1 KT08 

Các biện pháp để giảm thiểu khí thải từ quá trình sản xuất như sau: 

(1) Xử lý khí thải từ quá trình nghiền nguyên liệu (66.000m3/h) Số 

lượng 1 hệ thống. 

 Tính chất khí thải phát sinh: bụi có đường kính ≥5μm lớn hơn phát 

sinh từ quá trình nghiền nguyên liệu 
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 - Phương án xử lý: sử dụng 6 tháp Cyclone  

 - Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải từ quá trình nghiền: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuyết minh công nghệ: 

Cyclone ướt là một thiết lọc bụi kiểu ướt. Thiết bị lọc bụi dựa vào nguyên 

lý sử dụng lực ly tâm kết hợp với nguyên lý tiếp xúc giữa dòng khí mang bụi với 

dòng chất lỏng, bụi trong dòng khí bị chất lỏng giữ lại và thải ra ngoài dưới dạng 

cặn bùn. 

Cơ chế hoạt động:  

Khí thải được thu gom từ quá trình nghiền được đưa vào cyclone, tại đây 

bố trí các đầu phun nước có tác dụng hạ nhiệt dòng khí, đồng thời kết dính các 

hạt bụi, tại đáy thiết bị có các cánh nghiêng tạo thành dòng chuyển động xoáy 

trong cyclone. Dòng khí thải sẽ theo cánh hướng dòng xoáy ngược lên, các hạt 

bụi cũng theo đó va đập vào thành cyclone do lực ly tâm sẽ rơi xuống đáy thiết 

bị. Phần bụi này được xả ra ngoài nhờ ống xả bùn, và được đi vào quá trình xử 

lý bùn. Khí sau khi xử lý đã đạt chuẩn đi ra khỏi thiết bị rồi qua ống khói thoát 

khí ra ngoài môi trường- 

(2) Xử lý khí thải từ quá trình nghiền nguyên liệu (11.000m3/h) Số 

lượng 1 hệ thống. 

 - Tính chất khí thải phát sinh: bụi có đường kính ≥5μm lớn hơn phát sinh 

từ quá trình nghiền nguyên liệu 

Khí thải từ khu vực nghiền 

Đường ống dẫn khí 

Tháp xử lý Cyclone ướt 

Quạt hút 

Ống thoát khí sạch 

Bụi 

Thu gom đem 

đi xử lý 

Nước 
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 - Phương án xử lý: sử dụng 1 tháp Cyclone  

 - Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải từ quá trình nghiền: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuyết minh công nghệ: 

Cyclone ướt là một thiết lọc bụi kiểu ướt. Thiết bị lọc bụi dựa vào nguyên 

lý sử dụng lực ly tâm kết hợp với nguyên lý tiếp xúc giữa dòng khí mang bụi với 

dòng chất lỏng, bụi trong dòng khí bị chất lỏng giữ lại và thải ra ngoài dưới dạng 

cặn bùn. 

Cơ chế hoạt động: 

Khí thải được thu gom từ quá trình nghiền được đưa vào cyclone, tại đây 

bố trí các đầu phun nước có tác dụng hạ nhiệt dòng khí, đồng thời kết dính các 

hạt bụi, tại đáy thiết bị có các cánh nghiêng tạo thành dòng chuyển động xoáy 

trong cyclone. Dòng khí thải sẽ theo cánh hướng dòng xoáy ngược lên, các hạt 

bụi cũng theo đó va đập vào thành cyclone do lực ly tâm sẽ rơi xuống đáy thiết 

bị. Phần bụi này được xả ra ngoài nhờ ống xả bùn, và được đi vào quá trình xử 

lý bùn. Khí sau khi xử lý đã đạt chuẩn đi ra khỏi thiết bị rồi qua ống khói thoát 

khí ra ngoài môi trường 

(3) Xử lý khí thải từ quá trình nung 120.000m3/h. 1hệ thống 

- Tính chất khí thải phát sinh: quá trình nung nóng chảy nguyên liệu trong 

lò tạo ra khí thải chứa nhiều hơi axit, hơi kim loại, bụi. Ngoài ra chất đốt lò sử 

dụng khí gas cũng tạo ra một lượng nhỏ khí NOX, SOX 

Khí thải từ khu vực nghiền 

Đường ống dẫn khí 

Tháp xử lý Cyclone ướt 

Quạt hút 

Ống thoát khí sạch 

Bụi 

Thu gom đem 

đi xử lý 

Nước 
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- Phương án xử lý: sử dụng thiết  01 bị chuyên dụng để xử lý khí thải phát 

sinh từ quá trình nung với công suất 120.000m3/h.                                                                         

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò nung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuyết minh công nghệ xử lý 

Khí thải bước đầu được thu gom về thiết bị xử lý bằng hệ thống chụp hút 

và đường ống dẫn vào thiết bị xử lý, tại đây ta tiến hành phun vôi vào thiết bị 

phản ứng bằng đầu phun đặc biệt. Khi các hạt vôi tiếp xúc trực tiếp với khí SOx 

NOx, sẽ tạo ra phản ứng trung hòa hóa học để tạo ra các hạt muối có tính vô hại, 

các hạt muối tạo ra sẽ rơi xuống hố thu đặt trong thiết bị và được loại bỏ định kỳ. 

Túi lọc bụi được làm bằng vải dệt chịu nhiệt có tác dụng lọc bụi, dầu 

trong khí, khi hỗn hợp bui và khí đi vào túi lọc bụi sẽ bị chặn lại trong thiết bị và 

khí sạch đi ra ngoài, do tác dụng của trọng lực các hạt bụi sẽ rơi xuống đáy sau 

một thời gian nhất định sẽ được thu gom và mang đi xử lý. 

(4)  Xử lý khí thải quá trình đánh bóng, mài 90.000m3/h . 1hệ thống 

- Tính chất khí thải phát sinh: khí thải trong quá trình này chủ yếu là bụi 

mịn, bụi kim loại, bụi mài từ quá trình mài và đánh bóng cơ học. 

- Phương án xử lý: sử dụng 03 thiết bị lọc bụi túi vải với công suất là 

30000m3/h 

- Sơ đồ công nghệ thiết bị xử lý khí: 

 

 

 

Khí thải, bụi từ lò 

Thiết bị hấp thụ 

Tấm lọc vải 

Khí sạch  

Dung dịch 

Ca(OH)2 

Bụi mài, bụi kim loại 

Quạt hút 

Tấm lọc vải 
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- Thuyết minh công nghệ: 

Lọc bụi túi vải là một công nghệ xử lý bụi hiệu suất cao, được sử dụng 

rộng rãi trong công nghiệp để loại bỏ bụi mịn từ quá trình mài, đánh bóng, cắt 

gọt kim loại. Hệ thống này hoạt động dựa trên nguyên lý lọc bụi bằng sợi vải, 

giúp giữ lại gần như toàn bộ bụi trước khi khí thải được xả ra môi trường. 

 Cấu tạo hệ thống lọc bụi túi vải bao gồm: 

+ Cửa hút khí thải: Khí thải chứa bụi từ công đoạn mài, đánh bóng đưa 

vào hệ thống.  

+ Buồng chứa túi lọc: Chứa nhiều túi lọc bằng vải polyester, Nomex hoặc 

PTFE có khả năng giữ lại bụi mịn. 

+ Quạt hút: Tạo lực hút để luồng khí di chuyển qua hệ thống lọc. 

+ Cơ chế giũ bụi (Pulse Jet System): Dùng xung khí nén để làm sạch túi 

lọc, giúp hệ thống hoạt động liên tục. 

+ Phễu chứa bụi: Bụi sau khi tách sẽ rơi xuống đây và được thu gom định 

kỳ. 

+ Ống xả khí sạch: Khí đã được lọc sạch được xả ra ngoài môi trường. 

 Nguyên lý hoạt động: 

+ Khí thải chứa bụi từ công đoạn mài và đánh bóng được hút vào hệ 

thống. 

+ Khi luồng khí đi qua túi vải, bụi sẽ bị giữ lại trên bề mặt túi lọc, còn khí 

sạch đi qua và được thải ra ngoài. 

+ Định kỳ, hệ thống xung khí nén (Pulse Jet Cleaning) sẽ thổi khí vào túi 

vải để rũ bụi xuống phễu chứa. 

+ Bụi được thu gom định kỳ để xử lý hoặc tái chế. 

 Ưu điểm: 

+ Hiệu suất lọc cao (≥ 99%) với bụi khô, bụi mịn. 

+ Phù hợp với bụi kim loại, bụi mài trong sản xuất linh kiện ô tô. 

+ Hệ thống có thể hoạt động liên tục nhờ cơ chế giũ bụi tự động 

(5) Xử lý khí thải từ quá trình xử lý bề mặt (40.000m3/h) Số lượng 1 

hệ thống. 
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- Tính chất khí thải phát sinh: khí thải phát sinh từ quá trình xử lý bề mặt 

chủ yếu hơi axit và hơi kiềm từ các bể tẩy axit và kiềm. Hơi axit được hình 

thành do sự bay hơi của bề mặt dung dịch axit, các phân tử axit đi vào không khí 

hấp thụ nước và ngưng tụ tạo thành hơi axit có kích thước từ là 0,1 ~ 10 μm, là 

chất giữa khói và sương mù nước. Thông thường kiềm trong bể rửa kiềm không 

dễ bay hơi, tuy nhiên vẫn sẽ có một lượng nhỏ sương kiềm dễ bay hơi, lượng hơi 

kiềm này sẽ được thu gom bởi máy hút khí bố trí bên cạnh bể và đi vào thiết bị 

xử lý khí thải. 

- Phương án xử lý: khí thải từ quá trình xử lý bề mặt chủ yếu là khí thải có 

tính axit và tác nhân xử lý axit chúng ta có thể sử dụng để xử lý axit chính là 

kiềm. Vì vậy ta sử dụng 01 tháp hấp thụ với công suất 40.000m3/h  để xử lý khí 

thải với dụng dịch hấp thụ mang tính kiềm ở đây có thể dùng là NaOH. Ưu điểm 

của việc sử dụng NaOH làm tác nhân hấp thụ là phản ứng cực nhanh với hơi axit 

để tạo ra muối và nước trung tính.  

- Sơ đồ công nghệ xử lý: 

 

 

- Thuyết minh công nghệ: 

Khí thải được thu gom từ các miệng hút khí đưa về tháp hấp thụ bằng 

đường ống dẫn khí. Khí thải vào tháp hấp thụ sẽ đi qua tầng đệm hấp thụ để 

thực hiện quá trình xử lý khí thải bằng phản ứng hấp thụ hóa học đối với khí 
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Axit. Để tăng cường khả năng hấp thụ tháp còn được bổ sung đệm hấp thụ.  

Đệm hấp thụ được sử dụng bằng các quả cầu PP, có nhiều răng khía để tăng 

cường diện tích bề mặt tiếp xúc giữa pha khí và pha lỏng.  

Dòng dung dịch được bơm tuần hoàn bơm lên tháp theo đường ống và đi đến 

các vòi phun. Vòi phun có tác dụng xé nhỏ dòng nước để tưới đều lên bề mặt 

đệm hấp thụ. Nhờ diện tích bề mặt riêng lớn của đệm hấp thụ nên đã tăng cường 

diện tích tiếp xúc giữa pha khí và pha lỏng, tạo điều kiện thuận lợi để hơi Axit 

khuyếch tán vào pha lỏng để thực hiện phản ứng hấp thụ. 

Trước khi đi ra ngoài tháp khí đã qua xử lý được đi qua một tầng đệm thu 

sương. Đệm thu sương có tác dụng giữ lại các giọt dung dịch li ti để giảm 

thiểu dung dịch hấp thụ thoát ra môi trường. Bởi nếu hơi dung dịch nhiều thì 

dung dịch sẽ ngưng tụ ngay trên ống thoát khí và tạo mưa xuống mái nhà 

xưởng. 

(6) Xử lý quá trình phun sơn nước 180.000m3/h . 1 Hệ thống. 

- Tính chất khí thải phát sinh: Khí thải phát sinh trong quá trình phun sơn 

nước chủ yếu là các dung môi (toluene, xylene…,) bay hơi trong quá trình phun 

phát tán VOC vào không khí, đây cũng là nguồn gây ô nhiễm chính trong quá 

trình này.  

- Phương án xử lý: sự dụng 02 thiết bị xử lý khí bằng công nghệ RCO 

nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài  có công suất sử  lý lần lượt là 

100.000m3/h và 80.000m3/h. 

- Sơ đồ công nghệ xử lý khí: 

 

 

 

 

 

 

 

Khí thải từ quá trình 

sơn 

Tháp hấp thụ ướt 

Hệ thống RCO 

ống khói 
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- Thuyết minh công nghệ: 

Khí thải từ quá trình Phun sơn sẽ qua hệ thống tháp hấp thụ ướt để dập bụi 

sơn. Phần này sẽ lắng xuống phía dưới đáy bể để thực hiện. 

Khí thải được thu gom bằng hệ thống chụp hút tại khu vực sơn bố trí trên 

tầng 2 đi theo đường dẫn vào thiết bị xử lý. Công nghệ RCO (Regenerative 

Catalytic Oxidizer) hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa quá trình oxy hóa xúc tác 

và tái sinh nhiệt để xử lý hiệu quả khí thải chứa các hợp chất hữu cơ bay hơi 

(VOC) và khí CO. Dưới đây là giải thích chi tiết về nguyên lý của công nghệ 

này: 

 Quá trình oxy hóa xúc tác. 

- Dòng khí thải chứa các chất ô nhiễm (VOC, CO) được đưa qua một lớp 

xúc tác (thường là kim loại quý như platinum hoặc palladium). 

- Trong môi trường nhiệt độ thấp hơn so với oxy hóa nhiệt thông thường 

(từ khoảng 250-400°C), các phản ứng hóa học xảy ra: 

VOC + O₂ → CO₂ + H₂O: Các hợp chất hữu cơ bị oxy hóa thành CO₂ và 

H₂O. 

CO + ½O₂ → CO₂: Khí CO được chuyển hóa thành CO₂. 

- Lớp xúc tác này giúp đẩy nhanh tốc độ phản ứng, tiết kiệm năng lượng và 

giảm lượng nhiên liệu cần thiết. 

Quá trình tái sinh nhiệt: 

- Khí thải nóng sau khi đi qua quá trình oxy hóa chứa nhiệt lượng lớn. 

- Hệ thống tái sinh nhiệt (thường sử dụng các buồng lưu trữ nhiệt hoặc vật 

liệu gốm đặc biệt) thu hồi và tái sử dụng nhiệt lượng này để làm nóng dòng khí 

thải đầu vào. 

- Việc tái sử dụng nhiệt không chỉ giúp giảm chi phí năng lượng mà còn 

tăng hiệu suất xử lý của hệ thống. 

Dòng khí thải được hút vào hệ thống qua các quạt hút. Sau khi xử lý qua 

lớp xúc tác và tái sinh nhiệt, khí sạch (CO₂ và H₂O) được thải ra ngoài môi 
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trường. Công nghệ RCO có thể loại bỏ tới 90-99% lượng VOC và khí CO trong 

khí thải. 

7. Xử lý quá trình phun sơn khô 24.000(m3/h) Số lượng 2 hệ thống. 

- Tính chất khí thải phát sinh: Khí thải phát sinh trong quá trình phun sơn 

khô chủ yếu bụi sơn, một phần sơn không bám vào bề mặt vật liệu rơi ra ngoài 

dưới dạng bột mịn tạo ra bụi sơn. 

- Phương án xử lý: sự dụng 04 thiết bị lọc bụi Catridge có công suất 

12000m3/h bố trí tại  khu vực phun sơn. 

- Sơ đồ công nghệ thiết bị xử lý khí: 

 

- Thuyết minh công nghệ: 

Không khí bị ô nhiễm bụi được hút vào hệ thống thông qua quạt hút ly 

tâm hoặc quạt hướng trục. Dòng khí này thường đi qua một buồng chứa hoặc 

ống dẫn khí, nơi mà tốc độ dòng khí được điều chỉnh sao cho phù hợp với quá 

trình lọc. 

Lõi Cartridge là bộ phận chính để giữ lại bụi. Các lõi lọc này được chế tạo 

từ vật liệu như polyester hoặc giấy tổng hợp, thường được phủ một lớp màng lọc 
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siêu mịn. Khi không khí đi qua lõi Cartridge, các hạt bụi sẽ bám vào bề mặt vật 

liệu lọc, trong khi không khí sạch tiếp tục đi qua. 

Hạt bụi được giữ lại nhờ các cơ chế như: 

 Cơ chế chặn trực tiếp: Các hạt bụi lớn hơn khe lọc bị chặn lại tại bề mặt. 

 Cơ chế quán tính: Các hạt bụi nhỏ hơn nhưng có quán tính cao sẽ không 

thể theo dòng khí mà va đập vào vật liệu lọc. 

 Cơ chế khuếch tán: Các hạt bụi cực nhỏ (như bụi mịn PM2.5) bị giữ lại do 

chuyển động ngẫu nhiên khi tiếp xúc với các sợi trong lõi lọc. 

Sau khi các hạt bụi đã được giữ lại tại lõi Cartridge, không khí sạch thoát ra 

khỏi hệ thống qua một ống xả hoặc cửa thoát khí, đảm bảo an toàn cho môi 

trường hoặc không gian làm việc. Sau một thời gian hoạt động, bề mặt lõi lọc sẽ 

tích tụ lượng lớn bụi, làm giảm hiệu suất. Hệ thống có thể tích hợp cơ chế làm 

sạch tự động như: 

 Xả khí nén (Pulse Jet): Một luồng khí nén mạnh được thổi ngược vào lõi 

Cartridge, đẩy bụi bám rơi xuống khay thu gom. 

 Rung cơ học: Một số hệ thống dùng dao động rung để làm sạch lõi lọc thủ 

công hoặc tự động. 

 Bụi sau khi bị tách ra khỏi lõi lọc sẽ rơi xuống khay hoặc phễu thu bụi bên 

dưới. Từ đó, bụi được thu gom và xử lý theo quy trình an toàn, có thể tái chế 

hoặc tiêu hủy. 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, được thực hiện 

theo khuyến cáo của Nhà sản xuất. 

Không gian áp dụng: Khu vực Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn vận hành Dự án. 

c)  Khí nóng phát sinh từ hệ thống điều hòa 

- Chủ dự án sẽ định kỳ thực hiện bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điều hòa 

trong quá trình vận hành Dự án theo khuyến cáo của Nhà sản xuất; 

- Không để khí nóng từ hệ thống điều hòa tỏa trực tiếp vào khu vực sản 

xuất hoặc khu vực có hoạt động thường xuyên của CBCNV Nhà máy; 
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Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, được thực hiện 

theo khuyến cáo của Nhà sản xuất. 

Không gian áp dụng: Khu vực Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn vận hành Dự án. 

d.  Mùi phát sinh từ khu vực nấu ăn 

Để giảm thiểu tác động do mùi và khí thải khu vực nấu ăn, Chủ dự án sẽ 

tiến hành thực hiện các biện pháp sau: 

- Tạo không gian thoáng trong khu vực nấu ăn; 

- Công nhân sẽ tiến hành vệ sinh bếp sau mỗi lần nấu ăn, không để thức 

ăn thừa trong khu vực nấu ăn; 

- Thức ăn thừa, rác thải sinh hoạt sẽ được quy định phân loại tại nguồn, để 

tiến hành thu gom, vận chuyển về khu vực lưu giữ và bàn giao cho đơn vị xử lý 

đúng quy định; 

Hoạt động nấu nướng từ khu vực bếp làm phát sinh khí nóng nhưng 

không nhiều, thời gian tác động ít. Tại khu vực nấu ăn, sử dụng các chụp hút 

mùi nhằm giảm thiểu mùi phát sinh từ các khu vực này. Hệ thống chụp hút mùi 

có kích thước 600mmx600mm, thông qua quạt hút về hệ thống khử mùi và thoát 

ra ngoài trên tầng mái. 

Hệ thống quạt hút mùi có công suất Q = 500 m3/h; số lượng 01 cái. Ống 

thoát khí của Nhà bếp trên mái, kích thước250x250mm. 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, dễ thực hiện. 

Không gian áp dụng: Khu vực nhà bếp của Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn vận hành Dự án. 

e.  Mùi từ khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh 

hoạt, Chủ dự án sẽ tiến hành một số biện pháp sau: 

- Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, trong đó chất thải 

rắn sinh hoạt hữu cơ sẽ được đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và đem 

đi xử lý trong ngày; 

- Rác thải sinh hoạt sẽ được chứa trong các thùng rác kín nên hạn chế phát 

sinh mùi ra khu vực xung quanh; 

- Rác được lưu chứa trong nhà chứa rác riêng biệt, xa khu vực sản xuất và 

sinh hoạt của CBCNV nên hạn chế ảnh hưởng đến người lao động; 
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Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, dễ thực hiện. 

Không gian áp dụng: Khu vực nhà lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, thùng 

thu gom chất thải rắn sinh hoạt của Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn vận hành Dự án. 

f) Mùi từ hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung 

Để giảm thiểu phát tán các khí gây mùi từ hệ thống thoát nước và hệ 

thống XLNT tập trung, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Định kỳ nạo vét bùn cặn trên toàn bộ hệ thống thoát nước để hạn chế 

hiện tượng tích tụ cặn bùn, hạn chế mùi hôi và đảm bảo thoát nước tốt; 

- Trồng cây xanh có tán tạo vùng đệm xung quanh khu xử lý nước thải tập 

trung để tránh phát tán mùi ra môi trường xung quanh; 

- Đối với công nhân trực tiếp vận hành hệ thống XLNT sẽ được trang bị 

đầy đủ dụng cụ bảo hộ (quần áo, nón bảo hộ, khẩu trang, gang tay) để hạn chế 

ảnh hưởng đến sức khỏe và được chi trả phụ cấp độc hại theo đúng quy định của 

pháp luật hiện hành; 

- Hệ thống XLNT tập trung của Dự án là hệ thống bể hợp khối, được xây 

ngầm dưới lòng đất nên cũng giảm thiểu đáng kể mùi phát tán; 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, dễ thực hiện. 

Không gian áp dụng: Khu vực Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn vận hành Dự án. 

3.2.2.2. Giảm thiểu tác động do nước thải 

a.  Hệ thống thu gom và xử lý nước mưa 

+ Nước mưa trên mái nhà xưởng được thu gom bằng ống nhựa PVC, sau 

đó kết nối các hố ga đổ vào ống thu gom RC D400, D600 i = 0,3% chạy ngầm 

xung quanh nhà xưởng. 

+ Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng xung quanh nhà xưởng được thu 

gom trực tiếp vào hệ thống ống thu gom RC D600, D400 i = 0,3% 

+ Toàn bộ các cống thu gom ống thu gom RC D600, i = 0,13% được đấu 

vào các cống BTCT D800, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom của khu KCN 

trên đường số RD-06 và RD-05. 

+ Phương thức thoát nước tự chảy. Cống thoát nước mưa xung quanh nhà 

xưởng thiết kế có độ dốc i = %. 

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước. Kiểm tra phát hiện hỏng 

hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 
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- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các 

chất ô nhiễm trong nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng hệ thống thoát nước 

thải một cách hợp lý. Dọc theo cống thoát, tại điểm xả cuối cùng đặt song chắn 

rác để tách rác có kích thước lớn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Miệng hố ga có lưỡi gà để chặn rác lại không cho xuống cống. 

Hình 3. 2: Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa của dự án 

 

Nhà máy có 04 điểm đấu nối nước mưa ra Hệ thống thu gom nước mưa của 

KCN cộng Hoà. Điểm nối điểm thoát nước mưa của Nhà máy vào hệ thống thu gom 

nước mưa chung của KCN Cộng Hoà lần lượt ở 4 góc của khu đất thực hiện dự án. 

Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, dễ thực hiện. 

Không gian áp dụng: Khu vực Dự án. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn vận hành Dự án. 

 

Bảng 3. 20:  Thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước mưa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

STT Tên hạng mục Đơn vị Chiều dài/Số lượng 

1 Ống PVC-D300 m 350 

2 Ống PVC-D400 m 1600 

3 Ống PVC-D500 m 115 

3 Ống PVC-D600 m 950 

4 Hố ga KT Cái 50 
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 Hình 3. 3: Quy hoạch tổng mặt bẳng thu gom nước mưa của dự án 
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b. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

Hệ thống thu gom nước thải được tách biệt với hệ thống thoát nước mưa. Về 

phương án thiết kế, nước thải của Dự án được thu gom và tiêu thoát như sau: 

+ Hệ thống đường ống thu gom nước thải tách riêng với hệ thống thu gom 

và tiêu thoát nước mưa. 

- Nước thải từ Nhà vệ sinh và các bồn rửa: thu gom theo đường ống PVC 

D200 về các bể tự hoại (BTH) 4m3 bố trí ngầm dưới nhà vệ sinh, sau đó tiếp tục 

theo đường ống RC-D200 (PVC D200mm) dẫn về Hệ thống XLNT công suất 480 

m3/ngày.đêm. Độ dốc của hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt là i = 0,0,3%. 

- Nước thải sản xuất: thu theo đường ống PVC dẫn về Hệ thống XLNT công 

suất 480 m3/ngày.đêm. Sau khi xử lý, nước thải sản xuất của Dự án đạt theo 

QCVN 40:2011/BTNMT cột B, Kq x Kf = 0,9 và được dẫn về Hệ thống XLNT tập 

trung bởi hệ thống thu gom nước thải chung của Khu công nghệp. 

Chi tiết hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của Dự án: 

Bảng 3.21:  Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom -  thoát nước thải 

  
STT Tên hạng mục Đơn vị Chiều dài/Số lượng 

1 Ống PVC-D150 m 14 

2 Ống PVC-D200 m 284 

3 Ống PVC-D300 m 1031 

4 Bể tự hoại (BTH) 4m3 cái 10 

5 
Bể tách mỡ (BTM) 

13m3 
cái 1 
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 Hình 3.4: Quy hoạch mặt bằng thu gom và thoát nước thải của dự án
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Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải: 

 

Hình 3.5: Quy hoạch mặt bằng thu gom và thoát nước thải của dự án 

Quy trình công nghệ của Hệ thống xử lý nước thải: 

Hệ thống tiền xử lý: 

- Bể chứa nước thải sinh hoạt: dầu từ căn tin có thể được loại bỏ bằng các bể 

tách dầu trước khi vào bể điều hòa (EQ) 

- Nước thải từ hệ thống CNC, có hàm lượng dầu cao, sẽ được chia và bơm 

hàng ngày vào bể chứa nước thải nhiễm dầu. Sau đó, dầu và chất rắn lơ lửng 

(SS) trong nước thải sẽ được loại bỏ bằng hệ thống tuyển nổi DAF trước khi 
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chảy vào bể điều hòa (EQ). 

- Nước thải chứa các chất ô nhiễm như fluoride (F⁻), niken (Ni²⁺) và phốt pho 

P . Do đặc tính của nước thải,có sự xuất hiện của fluoride (F⁻), niken (Ni²⁺) 

và phốt pho (dưới dạng ion PO₄³⁻) cần phải bổ sung ion canxi (Ca²⁺) vào các 

bể phản ứng để hỗ trợ quá trình xử lý. 

Ca2+ + F- →CaF2↓ 

Ca2+ + PO4
3-  → Ca3(PO4)2↓ 

Ni2+ + 2NaOH → Ni(OH)2 ↓ + 2Na+ 

- Nước thải chảy vào bể keo tụ sau khi điều chỉnh pH, sẽ sử dụng polymer để 

tạo kết tụ hạt bông thông qua cơ chế kết dính đông tụ. 

- Nước thải từ bể keo tụ chảy trọng lực đến bể lắng, tại đây nước thải đã qua 

xử lý tách khỏi bùn bởi trọng lực. Bùn sẽ được lắng trong bể lắng và sau đó 

được xả ra để tiếp tục xử lý 

- Nước thải đã loại bỏ phần lớn Flo (F-), Niken và phốt pho dưới dạng PO43- 

sẽ đi vào bể điều hòa (EQ). 

Hệ thống keo tụ tạo bông: 

- pH adjustment quick mixing tank: Wastewater After equalization as 

equalization tanks have pumped into Rapid mixing  

- Bể khuấy trộn nhanh điều chỉnh pH: Nước thải sau khi đi vào bể điều hòa 

được bơm đến bể khuấy trộn nhanh  

- PAC coagulant added: In order to agglomerate particles, electrical charge 

needs to be neutralized and hydrated Chất keo tụ PAC được thêm vào: Để 

kết tụ các hạt, cần phải trung hòa điện tích và phá hủy các lớp ngậm nước 

bằng chất keo tụ, sau đó kết tụ thêm bằng chất trợ keo tụ để tạo hiệu quả nổi 

(hoặc lắng). 

- Quá trình kết tụ các hạt mịn: các hạt có kích thước nhỏ khoảng 0,01mm-

10mm trong trường hợp này được keo tụ trong nước thải, thành các nhóm 

hạt, được gọi là "microflocs", được gọi là keo tụ. Quá trình kết tụ các 

microflocs thành các nhóm microflocs được gọi là bông, được gọi là kết 

bông. 

- Nước thải chảy vào bể keo tụ sau khi điều chỉnh pH, sẽ đưa polymer vào để 

tạo keo tụ thông qua cơ chế kết dính. 

- Nước thải từ bể tạo bông chảy theo trọng lực đến bể lắng, tại đây nước thải 

đã qua xử lý tách khỏi bùn theo trọng lực. Bùn sẽ được lắng trong bể lắng và 

sau đó được xả ra để xử lý bùn tiếp theo. 

Đơn vị xử lý sinh học: 

- Đơn vị xử lý sinh học được thiết kế để loại bỏ tổng nitơ, amoniac và chất 

hữu cơ trong nước thải đầu vào, bao gồm bể thiếu khí và bể hiếu khí. 

- Quá trình khử nitrat thiếu khí là quá trình vi khuẩn khử nitrat và nitrit thành 
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dạng khí của nitơ, chủ yếu là nitơ oxit (N2O) và nitơ (N2). Một loạt lớn các 

vi sinh vật có thể khử nitrat. Chỉ khi O2 bị hạn chế thì các vi sinh vật khử 

nitrat mới chuyển từ hô hấp hiếu khí sang hô hấp kỵ khí, sử dụng nitrit 

(NO2) làm chất nhận electron. 

6NO3- + 5CH3OH → 3N2 + 3CO2 + 3H2O + 6OH- (Denitrification) 

 

- Quá trình khử nitrat thiếu khí là quá trình vi khuẩn khử nitrat và nitrit thành 

dạng khí của nitơ, chủ yếu là nitơ oxit (N2O) và nitơ (N2). Một loạt lớn các 

vi sinh vật có thể khử nitrat. Chỉ khi O2 bị hạn chế thì các vi sinh vật khử 

nitrat mới chuyển từ hô hấp hiếu khí sang hô hấp kỵ khí, sử dụng nitrit 

(NO2) làm chất nhận electron. 

- Bể khử nitrat là bể thiếu khí, tại đây vi khuẩn khử nitrat sẽ sử dụng BOD 

trong nước thải làm chất nhường electron để khử nitơ nitrat thành nitơ tự do 

trong bể thiếu khí, do đó làm giảm tổng nitơ trong nước thải. Chất hữu cơ sẽ 

bị oxy hóa bởi vi sinh vật do đó nitơ amoniac sẽ bị oxy hóa thành nitơ nitrat 

trong bể hiếu khí. Trong khi đó, hỗn hợp nitrat hóa sẽ được tuần hoàn lại 

trong bể thiếu khí để khử nitơ. 

COHNS + O2 → CO2 + H2O (BOD Oxidtion) 

NH4
+ + 2O2 → 2H+ + H2O + NO3

- (Nitrification) 

- Nước thải từ bể hiếu khí chảy theo trọng lực đến bể lắng, tại đây nước thải 

đã xử lý tách khỏi bùn theo trọng lực. Bùn sẽ được lắng trong bể lắng và sau 

đó được xả vào bể chứa bùn, sau đó sẽ được bơm đến đơn vị tách nước khỏi 

bùn để xử lý tiếp. 

BioNET: 

- Nồng độ Amoniac trong nước thải thô là 200mg/l là loại nước thải có nồng 

độ cao, nếu Amoniac trong nước thải thô biến thiên trong phạm vi lớn và 

ngay lập tức, dẫn đến hệ thống sinh học bị sốc Amoniac. Vì vậy, sau hệ 

thống A-O, BioNET cần thiết để đảm bảo nước thải có Amoniac và T-N ổn 

định để đáp ứng tiêu chuẩn xả thải. 

- Công nghệ sinh học môi trường mới (BioNET) là hệ thống xử lý sinh học 

nước thải hữu cơ sử dụng “giá thể sinh học xốp” cơ chế cốt lỗi. Giá thể xốp 

được sử dụng làm môi trường trong bể phản ứng, tăng khả năng hấp phụ các 

chất rắn lơ lửng. Chúng cung cấp diện tích bề mặt lớn để vi sinh vật bám vào 

và phát triển, do đó có thể tích tụ một lượng lớn các lớp màng sinh học cụ 

thể, giúp loại bỏ nhiều chất ô nhiễm khác nhau và tăng hiệu quả xử lý sinh 

học. Kết quả nghiên cứu đã xác nhận rằng bể xử lý BioNET có thể được áp 

dụng để xử lý chất hữu cơ dư thừa và hợp chất nitơ trong nước thải thứ cấp. 

Ưu điểm của nó bao gồm cải thiện chất lượng nước thải và tiết kiệm chi phí 

vận hành xử lý vật lý/hóa học (như xử lý bằng than hoạt tính, oxy hóa hóa 

học, v.v.). 
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- Về xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ, vật liệu giá thể xốp có chi phí tương 

đương với vật liệu của bể lọc sinh học ngập nước, nhưng khả năng xử lý của 

chúng cao gấp đôi so với bể lọc sinh học ngập nước. Bể phản ứng BioNET 

sử dụng giá thể xốp làm môi trường để vi sinh vật bám dính và phát triển. 

Vật liệu chính của giá thể là nhựa PU (polyurethane). Nhựa PU là một loại 

polymer có mạch chính chứa nhóm urethane. Nhựa này có thể được sử dụng 

để sản xuất nhựa xốp mềm và cứng. Nhóm urethane được hình thành khi 

isocyanate phản ứng với hợp chất chứa nhóm hydroxyl. Các loại isocyanate 

thường được sử dụng là các hợp chất disocyanate, bao gồm TDI, MDI, NDI 

và HDI; các hợp chất hydroxyl thường được sử dụng bao gồm ethyl alcohol 

(cồn etylic) và các polyalcohol. Polyalcohol được chia thành hai nhóm là 

polyester polyol và polyether polyol. Isocyanate, hợp chất hydroxyl và các 

phụ gia như chất tạo bọt sẽ trải qua các quá trình như tạo bọt, trùng hợp, phá 

bọt để tạo thành nhựa PU dạng xốp với cấu trúc lỗ mở. Giá thể PU foam 

được thiết kế để sử dụng có các lỗ mở với cấu trúc dạng lưới, độ rỗng 

khoảng 97%, khối lượng riêng là 28 kg/m³; đường kính lỗ từ 0.3 đến 0.5 

mm. Khối PU foam này có hình dạng bốn cánh quạt. Hình dạng và kích 

thước của nó được thể hiện trong hình bên cạnh. 

Nhựa trao đổi ion: 

- Sau các đơn vị xử lý trước đó như xử lý hóa học-I và xử lý sinh học Nồng độ 

Fluoride cho đến khoảng 15mg/l, Nikel là 5mg/l nên cần phải có nhựa trao 

đổi inon trước khi xả thải. 

- Nước thải đầu ra khi qua nhựa trao đổi ion đảm bảo Fluoride <5mg/l, Nikel 

<0,5mg/l. 

Nước thải sau quá trình xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Cột B. 

3.2.2.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

Với mục đích bảo vệ môi trường, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả cho các 

quá trình xử lý của hệ thống thu gom chất thải rắn, vấn đề quan trọng đầu tiên là 

phải phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Chủ đầu tư sẽ quản lý, lưu trữ 

và xử lý chất thải rắn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể:  
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Hình 3.6: Quy trình thu gom và xử lý chất thải rắn 

 

CTR của nhà xưởng được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo 

đúng quy định. Biện pháp giảm thiểu và quản lý CTR được trình bày cụ thể như 

sau: 

a) Chất thải rắn sinh hoạt  

 Cách thức phân loại: 

Phân loại rác thải là một chu trình mà chất thải được chia ra thành nhiều 

phần khác nhau. Chất thải sinh hoạt được phân tại nguồn theo đúng quy định của 

tỉnh. Rác thải sinh hoạt đã được ký hợp đồng với đơn vị thu gom hằng ngày và 

vận chuyển đến Nhà máy xử lý rác thải theo đúng quy định.  

Chất thải có thể tái sử dụng – tái chế được bán cho đơn vị có thu mua phế 

liệu. 

Đối với CTR không tái chế: 

- Bố trí các thùng chưa rác thải sinh hoạt có nắp đậy dung tích 20-120L tại 

khu vực văn phòng, nhà xưởng, nhà ăn, dọc đường giao thông để lưu giữ tạm 

thời rác thải sinh hoạt; 

- Bố trí xe đẩy rác bằng tay để thu gom, vận chuyển đến khu vực tập kết, 

lưu giữ tạm thời rác thải sinh hoạt trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý; 

- Chủ dự án đầu tư xây dựng kho chứa CT thông thường diện tích 20 m2 

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị dịch vụ vệ sinh môi trường có đầy đủ 

chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 
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- Quy định áp dụng: Tuân thủ tuyệt đối các quy định của Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

và Thông tư số 02/2022/TTBTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Tần suất thu gom: hàng ngày 

b) Đối với CTR công nghiệp thông thường 

- Chủ dự án xây dựng kho lưu trữ CTR công nghiệp thông thường có diện 

tích khoảng 15 m2 

- Trong các phân xưởng bố trí 04 thùng có dung tích 150 lít để lưu giữ 

chất thải rắn sản xuất phát sinh hàng ngày. Chất thải rắn sản xuất thông thường 

sẽ được phân chia thành 2 loại: 

+ Chất thải không tái chế được; 

+ Chất thải có thể tái chế được. 

- Nhân viên vệ sinh hàng ngày chịu trách nhiệm thu gom các chất thải từ 

các khu vực phát sinh về nơi tập trung chất thải của nhà máy ít nhất một ngày 

một lần. Chất thải rắn sản xuất được được lưu giữ tại Nhà kho chứa CTR công 

nghiệp thông thường và xử lý theo quy định. 

c. Đối với CTNH 

- Các loại CTNH sẽ được phân loại tại nguồn. Hằng ngày, nhân viên vệ 

sinh sẽ thu gom các loại CTNH từ các khu vực trong Nhà máy và đưa về kho 

lưu giữ CTNH. Tại đây, CTNH được bảo quản theo đúng chủng loại trong các 

bồn, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, 

bảo đảm không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường. 

- Kho lưu trữ CTNK được xây dựng với diện tích 15 m2 

- - Khi Dự án đi vào vận hành, CTNH phát sinh từ Nhà máy chủ yếu là 

bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính dầu, dầu thải, hộp đựng hóa chất thải, 

v.v. Công ty sẽ bố trí công nhân thu gom hàng ngày về kho lưu giữ bảo quản 

theo đúng quy định. 

- CTNH sẽ được thu gom, vận chuyển và xử lý bởi đơn vị có giấy phép 

hành nghề đủ năng lực theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Quy định áp dụng: Tuân thủ tuyệt đối các quy định của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành 
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một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TTBTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa như bảng sau. 

 

Bảng 3. 22: Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại tại khu chứa CTNH tạm thời 

Ý nghĩa Vị trí cảnh báo Loại biển 

Cảnh báo về khu vực 

có chất thải nguy hại 

Tại kho chứa chất thải 

nguy hại  của Dự án 

 

Cảnh báo chung về sự 

nguy hiểm của chất 

thải nguy hại 

Tại kho chứa chất thải 

nguy hại của Dự án 
 

Cảnh báo về các chất 

có chứa thành phần gây 

độc hại cho hệ sinh thái 

Sơn trên các thùng chứa 

chất thải nguy hại 

 

 

 

3.2.2.4. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Để hạn chế ảnh hưởng tới mức thấp nhất đến sức khỏe của người lao 

động, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau nhằm khống chế tác động của 

nguồn ô nhiễm này: 

a) Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông: 

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo 

tình trạng kỹ thuật tốt. 

+ Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất 

thải, các loại phương tiện đều phải gửi ngoài bãi xe. 

b) Đối với tiếng ồn trong nhà xưởng 

+ Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng. + Công 

nhân trực tiếp sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động. 

+ Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện 



127 

bảo hộ lao động thường xuyên của công nhân, tránh hiện tượng có phương tiện 

bảo hộ mà không sử dụng. 

+ Định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị sản xuất, đảm bảo thiết 

bị được hoạt động tốt, hạn chế phát sinh tiếng ồn và rung. 

Sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu nêu trên tiếng ồn trong môi 

trường lao động sẽ đạt QCVN 24:2016/BYT. 

c) Giảm thiểu tác động do nhiệt độ 

Thực hiện các biện pháp tổng hợp để giảm thiểu nhiệt: 

- Nhà xưởng được đơn vị cho thuê xây dựng đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật 

về nhà xưởng công nghiệp, đảm bảo về yêu cầu về thiết kế, xây dựng, phù hợp 

với TCVN 4317:1986 (nhà kho, nguyên tắc cơ bản để thiết kế), TCVN 

2622:1995 (Thiết kế nhà kho theo nguyên tắc an toàn cháy nổ), TCVN 

3147:1990 (quy phạm an toàn trong công tác bốc dỡ hóa chất), lắp đặt hệ thống 

thông gió theo yêu cầu vệ sinh công nghiệp. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên dự án để góp phần điều hoà không khí, 

cải thiện các điều kiện vi khí hậu trong Công ty. 

- Tại các khu vực hàn, sấy được đầu tư các trang thiết bị hiện đại và khép 

kín giúp quá trình sản xuất không phát sinh ô nhiễm nhiệt.  

3.2.2.5. Công trình phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án 

a. Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để 

phòng ngừa sự cố tai nạn lao động: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và 

từng công đoạn sản xuất; 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như: 

giày, găng tay, khẩu trang…tại khu vực hàn, sơn và sấy. 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp 

thời ứng cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng 

xảy ra sự cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi 

có xảy ra sự cố; 
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- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về 

thao tác ứng cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các 

phương tiện thông tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố; 

- Người lao động trước khi vào làm việc phải được khám sức khoẻ; chủ 

dự án phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề 

nghiệp cho phù hợp với sức khỏe của người lao động; 

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 

lần/năm, việc khám sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ 

theo quy định.  

Bên cạnh đó, chủ dự án sẽ bố trí các biển cảnh báo và hướng dẫn công 

nhân thực hành an toàn phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động. 

b. Biện pháp phòng tránh tai nạn điện   

- Không chạm vào chỗ đang có điện trong nhà máy như: Ổ cắm điện, cầu 

dao, cầu chì không có nắp đậy; chỗ tróc vỏ bọc cách điện của dây dẫn điện; chỗ 

nối dây; dây điện trần… để không bị điện giật chết người. 

- Dây điện trong nhà máy phải được đặt trong ống cách điện và dùng loại 

dây có vỏ bọc cách điện, có tiết diện dây đủ lớn để có dòng điện cho phép của 

dây dẫn lớn hơn dòng điện phụ tải để dây điện không bị quá tải gây chạm chập, 

phát hỏa trong nhà. 

- Phải lắp cầu dao hay aptomat ở đầu đường dây điện chính trong nhà, ở 

đầu mỗi nhánh dây phụ và lắp cầu chì ở trước các ổ cắm điện để ngắt dòng điện 

khi có chạm chập, ngăn ngừa phát hỏa do điện. 

- Khi sử dụng các công cụ điện cầm tay (máy khoan…) phải mang găng 

tay cách điện hạ thể để không bị điện giật khi công cụ bị rò điện. 

- Khi sửa chữa điện phải cắt cầu dao điện và treo bảng “Cấm mở điện, có 

người đang làm việc” tại cầu dao để không bị điện giật. 
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- Không mở cầu dao, bật công tắc điện khi tay ướt, chân không mang dép, 

đúng nơi ẩm ướt để không bị điện giật. 

- Không để trang thiết bị điện phát nhiệt ở gần đồ vật dễ cháy nổ để không 

làm phát hỏa trong nhà máy. 

- Các thiết bị điện, đồ dùng điện, cầu dao điện, công tắc, ổ cắm điện…bị 

hư hỏng phải sửa chữa, thay thế ngay để người sử dụng không chạm phải các 
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phần dẫn điện gây điện giật chết người. 

- Không sử dụng dây điện, thiết bị điện, đồ dùng điện có chất lượng kém 

vì các thiết bị này có lớp cách điện xấu dễ gây chạm chập, rò điện ra vỏ gây điện 

giật chết người và dễ gây phát hỏa trong nhà máy. 

c. An toàn giao thông 

Do số lượng xe chuyên chở nguyên liệu và sản phẩm không nhiều. Tuy 

nhiên chủ dự án sẽ thực hiện các giải pháp sau để hạn chế sự cố tai nạn giao 

thông: 

- Bố trí người điều hành các phương tiện ra vào khu vực Nhà máy. 

- Thường xuyên nhắc nhở các lái xe thực hiện nghiêm công tác an toàn 

giao thông, 

các lái xe phải có giấy phép lái xe và xe vận chuyển vẫn còn thời hạn 

kiểm định của các cơ quan chức năng. 

- Chủ dự án sẽ bố trí khu vực đỗ xe hợp lý tại các khu vực trọng yếu trong 

nhà máy như khu vực nhập liệu, khu vực xuất thành phẩm.  

d. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ  

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ được thực hiện nghiêm túc 

theo đúng Luật PCCC năm 2001 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật 

phòng cháy và chữa cháy năm 2013. Đơn vị cho thuê nhà xưởng đã thực các 

biện pháp PCCC theo đúng quy định. 

  Phòng cháy: 

Để phòng ngừa và khắc phục các sự cố về cháy nổ và hỏa hoạn có thể xảy 

ra trong nhà máy, biện pháp về phòng chống và ứng cứu cháy nổ sẽ được áp 

dụng nghiêm túc và tuân theo quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa 

cháy. Để phòng chống các nguyên nhân gây cháy nổ, Công ty sẽ áp dụng các 

biện pháp sau: 

- Tủ điện được đặt nơi riêng biệt, cách ly với khu sản xuất; đường dây 

điện đều tính dư tải và đi trong các máng dây đảm bảo an toàn cháy nổ, chia ra 

thành nhiều tủ điện khác nhau và hạn chế sử dụng đồng loạt các mô tơ, đồng 

thời tiếp đất cho các thiết bị máy móc. 

- Triệt để tuân theo các quy định về phòng hoả, chống sét mà Nhà nước đã 

ban hành. 
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- Kho chứa vật liệu dễ cháy có bố trí sẵn các dụng cụ chữa cháy, thùng 

đựng cát khô, bình bọt dập lửa, bể nước và các lối ra phụ. 

- Kho bãi chứa vật liệu được sắp xếp hợp lý, thuận tiện, an toàn, đúng 

theo quy định về PCCC. 

- Trong khu vực có thể gây cháy (khu vực chứa nhiên liệu) công nhân 

không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa... 

- Quy định không được phép hút thuốc lá và ăn uống trong khu vực nhà 

xưởng; 

- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về 

phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của nhà máy. 

- Máy móc thiết bị có lý lịch kèm theo, theo dõi thường xuyên các thông 

số kỹ thuật. 

- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa 

cháy trong nhà máy. 

- Công nhân, thủ kho, bảo vệ cũng được huấn luyện chữa cháy bằng bình 

xịt. 

- Cung cấp các thông tin về an toàn lao động và an toàn cháy nổ định kỳ 

cho công nhân. 

- Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với 

điều kiện của nhà máy. 

- Cấm dùng ngọn lửa trần trong môi trường dễ cháy. Không mài các dụng 

cụ kim loại không để trở thành nguồn phát nhiệt gây cháy nổ, nghiêm cấm việc 

đốt lửa sưởi ấm, đun nước, nấu ăn trong nhà xưởng. 

- Không cho bất kỳ cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh 

lửa vào khu vực đã được quy định, nhất là các khu vực dễ cháy. 

- Xây dựng các bảng hướng dẫn quy trình nghiêm ngặt trong việc bảo trì, 

sửa chữa các thiết bị máy móc tại các khu vực sản xuất. 

- Trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy như: máy bơm, vòi xịt 

nước, hồ nước dự trữ, cát, bình CO2, bình bọt hóa chất… tại khu vực văn phòng 

và nhà xưởng. Các phương tiện chữa cháy được bố trí phân tán dàn đều tại các 

phân xưởng rất dễ thấy và dễ lấy. 

- Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy. 

- Hệ thống cấp điện cho Nhà máy và hệ thống chiếu sáng bảo vệ được 
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thiết kế độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên 

đường dây tải điện. 

- Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, 

phương tiện PCCC. 

- Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy của nhà máy được tổ chức huấn 

luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa 

cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

- Tổ chức huấn luyện thoát hiểm trong giờ làm việc, huấn luyện nghiệp vụ 

cho đội PCCC cơ sở, kiểm tra, bảo trì các phương tiện PCCC, tổ chức hội thao 

PCCC, thực tập phương án chữa cháy với Công an PCCC. 

- Đề ra phương án chữa cháy cho cán bộ chuyên trách của nhà máy để xử 

lý khi sự cố xảy ra. 

- Các máy móc thiết bị được sắp xếp bố trí trật tự, gọn và có khoảng cách 

an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Toàn bộ máy móc thiết bị 

được kiểm tra và bảo dưỡng, duy tu theo kế hoạch để đảm bảo luôn ở tình trạng 

tốt. Các máy móc thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn, được gắn tại vị 

trí hoạt động. Chủ dự án thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy 

đủ và kiểm tra không để xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội 

quy vận hành sử dụng an toàn thiết bị  

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp BVMT của dự án và kế hoạch lắp 

đặt 

Để đảm bảo môi trường và ngăn ngừa sự cố rủi ro. Chủ dự án sẽ thực hiện 

các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường dự: 

Bảng 3.23: Công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

STT 
Tên công trình/ biện 

pháp BVMT 

Kế hoạch xây 

lắp 

Quy mô cồng 

trình 

Đơn vị phụ 

trách 

1 Hệ thống PCCC 2025 - Nhà thầu 

2 Thùng đựng rác 2025 -  

3 
Kho lưu chứa chất 

thải 
2025 

-  

4 
Hệ thống XLNT tập 

trung 
2025 400 m3/ngày.đêm 
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3.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

Để đảm bảo hiệu quả của các công trình, hệ thống bảo vệ môi trường, 

kiểm soát khi có sự cố xảy ra, chủ Dự án sẽ bố trí 01 cán bộ chuyên trách về môi 

trường. Nhiệm vụ như sau: 

- Quản lý và đảm bảo an toàn sức khỏe môi trường  

- Quản lý vận hành các biện pháp bảo vệ môi trường khác.  

- Các biện pháp giám sát và quan trắc môi trường định kỳ  

- Thống kê và báo cáo các vấn đề môi trường phát sinh. 

Bên cạnh các giải pháp công nghệ nói trên, chủ dự án cũng sẽ áp dụng các 

biện pháp quản lý và quan trắc nhằm bảo đảm hoạt động bảo vệ môi trường 

được thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên, liên tục theo quá trình hoạt 

động của dự án. Những biện pháp quản lý cụ thể sẽ được thực hiện bao gồm: 

Giám sát chất lượng môi trường (chương trình cụ thể được trình bày trong 

Chương 5) và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ cũng là biện pháp 

đo lường và giám sát môi trường diễn biến chất lượng môi trường trong phạm vi 

dự án và khu vực lân cận. Từ đó, dự án có thể hiệu chỉnh kịp thời các giải pháp 

công nghệ nhằm thỏa mãn mục đích bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn quy 

định. 

Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cũng như nhận thức bảo 

vệ môi trường đối cán bộ công nhân viên và công nhân trực tiếp sản xuất là tiền 

đề cho sự thành công khi triển khai thực hiện, giảm thiểu sự phát sinh chất thải 

và gia tăng hiệu quả sản xuất của dự án. 

Hợp đồng chăm sóc sức khỏe với đơn vị y tế địa phương để kiểm tra sức 

khỏe định kỳ cũng như ứng cứu các sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao 

động.  

Hình 3.7: Sơ đồ tổ chức quản lý, vận hành công trình BVMT 
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3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh 

giá, dự báo 

Báo cáo đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đo đạc và đánh giá kỹ càng về 

hiện trạng khu vực dự án, thu thập được các nguồn số liệu tin cậy, đầy đủ về quá 

trình nghiên cứu đầu tư và thiết kế Dự án, cũng như đã đánh giá đúng được hiện 

trạng và khả năng chịu tải của môi trường tự nhiên trên khu vực Dự án và vùng 

lân cận. 

Phương pháp ĐTM sử dụng trong báo cáo là các phương pháp ĐTM được 

áp dụng phổ biến và bảo đảm độ tin cậy. 
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CHƯƠNG 4. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

Dự án xây dựng nhà máy Sản xuất phụ tùng, bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và 

và các máy chuyên dụng khác không thuộc loại hình khai thác khoáng sản, dự án 

chôn lấp chất thải, dự án có phướng án bồi hoàn đa dạng sinh học nên không cần 

thực hiện. 
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CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT  

MÔI TRƯỜNG 

 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Quản lý các hoạt động môi trường là một trong những giải pháp tích cực 

và hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế của 

Dự án. Dựa vào nội dung của dự án tại chương 1 cũng như việc đánh giá tác 

động môi trường, biện pháp giảm thiểu tại chương 3. Chương trình quản lý môi 

trường của chủ dự án được xây dựng cho giai đoạn thi công, lắp đặt và giai đoạn 

vận hành của dự án, cụ thể tại bảng sau: 
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Bảng 5.1:  Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

(1) (2) (3) (4) (6) 

Thi công 

xây 

dựng 

- Tập trung công 

nhân, lao động thi 

công dự án; 

- Hoạt động phương 

tiện vận chuyển máy 

móc thiết bị phục vụ 

thi công xây dựng; 

- Hoạt động của các 

máy móc, thiết bị thi 

công dự án. 

Các tác động tới môi 

trường không khí:  

- Bụi, khí thải, tiếng ồn 

và độ rung phát sinh từ 

quá trình hoạt động của 

phương tiện vận chuyển 

máy móc thiết bị; 

-  Bụi, khí thải, tiếng ồn 

và độ rung phát sinh từ 

quá trình hoạt động của 

máy móc, thiết bị thi 

công; 

- Khí thải từ hoạt động 

hàn kim loại. 

 

- Nhà thầu thi công được yêu cầu tuân thủ theo đúng 

nội quy trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu ra 

vào công trường như:  

+ Xe vận chuyển chỉ được phép chạy đúng tuyến 

đường quy định và đúng vị trí quy định trên công 

trường. 

+ Trong phạm vi công trường, tốc độ chạy xe không 

được vượt quá 5 km/h. 

+ Máy móc, thiết bị phục vụ thi công công trình được 

cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn và được kiểm tra 

theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật. Lắp đặt 

các đèn báo cháy, đèn tín hiệu và các biển báo cần 

thiết khác. 

+ Thực hiện bảo dưỡng thường xuyên các phương 

tiện/ máy móc phục vụ cho hoạt động thi công.  

- Trong những ngày nắng to, gió nhiều và có diễn ra 

hoạt động vận chuyển ra vào khu vực dự án với tần 

suất cao, Chủ đầu tư tiến hành phun nước trên các 

tuyến đường trong khu vực dự án. Tần suất phun nước 

từ 2 lần/ngày. 

01 tháng 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

- Giảm thiểu tác động do khí thải từ công tác hàn, đốt 

nóng chảy trong giai đoạn thi công. 

- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động đối với công 

nhân tham gia trực tiếp các hoạt động thi công có phát 

sinh khí thải. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác an toàn lao động, 

tuyên truyền về các tác động tiêu cực do khí thải từ 

các công tác hàn, đốt nóng chảy trong giai đoạn thi 

công. 

- Hạn chế thi công hàn, đốt nóng trong các khu vực có 

độ thoáng khí thấp hoặc trang bị quạt thông gió đối 

với các công tác thi công này. 

- Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với các 

công nhân tham gia thi công, đảm bảo chế độ nghỉ 

dưỡng hợp lý nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực 

đối với sức khỏe của công nhân lao động. 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Các tác động tới môi 

trường nước: 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Nước mưa chảy tràn. 

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Khống chế lượng nước thải sinh hoạt bằng cách ưu 

tiên tuyển dụng công nhân tại địa phương, có điều 

kiện tự túc ăn ở. Tổ chức hợp lý nhân lực trong giai 

đoạn thi công. 

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động 

của công nhân viên được thu gom xử lý bằng 04 bể tự 

hoại 3 ngăn đã được đơn vị cho thuê mặt bằng xây 

dựng, sau đó dẫn về Hệ thống XLNT. 

* Đối với nước mưa chảy tràn 

- Nước mưa chảy tràn tại khu vực thi công được thu 

gom vào hệ thống mương, rãnh xung quanh Dự án 

chảy về, bố trí theo hướng thoát nước, nước sau lắng 

cặn được thoát vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

của KCN Cộng Hoà. 

01 tháng 

Tác động do chất thải 

rắn: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt; 

+ Chất thải nguy hại phát 

sinh trong quá trình xây 

dựng; 

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Trang bị thùng đựng rác có nắp đậy thể tích 20-120L 

đặt tại công trường để thu gom rác sinh hoạt. Lượng 

rác thải trên sẽ được nhà thầu thi công hợp đồng với 

đơn vị có chức năng hằng ngày đến thu gom, vận 

chuyển, xử lý theo đúng quy định.  

01 tháng 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

+ Dầu, mỡ thải. 

 

* Đối với chất thải nguy hại 

- Bố trí thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng 

dung tích khoảng 120 lít/thùng có nắp đậy kín, đảm 

bảo không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, phát tán ra môi 

trường và có gắn dấu hiệu cảnh báo nguy hại để thu 

gom, phân loại tại nguồn toàn bộ chất thải nguy hại 

phát sinh. Chủ dự án hoặc Nhà thầu thi công hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý 

theo quy định. 

Các tác động do tiếng 

ồn: 

- Từ máy móc, thiết bị 

thi công; 

- Từ các phương tiện vận 

chuyển; 

- Sử dụng các thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn, được 

đăng kiểm theo quy định và được kiểm tra, bảo dưỡng 

định kỳ thường xuyên. 

- Không sử dụng các phương tiện, máy móc xây dựng 

gây ồn vào giờ nghỉ ngơi chung. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động (găng 

tay, ủng, nón bảo hộ, nút bịt tai, …) cho công nhân thi 

công trên công trường để chống ô nhiễm và đảm bảo 

an toàn lao động. 

- Hạn chế tối đa hoạt động đồng thời máy móc, thiết 

bị, nhất là những máy móc thiết bị có khả năng tạo 

tiếng ồn và độ rung lớn để tránh hiện tượng cộng 

hưởng tiếng ồn, độ rung. 

01 tháng 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Các tác động khác: 

- Ảnh hưởng tới giao 

thông khu vực Dự án; 

- Tệ nạn xã hội. 

- Bố trí thời gian vận chuyển máy móc, thiết bị hợp lý; 

- Tuyên truyền; yêu cầu nhà thầu, công nhân viên cam 

kết với chính quyền địa phương không vi phạm các tệ 

nạn xã hội trong thời gian thi công dự án. 

01 tháng 

Tác động do rủi ro, sự 

cố: 

+ Tai nạn lao động; 

+ Sự cố cháy nổ; 

+ Sự cố dịch bệnh. 

- Trang bị bảo hộ lao động đúng quy định cho công 

nhân viên thi công; 

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC; 

- Đào tạo, tập huấn cho công nhân về PCCC; 

- Kiểm tra, khám sức khỏe cho công nhân viên trước 

và trong quá trình thi công dự án. 

01 tháng 

Vận 

hành 

- Hoạt động của các 

phương tiện giao 

thông vận chuyển 

nguyên, nhiên, vật 

liệu ra vào nhà máy; 

- Hoạt động của các 

dây chuyền sản xuất; 

- Hoạt động của 

trạm xử lý nước thải; 

- Hoạt động sinh 

hoạt của công nhân 

viên làm việc tại nhà 

Các tác động do bụi, khí 

thải 

- Tác động tới môi 

trường không khí do bụi 

và khí thải từ các phương 

tiện giao thông; 

- Tác động tới môi 

trường không khí do bụi 

và khí thải từ hoạt động 

sản xuất; 

-  Tiếng ồn và độ rung 

phát sinh từ quá trình 

- Các phương tiện vận chuyển bảo dưỡng theo định 

kỳ, rửa bùn, đất bám dính vào phương tiện; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trong quá 

trình làm việc; 

- Tưới nước giảm bụi khu vực cổng ra vào, sân đường 

nội bộ; 

- Ưu tiên sử dụng các nguồn nhiên liệu sạch; 

- Trồng và chăm sóc diện tích cây xanh tại nhà máy 

đảm bảo đủ diện tích theo quy hoạch; 

- Thông gió nhà xưởng bằng hệ thống quạt thông gió 

và cửa sửa sổ thoáng tự nhiên; 

- Vận hành đúng quy định hệ thống xử lý khí thải. Khí 

Trong giai 

đoạn vận 

hành 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

máy. hoạt động của dây 

chuyền sản xuất; 

- Mùi hôi phát sinh từ 

khu xử lý nước thải, khu 

vực lưu giữ chất thải rắn 

sinh hoạt. 

thải phát sinh từ hoạt động sản xuất được đảm bảo 

QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 

cơ, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ trước khi thải ra ngoài môi trường; 

Các tác động tới môi 

trường nước: 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Nước thải sản xuất; 

- Nước mưa chảy tràn. 

* Đối với nước thải sinh hoạt 

- Hệ thống thu gom nước thải được bố trí tách riêng, 

không lẫn với nước mưa; 

- Nước thải sinh hoạt (vệ sinh) được thu gom xử lý sơ 

bộ bằng 04 bể tự hoại 03 ngăn, sau đó được dẫn theo 

đường ống RC-D200 về trạm xử lý nước thải tập trung 

của nhà máy; 

- Nước thải khu vực nhà bếp được đưa qua bể tách mỡ 

dung tích 35 m3, sau đó được dẫn theo đường ống 

PCV D200 về trạm xử lý nước thải tập trung của nhà 

máy. 

- Toàn bộ nước thải được xử lý bằng Hệ thống XLNT 

công suất 400 m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, Kq = 0,9 và Kf = 1,2 

sau đó đựa đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 

của KCN Cộng Hoà. 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

* Đối với nước thải sản xuất 

- Đối với nước làm mát thiết bị, máy móc được tuần 

hoàn tái sử dụng; 

- Đối với nước thải từ hệ thống lọc nước RO được sử 

dụng làm nước tưới cây, rửa đường.... 

- Nước thải còn lại được xử lý bằng Hệ thống XLNT 

công suất 400 m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, Kq = 0,9 và Kf = 1,2 

sau đó đựa đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 

của KCN Cộng Hoà. 

* Đối với nước mưa chảy tràn 

- Toàn bộ nước mưa mái được thu gom bằng các 

đường ống PVC D90 bố trí dọc theo các trục thu nước 

mưa của nhà xưởng xuống các hố ga thu nước mưa. 

- Nước mưa chảy tràn bề mặt theo độ dốc tự nhiên 

được thu về hệ thống rãnh thu và các hố ga thu nước 

mưa bố trí quanh mặt bằng nhà xưởng. 

- Toàn bộ nước mưa được thu gom qua các hố ga, rãnh 

thoát nước mưa bố trí quanh khu vực nhà xưởng và 

thoát ra hệ thống thu gom, thoát nước mưa của KCN 

Cộng Hoà. 

Các tác động do chất * Đối với chất thải rắn sinh hoạt  
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt; 

- Chất thải công nghiệp 

thông thường; 

- Chất thải nguy hại. 

- Bố trí thùng chứa rác sinh hoạt loại 20 – 120 lít có 

nắp đậy với số lượng phù hợp; 

- 01 kho diện tích 25m2 lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt; 

- Định kỳ 06 tháng/lần thực hiện hút bùn bể tự hoại và 

bùn phát sinh của trạm xử lý nước thải tập trung; 

- Ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

- Tần suất thu gom 02 lần/tuần. 

* Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- 01 kho diện tích 25m2 lưu giữ chất thải rắn công 

nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất 

của dự án; 

- Ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường. 

* Đối với chất thải nguy hại 

- Bố trí thùng chứa CTNH loại 100 – 120 lít có nắp 

đậy với số lượng phù hợp; 

- 01 kho diện tích 25m2 lưu giữ chất thải nguy hại phát 

sinh từ hoạt động sản xuất của dự án; 

- Ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất nguy hại. 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Tác động do tiếng ồn và 

rung 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động (găng 

tay, ủng, nón bảo hộ, nút bịt tai, …) cho công nhân để 

đảm bảo an toàn lao động và giảm ảnh hưởng do tiếng 

ồn. 

- Hạn chế tối đa hoạt động đồng thời máy móc, thiết 

bị, nhất là những máy móc, thiết bị có khả năng tạo 

tiếng ồn và độ rung lớn để tránh hiện tượng cộng 

hưởng tiếng ồn, độ rung. 

- Định kỳ bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị sản 

xuất. 

 

Sự cố môi trường 

Sự cố cháy, nổ 

- Lắp đặt hệ thống PCCC theo thiết kế được cơ quan 

có thẩm quyền thẩm duyệt; 

- Xây dựng nội quy đảm bảo an toàn PCCC, phương 

án PCCC và triển khai tập huấn PCCC phù hợp với 

tình hình hoạt động và quy mô của dự án (dự kiến 01 

năm/1 lần). 

 

Tai nạn lao động 

- Xây dựng nội quy về an toàn lao động trong hoạt 

động sản xuất; 

- Tập huấn an toàn lao động và trang bị bảo hộ lao 

động cho công nhân. 

 

Sự cố liên quan đến hệ 

thống xử lý khí thải 

- Tuân thủ hướng dẫn vận hành hệ thống XLKT; 

- Định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

bị; 

- Khắc phục nhanh khi có sự cố liên quan. 

Sự cố trạm xử lý nước 

thải 

- Tuân thủ hướng dẫn vận hành hệ thống XLNT; 

- Định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết 

bị; 

- Khắc phục nhanh khi có sự cố liên quan đến hệ 

thống XLNT xảy ra. 

 

Sự cố về mất an toàn vệ 

sinh thực phẩm 

- Lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Ban hành nội quy đảm bảo an toàn và vệ sinh thực 

phẩm, giám sát thường xuyên công nhân thực hiện. 

 

  

Sự cố về hóa chất 

- Xây dựng phương án ứng phó sự cố, Ban hành ban 

chỉ đạo ƯPSCHC; 

- Thường xuyên đào tạo, tập huấn 
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5.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

5.2.1. Trong giai đoạn thi công, xây dựng 

Với thời gian thi công xây dựng, lắp đặt trong vòng 01 tháng, Công 

ty đề xuất chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng như 

sau: 

a. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: Các khu vực phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. 

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng chất thải, công tác thu 

gom, quản lý chất thải. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên 

- Quy định quản lý áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. 

b. Giám sát chất thải rắn xây dựng 

- Vị trí giám sát: Các khu vực phát sinh chất thải rắn xây dựng. 

- Thông số giám sát: Thành phần, lượng thải, công tác thu gom quản lý 

chất thải. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Thực hiện quản lý chất thải phát sinh theo quy định tại Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 

16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. 

c. Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh chất thải nguy hại. 

- Thông số giám sát: thành phần, khối lượng, và công tác thu gom quản 

lý CTNH. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên 

- Quy định quản lý áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 

bảo vệ môi trường 

5.2.2. Trong giai đoạn vận hành  

a. Chương trình giám sát định kỳ chất lượng khí thải 
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Căn cứ theo khoản 3, điều 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải 

Tuy nhiên, để đảm bảo cho các hoạt động của Dự án, Chủ dự án đề 

xuất thực hiện chương trình giám sát môi trường khí thải như sau: 

- Vị trí giám sát: 

+ 01 vị trí tại van trích ống phóng không khí thải sau hệ thống xử lý 

khí thải. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, TSP, Benzen, Etylbenzen, Xylen, 

hơi HCl, Etylen. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: áp dụng QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và 

QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

b. Giám sát định kỳ chất lượng nước thải 

Căn cứ Khoản 2, Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải. 

Tuy nhiên, để đảm bảo cho các hoạt động của Dự án, Chủ dự án đề 

xuất thực hiện chương trình giám sát môi trường khí thải như sau: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại cống thoát nước thải sau trạm xử lý 

nước thải trước khi đổ ra hệ thống thoát nước thải chung của KCN. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua 

(tính theo H2S) Amoni (Tính theo N), Nitrat (NO3
-) (tính theo N), Phosphat 

(PO4
3-) (tính theo P), Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, 

Tổng Coliforms. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: áp dụng theo yêu cầu, tiêu chuẩn đấu nối nước 

thải của KCN Cộng Hoà đạt theo QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B, Kq = 0,9 và Kf = 1,2 (Tiêu 

chuẩn đấu nối nước thải của KCN Cộng Hoà). 

c. Giám sát chất thải rắn thông thường 
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- Vị trí giám sát: Các khu vực phát sinh CTR sinh hoạt, CTR công 

nghiệp thông thường. 

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng chất thải, công tác thu 

gom, tái chế, quản lý chất thải. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên 

- Quy định quản lý áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 

bảo vệ môi trường. 

d. Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh chất thải nguy hại. 

- Thông số giám sát: thành phần, lượng thải, và công tác thu gom 

quản lý CTNH. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên 

- Quy định quản lý áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 

bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

luật bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THAM VẤN 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1. Kết luận 

- Vị trí Dự án được triển khai trong KCN Cộng Hòa là phù hợp với điều kiện 

tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường. Không có các tác động cũng như lấn chiếm 

các hệ sinh thái nhạy cảm. Dự án có tính khả thi, đảm bảo sự cân bằng giữa phát 

triển và bảo vệ môi trường. 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đã được thực hiện theo 

các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về cơ bản, Báo cáo đã liệt kê, định lượng được hầu 

hết các nguồn thải và đề ra được biện pháp giảm thiểu xử lý khả thi, đảm bảo xử lý 

các nguồn thải đạt quy chuẩn cho phép. 

- Báo cáo đã xây dựng được chương trình quản lý và quan trắc môi trường 

chi tiết, nhằm phát hiện và ứng phó kịp thời với các sự cố môi trường trong giai 

đoạn thi công cải tạo và trong giai đoạn vận hành của Dự án. Trong đó, các đối 

tượng cần được kiểm soát đặc biệt là: nước thải, khí thải, chất thải nguy hại và các 

sự cố cháy nổ, sự cố hóa chất… có thể tác động tiêu cực đến môi trường xung 

quanh Dự án. 

2. Kiến nghị 

Kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện thuận lợi để 

Dự án được triển khai đúng tiến độ nhằm mục tiêu đưa công trình sớm được cải 

tạo, hoàn thành và đưa vào vận hành. 

3. CAM KẾT 

Với quan điểm phát triển bền vững, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Chủ 

dự án cam kết: 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu các tác động xấu 

tới môi trường đã nêu ở Chương 3 của Báo cáo này; đảm bảo các phương án xử lý 

chất thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại….) của dự 

án được kiểm soát thường xuyên. 

- Xây dựng và thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường, trong đó 

đặc biệt chú trọng tới kiểm soát khí thải, nước thải và chất thải nguy hại. 

- Trong quá trình hoạt động, Chủ dự án cam kết đảm bảo vận hành, xử lý các 

chất thải đạt nồng độ thải vào môi trường đáp ứng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

môi trường hiện hành cũng như các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế, bổ sung mới 

của các cơ quan chức năng Nhà nước trong tương lai (nếu có). 



151 

- Cam kết đền bù và khắc phục các sự cố môi trường trong trường hợp để 

xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai Dự án. 

- Cam kết áp dụng các biện pháp phòng chống cháy nổ, sự cố hóa chất và có 

các biển báo quy định các khu vực cấm lửa, khu vực dễ cháy, khu vực hóa chất. 

- Đào tạo hướng dẫn và tập huấn cho nhân viên ở các vị trí làm việc dễ có 

nguy cơ xảy ra cháy nổ và chập điện về khả năng xử lý nhanh các tình huống tai 

nạn và sử dụng thuần thục trang thiết bị cứu hoả, cứu hộ. 

- Chủ đầu tư cam kết không sử dụng các loại hoá chất trong danh mục cấm 

của Việt Nam và trong các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Nếu vi 

phạm các   công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường và để xảy ra sự 

cố gây ô nhiễm môi trường thì Công ty chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước pháp luật Việt Nam. 
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ẰN
G

 L
ẮP
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ẶT

 T
Ổ
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Ý

5

M
ẶT

 B
ẰN
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ỡ

nư
ớc
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o 

bô
ng

TK
 - 

08
D

Bể
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LỌ
C 

3
Bồ

n l
ọc

 cá
t

Bồ
n l

ọc
 th

an
 ho

ạt 
tín

h
Bồ

n l
ọc

 hạ
t n

hự
a

Na
CL

Nư
ớc
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ỐN
G 

LỌ
C 

BU
̣I 

Q=
20

00
0M

3/H
 

HÊ
̣ TH

ỐN
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ỘT



G
ia

i đ
oạ

n 
th

iế
t k

ế:

Tỷ
 lệ

:

Tê
n 

dự
 á

n:

Tê
n 

bả
n 

vẽ
:

C
hủ

 tr
ì b

ộ 
m

ôn
:

C
hủ

 đ
ầu

 tư
:

Ki
ểm

:

Th
iế

t k
ế:

Vẽ
:

Th
ực

 h
iệ

n:

N
G

ÀY
SỬ

A 
Đ

Ổ
I

N
G

UY
ỄN

 H
Ồ

N
G

 V
IỆ

T

Tê
n 

hạ
ng

 m
ục

:

H
oà

n 
th

àn
h:

G
iá

m
 đ

ốc
:

Đ
ịa

 đ
iể

m
 x

ây
 d

ựn
g:

Kh
ổ 

bả
n 

vẽ
:

BÙ
I T

H
AN

H
 L

IÊ
M

N
G

U
Y

ỄN
 T

H
Ế 

N
G

H
ĨA

N
G

U
Y

ỄN
 T

H
Ế 

N
G

H
ĨA

BÙ
I T

H
AN

H
 L

IÊ
M

BV
TC A3

CÔ
NG

 T
Y 

TN
H

H 
W

AF
FE

R
 T

EC
H

NO
LO

G
Y 

VI
ỆT

 N
A

M Số
 h

iệ
u 

bả
n 

vẽ
:

N
H

À 
M

Á
Y 

W
A

FF
ER

 T
EC

H
NO

LO
G

Y,
 L

Ô
 B

6.
2 

K
CN

 C
Ộ

N
G

 H
Ò

A,
 T

P 
CH

Í L
IN

H,
 T

ỈN
H 

HẢ
I D

Ư
Ơ

N
G

1 2 3 4 5

Đ
/C

: T
ẦN

G
 2

 T
Ò

A 
N

H
À 

LI
C

O
G

I 1
3,

 S
Ố

 1
64

 K
H

U
ẤT

 D
U

Y 
TI

ẾN

C
N
-0
1

CÔ
NG

 T
Y 

TN
H

H 
EN

VI
M

A
ST

ER

Q
U

Ậ
N

 T
H

A
N

H
 X

U
ÂN

 T
P 

H
À 

N
Ộ

I

Đ
/C

: L
Ô

 6
B.

2,
 K

H
U

 C
Ô

N
G

 N
G

H
IỆ

P 
C

Ộ
N

G
 H

Ò
A 

TH
À

N
H

 P
H

Ố
 C

H
Í L

IN
H

, T
ỈN

H
 H

ẢI
 D

Ư
Ơ

N
G

NH
À M

ÁY
 W

AF
FE

R 
TE

CH
NO

LO
GY

, L
Ô 

B6
.2 

KC
N 

CỘ
NG

 H
ÒA

, T
P C

HÍ
 LI

NH
, T

ỈN
H 

HẢ
I D

ƯƠ
NG

HỆ
 T

HỐ
NG

 X
Ử

 L
Ý 

KH
Í T

H
Ả

I K
HU

 V
Ự

C 
PH

U
N 

SƠ
N

 B
Ộ

T 

SƠ
 Đ

Ồ
 N

G
U

YÊ
N

 L
Ý 

VẬ
N

 H
À

N
H

CÔ
NG

 S
U

ẤT
 2

0.
00

0M
3/

H
PT

W
EN

WEN

D
PS

W

EN

EA
F

C
A

R
TR

ID
G

E
 D

U
S

T 
FI

LT
ER

C
H

IM
N

EY
Th

iế
t b

ị l
ọc

 b
ụi

 C
ar

tri
dg

e
Ố

ng
 k

hó
i

Q
uạ

t h
út

 k
hí

em
is

si
on

s 
fro

m
 th

e 
fa

ct
or

y

K
hí

 th
ải

 từ
 n

hà
 m

áy

EV
( P

TF
-6

69
*6

69
)

Te
mp

er
at

ur
e

PL
C/

H
M

I

Co
nt

ro
l p

an
el

Po
w

er
 su

pp
ly

O
w

ne
r

Co
nt

ra
ct

or

V
ật

 li
ệu

: t
ha

ng
 le

o,
 sà

n 
th

ao
 tá

c,
la

n 
ca

n,
 lồ

ng
 th

an
g 

le
o,

 c
ửa

 th
ăm

 g
iò

 

Ố
ng

 k
hó

i D
60

0m
m

ki
ểm

 tr
a 

bằ
ng

 th
ép

 m
ạ 

kẽ
m

SƠ
 Đ

Ồ C
ÔN

G 
NG

HỆ
 H

Ệ T
HỐ

NG
 X

Ử 
LÝ

 K
HÍ

 TH
ẢI

EX
HA

US
T G

AS
 TR

EA
TM

EN
T S

YS
TE

M 
DI

AG
RA

M



1-
1

KT
-0

5
Q

U
ẠT

 H
Ú

T 
SÀ

N
 T

H
AO

 T
Á

C 
LẤ

Y
 M

Ẫ
U

TH
IẾ

T 
BỊ

LỌ
C 

BỤ
I

Ø
60

0

27
30

2240

1500

30
50

2500

15
00

2-
2

KT
-0

5

60
0

17
50

2180150

30
50

1050 3880

600

60
0

TH
IẾ

T 
BỊ

LỌ
C 

BỤ
I

SÀ
N

 T
H

A
O

 T
Á

C
 

60
0

LA
N

 C
A

N
 S

À
N

 T
H

AO
 T

Á
C

Q
UẠ

T 
H

Ú
T

TỦ
Đ

IỆ
N

 

SÀ
N

 L
Ấ

Y
 M

ẪU

LỖ
Đ

O
 M

ẪU
 K

H
Í T

H
ẢI

92020801530

96
0

61
00

6860

38801050

25
00

3640

TỦ
Đ

IỆ
N

Q
U

ẠT
 H

Ú
T

60
0

60
0

TH
IẾ

T 
BỊ

LỌ
C 

BỤ
I

LỖ
LẤ

Y
 M

Ẫ
U

G
ia

i đ
oạ

n 
th

iế
t k

ế:

Tỷ
lệ

:

Tê
n 

dự
án

:

Tê
n 

bả
n 

vẽ
:

C
hủ

trì
 b

ộ
m

ôn
:

C
hủ

đầ
u 

tư
:

Ki
ểm

:

Th
iế

t k
ế:

Vẽ
:

Th
ực

 h
iệ

n:

N
G

ÀY
SỬ

A 
Đ

Ổ
I

N
G

UY
ỄN

 H
Ồ

NG
 V

IỆ
T

Tê
n 

hạ
ng

 m
ục

:

H
oà

n 
th

àn
h:

G
iá

m
 đ

ốc
:

Đ
ịa

 đ
iể

m
 x

ây
 d

ự
ng

:

Kh
ổ

bả
n 

vẽ
:

BÙ
I T

H
A

N
H

 L
IÊ

M

N
G

U
YỄ

N
 T

H
Ế

N
G

H
ĨA

N
G

U
YỄ

N
 T

H
Ế

N
G

H
ĨA

BÙ
I T

H
A

N
H

 L
IÊ

M

BV
TC A3

C
Ô

N
G

 T
Y 

TN
H

H
 W

AF
FE

R
 T

EC
H

N
O

LO
G

Y
VI

ỆT
 N

AM

Số
hi

ệu
 b

ản
 v

ẽ:

N
H

À 
M

ÁY
 W

AF
FE

R
 T

EC
H

NO
LO

G
Y,

 L
Ô

 B
6.

2
KC

N 
C

Ộ
NG

 H
Ò

A,
 T

P 
CH

Í L
IN

H
, T

ỈN
H 

H
ẢI

 D
Ư

Ơ
N

G

1 2 3 4 5

C
Ô

N
G

 T
Y 

TN
HH

 E
N

VI
M

AS
TE

R

NH
À M

ÁY
 W

AF
FE

R 
TE

CH
NO

LO
GY

, L
Ô 

B6
.2

KC
N 

CỘ
NG

 H
ÒA

, T
P C

HÍ
 LI

NH
, T

ỈN
H 

HẢ
I D

ƯƠ
NG

H
Ệ

TH
Ố

N
G

 X
Ử

LÝ
 K

H
Í T

H
ẢI

 K
H

U
 V

Ự
C

PH
U

N
 S

Ơ
N 

B
Ộ

T
C

Ô
N

G
 S

U
ẤT

 2
0.

00
0M

3/
H

Đ
/C

: T
ẦN

G
 2

 T
Ò

A
 N

H
À 

LI
C

O
G

I 1
3,

 S
Ố

16
4 

K
HU

ẤT
 D

UY
 T

IẾ
N

Q
U

ẬN
 T

HA
NH

 X
U

Â
N 

TP
 H

À 
N

Ộ
I

Đ
/C

: L
Ô

 6
B.

2,
 K

H
U

 C
Ô

N
G

 N
G

HI
Ệ

P 
C

Ộ
N

G
 H

Ò
A

TH
À

N
H

 P
H

Ố
C

HÍ
 L

IN
H

, T
ỈN

H
 H

ẢI
 D

Ư
Ơ

N
G

K
T-

05

H
Ệ

TH
Ố

N
G

 L
Ọ

C
 B

ỤI
 K

H
Í

TH
ẢI

H
Ệ

TH
Ố

N
G

 L
Ọ

C
 B

Ụ
I K

H
Í T

H
Ả

I

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

1-
1/

 S
EC

TI
O

N
 1

-1
M

Ặ
T 

C
Ắ

T 
2-

2/
 S

EC
TI

O
N

 2
-2



Đ
/C

: T
ẦN

G
 2

 T
Ò

A 
N

H
À 

LI
C

O
G

I 1
3,

 S
Ố

 1
64

 K
H

U
ẤT

 D
U

Y 
TI

ẾN
, Q

U
ẬN

 T
H

AN
H

 X
U

ÂN
, T

P 
H

À 
N

Ộ
I

C
Ô

NG
 T

Y 
TN

HH
 E

NV
IM

A
ST

ER

H
Ồ

 S
Ơ

 T
H

IẾ
T 

KẾ
 C

Ơ
 S

Ở
CÔ

NG
 T

RÌ
NH

:  N
HÀ

 M
ÁY

 W
AF

FE
R 

TE
CH

NO
LO

GY

CH
Ủ 

ĐẦ
U 

TƯ
:  

CÔ
NG

 T
Y 

TN
HH

 W
AF

FE
R 

TE
CH

NO
LO

GY
 V

IỆ
T 

NA
M

HẠ
NG

 M
ỤC

   
: H

Ệ 
TH

ỐN
G 

XỬ
 LÝ

 K
HÍ

 T
HẢ

I K
HU

 V
Ự

C 
MÀ

I V
À 

ĐÁ
NH

 B
ÓN

G 
CÔ

NG
 S

UÁ
T 

50
.00

0M
3/H

ĐỊ
A 

ĐI
ỂM

 X
D:

  L
Ô 

B6
.2,

 K
CN

 C
ỘN

G 
HÒ

A,
 T

P 
CH

Í L
IN

H,
 T

ỈN
H 

HẢ
I D

ƯƠ
NG

ĐƠ
N 

VỊ
 T

HỰ
C 

HI
ỆN

:  
CÔ

NG
 T

Y 
TN

HH
 E

NV
IM

AS
TE

R



CH
Ủ 

ĐẦ
U 

TƯ
ĐƠ

N 
VỊ

 T
HỰ

C 
HI

ỆN

Đ
/C

: T
ẦN

G
 2

 T
Ò

A 
N

H
À 

LI
C

O
G

I 1
3,

 S
Ố

 1
64

 K
H

U
ẤT

 D
U

Y 
TI

ẾN
, Q

U
ẬN

 T
H

AN
H

 X
U

ÂN
, T

P 
H

À 
N

Ộ
I

C
Ô

NG
 T

Y 
TN

HH
 E

NV
IM

A
ST

ER

H
Ồ

 S
Ơ

 T
H

IẾ
T 

KẾ
 C

Ơ
 S

Ở
CÔ

NG
 T

RÌ
NH

:  N
HÀ

 M
ÁY

 W
AF

FE
R 

TE
CH

NO
LO

GY

CH
Ủ 

ĐẦ
U 

TƯ
:  

CÔ
NG

 T
Y 

TN
HH

 W
AF

FE
R 

TE
CH

NO
LO

GY
 V

IỆ
T 

NA
M

HẠ
NG

 M
ỤC

   
: H

Ệ 
TH

ỐN
G 

XỬ
 LÝ

 K
HÍ

 T
HẢ

I K
HU

 V
Ự

C 
MÀ

I V
À 

ĐÁ
NH

 B
ÓN

G 
CÔ

NG
 S

UÁ
T 

50
.00

0M
3/H

ĐỊ
A 

ĐI
ỂM

 X
D:

  L
Ô 

B6
.2,

 K
CN

 C
ỘN

G 
HÒ

A,
 T

P 
CH

Í L
IN

H,
 T

ỈN
H 

HẢ
I D

ƯƠ
NG

ĐƠ
N 

VỊ
 T

HỰ
C 

HI
ỆN

:  
CÔ

NG
 T

Y 
TN

HH
 E

NV
IM

AS
TE

R



PH
ÒN

G V
AN

 BÁ
O Đ

ỘN
G

12
14

15
16

17
18

20
19

A

A

7

B

A

07

13
C

13
D

9

DEFGL

DEFGHIKL

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

1 2 3 5 6 7 8 94
2F

HÀ
NH

 LA
NG

 CẦ
U C

HÀ
NH

 LA
NG

 CẦ
U D

TH
AN

G B
Ộ 3

THA
NG

 BỘ
 2

THA
NG

 MÁ
Y 2

楼
梯

TH
AN

G B
Ộ 1

WC
 NỮ

WC
 NA

M
男
卫

女
卫

PH
Ò

NG
 D

ỤN
G 

CỤ

THA
NG

 MÁ
Y 1

茶
水
间
兼
员
工
休
息
区

实
验
室

测
量
室

PH
ÒN

G 
TH

Í N
GH

IỆM
PH

ÒN
G 

ĐO
 LƯ

ỜN
G 

物
料
周
转
区

廊
道
移
位
，
电
梯
，
卫
生
间
移
位

补
土
区
及
全
检
区
平
面
已
修
改

原
吊
运
口
移
至

物
料
周
转
区

全
检
区

1600 1600160016001600 1600

打
磨
线

手
动
除
尘

打
磨
线

手
动
除
尘

打
磨
线

手
动
除
尘

打
磨
线

手
动
除
尘

打
磨
区

补
土
区

补
土
烘
干
炉

补
土
线

打
磨
线

手
动
除
尘

Q=
50

00
0M

3/H
 

Q=
50

00
0M

3/H
 

HÊ
̣ TH

ỐN
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ỐN
G 

LO
̣C 

BU
̣I 

28
28

28

28 28282828282828 2828

G
ia

i đ
oạ

n 
th

iế
t k

ế:

Tỷ
 lệ

:

Tê
n 

dự
 á

n:

Tê
n 

bả
n 

vẽ
:

C
hủ

 tr
ì b

ộ 
m

ôn
:

C
hủ

 đ
ầu

 tư
:

Ki
ểm

:

Th
iế

t k
ế:

Vẽ
:

Th
ực

 h
iệ

n:

N
G

ÀY
SỬ

A 
Đ

Ổ
I

N
G

UY
ỄN

 H
Ồ

N
G

 V
IỆ

T

Tê
n 

hạ
ng

 m
ục

:

H
oà

n 
th

àn
h:

G
iá

m
 đ

ốc
:

Đ
ịa

 đ
iể

m
 x

ây
 d

ựn
g:

Kh
ổ 

bả
n 

vẽ
:

BÙ
I T

H
AN

H
 L

IÊ
M

N
G

U
Y

ỄN
 T

H
Ế 

N
G

H
ĨA

N
G

U
Y

ỄN
 T

H
Ế 

N
G

H
ĨA

BÙ
I T

H
AN

H
 L

IÊ
M

BV
TC A3

CÔ
NG

 T
Y 

TN
H

H 
W

AF
FE

R
 T

EC
H

NO
LO

G
Y 

VI
ỆT

 N
A

M Số
 h

iệ
u 

bả
n 

vẽ
:

N
H

À 
M

Á
Y 

W
A

FF
ER

 T
EC

H
NO

LO
G

Y,
 L

Ô
 B

6.
2 

K
CN

 C
Ộ

N
G

 H
Ò

A,
 T

P 
CH

Í L
IN

H,
 T

ỈN
H 

HẢ
I D

Ư
Ơ

N
G

1 2 3 4 5

Đ
/C

: T
ẦN

G
 2

 T
Ò

A 
N

H
À 

LI
C

O
G

I 1
3,

 S
Ố

 1
64

 K
H

U
ẤT

 D
U

Y 
TI

ẾN

CÔ
NG

 T
Y 

TN
H

H 
EN

VI
M

A
ST

ER

Q
U

Ậ
N

 T
H

A
N

H
 X

U
ÂN

 T
P 

H
À 

N
Ộ

I

Đ
/C

: L
Ô

 6
B.

2,
 K

H
U

 C
Ô

N
G

 N
G

H
IỆ

P 
C

Ộ
N

G
 H

Ò
A 

TH
À

N
H

 P
H

Ố
 C

H
Í L

IN
H

, T
ỈN

H
 H

ẢI
 D

Ư
Ơ

N
G

NH
À M

ÁY
 W

AF
FE

R 
TE

CH
NO

LO
GY

, L
Ô 

B6
.2 

KC
N 

CỘ
NG

 H
ÒA

, T
P C

HÍ
 LI

NH
, T

ỈN
H 

HẢ
I D

ƯƠ
NG

HỆ
 T

HỐ
NG

 X
Ử

 L
Ý 

KH
Í T

H
Ả

I K
HU

 V
Ự

C 
M

ÀI
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ÁP

 H
ẤP
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